TUẦN 9
[bookmark: _Hlk85899164]Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2023
Toán
Bài 15: Tiết 3: LUYỆN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS làm quen phép tính cộng, phép tính trừ với số đo ki – lô – gam. 
- Vận dụng vào giải toán lien quan đến các phép tính cộng, trừ với số đo ki – lô – gam.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
          Cân đĩa, quả cân 1kg.
          Một số đồ vật, vật thật dung để cân, so sánh nặng hơn, nhẹ hơn.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Các hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập








































3. Vận dụng - củng cố:

	- Trò chơi: “  Gà con qua cầu”
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các YC:
	a) 12kg + 23 kg =
b) 42kg – 30kg = 
	45kg + 20kg =
13kg – 9kg =
	


+ Muốn thực hiện các phép tính ta làm thế nào?
+ Khi tính ta cần lưu ý điều gì?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Câu a: 	
+ YC HS quan sát tranh.
- Hãy tính số ki – lô – gam ở mỗi đĩa và trả lời câu hỏi.
- Câu b làm tương tự câu a. 
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán yêu cầu gì?
-YC HS thực hiện giải bài vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán yêu cầu gì?
- YC HS thực hiện giải bài vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
+ Rô – bốt nào cân nặng nhất?
+ Rô – bốt nào cân nặng nhẹ nhất?
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- Tiết học hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này giúp con được luyện tập những kiến thức gì?
- Khi thực hện các phép tính có kèm theo đơn vị đo là kg con cần lưu ý điều gì?
- NX tiết học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm theo HD.

- HS làm vở.

- HS trả lời.


- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.





- HS chia sẻ trước lớp.


- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS giải vở, chia sẻ.


- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS giải vở, chia sẻ.


- HS lắng nghe.
- HS trả lời.



- HS trả lời.





- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở bài tập 4: Yêu cầu HS giải bài toán độc lập trong mỗi câu a câu b rồi trình bày bài giảng. Sau khi HS hoàn thành bài giải, GV có thể khai thác thêm bài toán qua các câu hỏi. HS có thể có cách suy luận để trả lời mà không cần dựa vào bài giải của câu a và b. Có thể tìm ra được robot nào nặng nhất ? robot nào nhẹ nhất ? và giải thích vì sao theo cách của riêng mình.


TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1  (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc thông qua hoạt động đọc đúng các bài đã học, đồng thời đọc thêm những văn bản mới.
- Củng cố kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động nói trong những tình huống cụ thể, kĩ năng nghe và kể lại một câu chuyện.
- Củng cố kĩ năng vận dụng Tiếng Việt  qua hoạt động mở rộng vốn từ ngữ về đồ dùng học tập, đồ dùng gia đình, phân biệt từ chỉ sự vật, hoạt động và đặc điểm của sự vật. Về câu, phân biệt câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm. Viết câu nêu đặc điểm hay công dụng của đồ vật, sử dụng dấu câu thích hợp trong những hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. 
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ .
- Có tình cảm quý mến bạn bè, kính trọng thầy cô giáo, yêu quý mọi người xung quanh; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Cho lớp hát bài hát. 
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- Hát.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Tìm tên bài đọc tương ứng với nội dung bài

	- GV tổ chức cho HS làm việc theo cá nhân:
+ Đưa hình ảnh cánh hoa bên trong( màu vàng) là tên 5 bài tập đọc được chọn trong các tuần từ tuần 1 – 8. 
+Cánh hoa bên ngoài ( màu hồng) là nội dung các bài đọc. 
- GV yêu cầu HS làm.
- Ghép nội dung với tên bài đọc. 
- Đại diện các nhóm trình bày.
- GV nhận xét- tuyên dương 

	- HS thực hiện.
- Đọc nội dung và lựa chọn đáp án đúng. 



- Đáp án : 1 – c ; 2- a; 3 –e; 4-d; 5 –b


	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Chọn đọc một bài và trả lời câu hỏi.

	- GV tổ chức hái hoa dân chủ. GV chuẩn bị 6 lá thăm tương ứng với 6 bài tập đọc đã học. (Đính thăm trên 1 chậu cây/ hoa ).
- Cho HS làm việc, đọc lại 6 văn bản đã học, trả lời các câu hỏi có trong bài. 
- Mời đại diện HS lên hái hoa và làm theo yêu cầu có trong thăm, trình bày trước lớp. 
- HS nhận xét. 
- GV nhận xét- tuyên dương – chốt đáp án đúng. 

3. Vận dụng - củng cố:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS nghe. 



- HS làm việc cá nhân.


- Đại diện HS lên hái hoa và thực hiện yêu cầu.

- HS nhận xét.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Tiết 2: Ta cần lưu ý câu hỏi trong bài Cô giáo lớp em: em thích khổ thơ nào nhất? Đây dưới dạng câu hỏi mở có thể trả lời các cách khác nhau: ví dụ em thích khổ thơ thứ hai vì trong khổ thơ hai có hình ảnh cô giáo dạy em tập viết và khung cảnh đó rất là đẹp / có gió có nắng nên em thích. Các bạn cũng có thể trả lời thích khổ thơ thứ nhất bởi vì ở khổ thơ thứ nhất em thấy hình ảnh cô giáo rất đẹp. Cô đến lớp sớm và  cười rất tươi chào đón HS…….


GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH
BÀI 5: BỮA ĂN TRÊN ĐƯỜNG DU LỊCH

(Dạy theo tài liệu)























Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2023
Toán
Bài 16 : Tiết 1: LÍT 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận biết, cảm nhận về dung tích (so sánh lượng nước chứa trong đồ vật), về biểu tượng đơn vị đo lít.
- Biết đọc, viết đơn vị đo lít.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Các hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2.Khám phá:



























3. Hoạt động



































4. Vận dụng - củng cố:

	- Trò chơi: “Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV cho HS quan sát tranh phần a sgk/tr.62:
+ Hình dạng bình và cốc như thế nào?
+ Cái nào đựng được nhiều nước hơn? Cái nào đựng được ít nước hơn?
- Vậy dung tích của cái bình sẽ đựng được nhiều hơn, dung tích của cốc đựng được ít hơn.
- Cho HS quan sát tiếp tranh phần a sgk/tr.62:
+ Lượng nước ở bình rót ra được mấy cốc?
- Vậy lượng nước trong bình bằng lượng nước ở 4 cốc.
- Cho HS quan sát tiếp tranh phần b sgk/tr.62:
- Đây là ca 1 lít và chai 1 lít.
- Nếu ca và chai này chứa đầy nước, ta có lượng nước trong chai, ca là 1 lít.
- Giới thiệu đây chính là đơn vị đo lít, viết tắt là l.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV lấy ví dụ: Cô lấy nước rót đầy 2 ca 1 lít. Vậy cô có mấy lít?

Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS quan sát tiếp tranh.
- Hãy so sánh lượng nước 1l ở ca 1l với lượng nước ở chai rồi lựa chọn câu trả lời đúng.
- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS quan sát tiếp tranh.
- Hãy đọc các đơn vị đo có trong mỗi hình.
- Yêu cầu HS viết các đơn vị đo vào ô trống.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS quan sát tiếp tranh  tr.63:
- Viết số cốc nước vào ô trống?


- So sánh lượng nước ở bình B nhiều hơn lượng nước ở bình A là mấy cốc?





- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Tiết học hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này giúp con được luyện tập những kiến thức gì?
- Lấy ví dụ có 1 cốc nước 1 lít và 1 bình nước 1 lít. Vậy lượng nước trong bình và cốc như thế nào?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh phần a. 

+ Cái bình to hơn cái cốc.

+ Cái bình đựng được nhiều nước hơn, cái cốc đựng được ít nước hơn.





- Được 4 cốc.

- HS lắng nghe, nhắc lại.
- 2 -3 HS đọc.
- HS quan sát.








- 2 lít.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS quan sát.
- HS so sánh và trả lời.
+ Đáp án B đúng. Vì 1l chứa đầy 1 chai và 1 cốc nên chai chứa ít hơn 1l nước.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.

- HS đọc: mười lít, ba lít, hai lít, năm lít, hai mươi lít.
- HS viết: 10l, 3l, 2l, 5l, 20l.
- HS chia sẻ.




-  HS đọc.
-  HS trả lời.

a) HS viết: Lượng nước ở bình A là 4 cốc. Lượng nước ở bình B là 6 cốc.
b) HS so sánh bằng cách nhẩm hoặc giải bài toán có lời văn.
Bài giải
Lượng nước ở bình B nhiều hơn lượng nước ở bình A là:
6 – 4 = 2 (cốc)
Đáp số: 2 cốc


- HS trả lời.



- Bằng nhau.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở bài học này cần bổ sung mục tiêu:
Về phát triển năng lực:
- Thông qua hoạt động khám phá hình thành kiến thức mới (HT biểu tượng, cảm nhận về dung tích và số đo dung tích lít) HS phát triển năng lực tư duy lập luận toán học.
- Thông qua hoạt động giải bài tập bài toán thực tế liên quan đến phép tính về lít, trình bày diễn đạt nói, viết khi trả lời các câu hỏi, HS được phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề toán học.


















TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1  (Tiết 3+4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
 - Củng cố và phát triển kĩ năng nghe- viết
 - Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
 - Làm đúng các bài tập chính tả.
 - Rẽn kĩ năng chính tả thông qua trò chơi đoán từ.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở ô li; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 3

	1. Khởi động
	- GV kiểm tra HS đọc lại các bài tập đọc đã học trong 8 tuần đầu và trả lời câu hỏi liên quan đến bài đọc.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.

	2. Khám phá
* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả. Cô giáo lớp em 2 khổ thơ đầu 

	- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?
- Hướng dẫn HS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS soát lỗi chính tả.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.




- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS soát lỗi, sửa chữa (nếu có).


	* Hoạt động 2: Trò chơi: Đoán từ

	- Gọi HS đọc YC 
- Tổ chức cho HS làm việc theo cá nhân. Mỗi HS ghi đáp án của mình vào bảng con. HS nào làm nhanh, đúng thì thắng.
- GV nhận xét – chốt.
	- HS quan sát, lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS nhận xét.

Đáp án: a- trống; b- chổi; c- bảng; d- bàn

	TIẾT 4

	* Hoạt động 3: Viết tên đồ vật trong mỗi hình

	- Gọi HS đọc yêu cầu 
- GV cho HS làm việc với nội dung sau:
+ Quan sát các đồ vật trong tranh.
+ Nói tên đồ vật.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- GV nhận xét – chốt.  
	
-  HS thực hiện.
- Hs làm việc cá nhân.



- HS nhận xét.


	* Hoạt động 4: Hỏi đáp về công dụng của từng đồ vật ở bài tập 5

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS suy nghĩ với nội dung : 
+ Đọc câu mẫu trong SHS.
+ Quan sát lại các đồ vật trong tranh ở BT5.
+ Hỏi đáp về công dụng của đồ vật.
- Đại điện một số HS trình bày.
- GV nhận xét- chốt.
	


- HS thực hiện.
- HS làm việc cá nhân.



- HS nhận xét. 

	* Hoạt động 5: Ghép các từ ngữ để tạo thành 4 câu nêu đặc điểm.
	- HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm việc với nội dung:
+ Đọc các từ ngữ hàng trên (chỉ sự vật)
+ Đọc các từ ngữ hàng dưới (các từ chỉ đặc điểm) 
+ Chọn các từ ngữ hàng trên sao cho phù hơp với hàng dưới.
+ Đại diện HS phát biểu.
- Đại diện các HS trình bày.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét- chốt- tuyên dương. 
3. Vận dụng - củng cố:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS đọc yêu cầu.
- Hs làm việc theo cá nhân.



- HS trình bày.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Ở hoạt động thứ 5: GV có thể tổ chức hoạt động theo cách khác, ví dụ GV viết sẵn các từ ngữ vào tám tấm thẻ chuẩn bị thành nhiều bộ, chia nhóm: tám HS một nhóm. HS trong nhóm ghép các tấm thẻ với nhau. Cách này cũng hay.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ VỀ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Hướng dẫn HS hoàn thành bài đã học.
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Bài học mà Pi – ô đã học được từ bác gà tây và phẩm chất đáng quí của Pi – ô.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.

- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.





- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	
- HS lắng nghe.
- HS đọc bài: “Gà con hiếu kì”.
- Luyện đọc từ khó: Pi – ô, chuồng gà, sân chơi, siêng năng.
- Luyện đọc câu dài: Vừa mới bước ra khỏi chuồng gà/ Pi – ô nhìn thấy một bác gà to lớn/ nó vui vẻ nhảy nhót xung quanh bác gà.// 
- HS làm việc trong nhóm 4.
- HS đọc bài.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:
Câu 1/33
Pi – ô là chú gà con thế nào?
a. Lười nhác    b. Hiếu kì    c. Hiếu thảo
Câu 2/34
Từ lúc mới sinh ra, Pi – ô thế nào?
a. Luôn được ra sân chơi
b. Biết rất nhiều điều về thế giới xung quanh
c. Chỉ biết tới cái chuồng gà và chưa bao giờ ra hỏi đó
Câu 3/34
Khi bước ra khỏi chuồng gà, Pi – ô thấy những gì?
a. Một đàn gà con giống mình
b. Một bác gà to lớn, giống bố mình
c. Nhiều loài vật trông rất lạ
Câu 4/34
Pi – ô nghĩ gì sau khi ra khỏi chuồng gà ?
a. Nó đã học được một bài học hay
b. Những điều nó biết còn quá ít
c. Nó phải siêng năng học hỏi để hiểu biết thêm về thế giới xung quanh.
d. Tất cả những ý trên.
Câu 5/34
Nối những phẩm chất đáng quý của gà con Pi – ô với biểu hiện của phẩm chất.
[image: Text, chat or text message
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   GV chốt: Gà con Pi – ô là một chú gà hiếu kì. Thế giới xung quanh với thật nhiều loài vật kì lạ khiến gà con Pi – ô thấy những điều mình biết quá ít ỏi. Bạn tự nhủ mình phải siêng năng học hỏi để hiểu biết thêm về thế giới xung quanh.
	
Câu 1/33
Đáp án b 


Câu 2/34
Đáp án c





Câu 3/34
Đáp án c





Câu 4/34
Đáp án c







Câu 5/34
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- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp nhận xét bài.

	2. Vận dụng – củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?



 GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần phải siêng năng học hỏi để hiểu biết thêm về thế giới xung quanh.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc bài.
- Thế giới xung quanh rất rộng lớn với nhiều điều mới lạ. Vì vậy em phải siêng năng học hỏi để hiểu biết thêm về thế giới xung quanh.
- HS nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Thứ tư ngày 1 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 16: Tiết 2: LUYỆN TẬP 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS làm quen với phép tính cộng, trừ với số đo dung tích lít (l).
- Vận dụng giải bài tập, bài toán thực tế lien quan các phép tính đó.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Các hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập















































3. Vận dụng - củng cố:


	- Trò chơi: “Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS làm bài theo mẫu.
- Gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Khi làm bài này ta lưu ý điều gì?
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS quan sát tiếp tranh sgk/tr.64:
- HS tự làm vào vở.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS quan sát tiếp tranh sgk/tr.64:
- HS tự làm vào vở.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 4:Nếu có TG.
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS quan sát tiếp tranh sgk/tr.65:
+ Đếm số ca nước ở cạnh mỗi vật?
+ Tính tổng số lít nước ở mỗi ca đó rồi ghi kết quả vào bảng.
- Yêu cầu HS quan sát bảng kết quả vừa tính.
+ So sánh các số ở bảng để xem đồ vật nào đựng nhiều nước nhất và đồ vật nào đựng ít nước nhất.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- YC HS giải bài vào vở.
- Nhận xét, tuyên dương.

- Chúng ta đã học đơn vị đo nào?
- Đơn vị đo ki – lô – gam dùng để đo gì?
- Đơn vị đo lít dùng để đo gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài.
- HS chia sẻ.

- HS trả lời.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS quan sát tranh.

- HS làm vở.
- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS quan sát tranh.

- HS làm vở.
- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS quan sát tranh.

- HS đếm.

- HS làm vở.



- HS chia sẻ.


- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS giải bài vào vở.


- HS trả lời.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở phần luyện tập: ở bài hai và bài ba HS làm theo mẫu ở hình đầu tiên, không phải ghi phép tính ở các câu này. Tuy nhiên, GV có thể hỏi HS giải thích cách làm vì sao có kết quả đó, rồi cho HS làm tiếp các câu còn lại hoặc khi chữa bài GV khuyến khích HS trao đổi với nhau hỏi nhau tại sao bạn có kết quả đó.
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 (Tiết 5+6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động nói trong những tình huống cụ thể, kĩ năng nghe và kể lại một câu chuyện.
- Củng cố kĩ năng vận dụng Tiếng Việt  qua hoạt động mở rộng vốn từ ngữ về đồ dùng học tập, đồ dùng gia đình, phân biệt từ chỉ sự vật, hoạt động và đặc điểm của sự vật. Về câu, phân biệt câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm. Viết câu nêu đặc điểm hay công dụng của đồ vật, sử dụng dấu câu thích hợp trong những hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. 
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 5

	1. Khởi động:

	-  Em học được gì từ bài đọc Cuốn sách của em.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 2-3 trả lời theo cảm nhận của mình đã học được.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đóng vai, nói và đáp trong 4 tình huống

	- HS đọc yêu cầu.
- Chọn 1 trường hợp, hướng dẫn 1 cặp đôi thực hiện hỏi đáp.
- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi theo các nội dung:
+ Đọc 1 lượt 4 tình huống.
+ Đọc từng tình huống và thảo luận đáp án đúng cho mỗi tình huống.
- Mời đại diện các cặp trình bày kết quả.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét- chốt- tuyên dương.
	
- HS đọc yêu cầu. 

- 2 HS thực hiện.

- HS làm việc nhóm đôi. 


- HS nhận xét. 


	* Hoạt động 2: Mỗi câu ở cột A thuộc kiểu câu nào ở cột B?

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm việc nhóm đôi: 
- GV gợi ý thêm câu giới thiệu có từ là, câu nêu hoạt động có từ chỉ hoạt động, câu nêu đặc điêm có từ chỉ đặc điểm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét – Chốt- Tuyên dương.
	 - HS đọc. 
- HS thực hiện.

- HS nhận xét.


	TIẾT 6

	* Hoạt động 3: Chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi thay cho ô vuông:















3. Vận dụng - củng cố:


	- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS làm nhóm đôi - trao đổi chấm chéo. 
- Đại diện nhóm trình bày.






- HS nhận xét.
- GV chốt đáp án. 
- GV nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS xem lại câu chuyện Vịt bơi được mà. Luyện đọc.
+ Người đàn ông hỏi cậu bé chăn vịt điều gì?
+ Cậu đã trả lời ra sao?
- GV nhận xét- Chốt- tuyên dương.
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS đọc. 
- Hs làm việc nhóm đôi.
- Sông này có sâu không cháu?
- Nông lắm bác ạ.
- Bác ta liền lội sang sông, mới lội một đoạn đã gần ngập đầu.
- Sau cháu bảo sông này nông lắm?
- Cháu thấy con vịt chân ngắn thế mà nó cũng lội sang được ạ.
- HS nhận xét.





+ Sông này có sâu không cháu?

+ Nông lắm bác ạ.



- HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Ở tiết 5 bài 8. Đóng vai và nói lời đáp trong bốn tình huống
GV chốt một vài đáp án ví dụ:
a, Nhờ bạn Nhặt giúp tớ cái bút bị rơi: Cậu nhặt giúp tớ cái bút được không? Cậu nhặt hộ tớ cái bút với!......Ừ. Đợi tớ một chút tớ sẽ nhặt giúp cậu.
b, Khen bạn viết chữ đẹp: Bạn viết đẹp thật đấy! Chữ của bạn thật tuyệt! …..
Thế à? Tớ tập viết thường xuyên đấy. Cảm ơn bạn đã khen…
ĐẠO ĐỨC
BÀI 4: YÊU QUÝ BẠN BÈ (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được một số biểu hiện của sự yêu quý bạn bè. 
- Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự yêu quý bạn bè. 
- Sẵn sàng tham gia hoạt động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ các bạn gặp khó khăn hoặc có hoàn cảnh không may mắn, các bạn vùng sâu, vùng xa hoặc vùng bị thiệt hại vì thiên tai. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức cho HS hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết”. 

- GV đặt câu hỏi:
+ Tình cảm của các bạn trong bài hát được thể hiện như thế nào?

+ Em đã làm gì để thể hiện sự yêu quý bạn bè? 
- GV nhận xét, kết nối vào bài.
	- Lớp hát và vận động theo bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết” (sáng tác: Mộng Lân).
- HS trả lời câu hỏi. 
+ Các bạn trong bài hát rất đoàn kết, yêu thương nhau như anh em một nhà.
+ Em giúp bạn học bài, trực nhật.... 
- HS ghi tên bài vào vở.

	2. Khám phá
Hoạt động 1. Tìm hiểu một bài học về tình bạn qua câu chuyện “Bài học quý”.


	- GV mời một HS trong lớp đọc câu chuyện Bài học quý trong SGK cho cả lớp nghe. 
- GV yêu cầu HS thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi:
+ Sẻ đã làm gì khi nhận được hộp kê? 
+ Chích đã làm gì khi nhặt được những hạt kê?
+ Sẻ đã nhận được từ chích bài học gì về tình bạn?
 - GV khuyến khích HS chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp. 





- GV kết luận. 

	- 1 HS đọc câu chuyện Bài học quý trong SGK cho cả lớp nghe. 

- HS thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi
+ Sẻ khi nhận được hộp kê đã giấu đi ăn hết một mình.
+ Chích gói lại mang về chia cho Sẻ một nửa.
+ Bài học cho Sẻ đó là bài học quý về tình bạn chân thành, luôn nghĩ về nhau.
- HS chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. 
Kết luận: Khi được tặng hộp kê, sẻ đã giữ lại và ăn một mình. Việc làm của sẻ, ta có thể hiểu được bởi không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ đồ của mình với người khác. Nhưng chích đã làm được, khi có những hạt kê ngon lành, điều đầu tiên chích làm là mang cho người bạn thân nhất của mình. Điều đó thật đáng quý và trân trọng. Việc làm của chích đã cho sẽ thấy được bài học về sự chân thành, luôn nghĩ về nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.

	Hoạt động 2. Tìm hiểu những việc em cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè.

	- GV chiếu/treo tranh lên bảng để HS quan sát, đồng thời hướng dẫn HS quan sát tranh trong SGK. 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi:
+ Các bạn trong tranh đang làm gì? Việc làm đó thể hiện điều gì?
+ Em cần làm gì để thể hiện sự yêu quý bạn bè? 
- GV cùng HS phân tích, tổng hợp các ý kiến và kết luận.

	- HS quan sát tranh trong SGK.



- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
+ .....
+.......


- HS phân tích, tổng hợp các ý kiến và kết luận.
Kết luận: Để thể hiện sự yêu quý bạn bè, em cần: 
+ Giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn; 
+ Hỏi thăm khi bạn ốm, bạn có chuyện buồn; 
+ Giảng bài cho bạn khi bạn chưa hiểu; 
+ Rủ bạn cùng học, cùng chơi; 
+ Trung thực với bạn; 
+ Biết lắng nghe, tôn trọng bạn; 
+ Chúc mừng khi bạn có niềm vui; 
+ Giữ lời hứa với bạn;

	3. Vận dụng – củng cố

	- Cho HS nhắc lại ND bài học.
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi.

- GV dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS nêu nội dung mình vừa học.
- Nêu ý cảm nhận của mình về tiết học.
- Lắng nghe và ghi nhớ để chuẩn bị.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở phần khởi động có thể thay bằng hình thức cho HS tham gia chơi trò chơi “kết bạn”
Cách chơi: HS chạy nhẹ nhàng hoặc vừa chạy vừa nhảy chân sáo theo vòng tròn đọc “kết bạn, kết bạn. Kết bạn là đoàn kết. Kết bạn là sức mạnh. Chúng ta cùng nhau kết bạn” đọc xong những câu trên các em vẫn Tiếp tục chạy vòng tròn khi nghe thấy GV hô “kết hai” tất cả nhanh chóng đứng thành từng nhóm hai người, nếu đứng một mình hoặc nhóm nhiều hơn hai là sai phải chịu phạt (hát một bài hoặc đứng lên ngồi xuống 5 lần) tiếp theo GV cho HS tiếp tục chạy và đọc các câu quy định sau đó GV có thể hô kết ba hoặc 4, 5, 6 để kết từng nhóm theo yêu cầu. Trò chơi tiếp tục như vậy sau một hai lần chơi GV cho HS chạy đổi chiều với chiều vừa chạy.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ VỀ CÁC BÀI TOÁN CÓ ĐƠN VỊ LÍT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Nhận biết về nặng hơn, nhẹ hơn.
+ Thực hiện phép tính cộng, trừ với số đo ki-lô-gam.
+ Đọc, viết tắt kí hiệu lít, thực hiện được phép cộng, phép trừ với đơn vị lít.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	*Bài 1: Tính 
a. 20l + 60l = …      70l – 40l = …
   6l + 8l = …          18l – 9l = …
   23l + 54l = …      69l – 49l = …
- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
  Gv chốt cách thực hiện phép cộng, trừ với đơn vị lít.
	
HS lên bảng làm bài.
20l + 60l = 80l    
70l – 40l = 30l
6l + 8l = 14l          
18l – 9l = 9l
23l + 54l = 77l      
69l – 49l = 20l
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	
	*Bài 2: Số? 
[image: ]
- GV gọi HS nối tiếp trả lời. 
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
	





- HS nối tiếp trả lời.
13l, 11l, 17l
- HS lắng nghe, quan sát.


	
	*Bài 3: Số?
Có 5 can đựng đầy nước mắm như hình sau:
[image: ]
a) Muốn lấy hai can để được 8l nước mắm thì hai can cần lấy là:
can … l và can … l.
b) Muốn lấy ba can để được 14l nước mắm thì ba can cần lấy là:
can … l, can  … l và can …  l. 
- GV gọi 2 HS nêu đáp án.
- GV nhận xét, khen, chốt đáp án.
	

- 2 HS nêu đáp án.
a) Muốn lấy hai can để được 8l nước mắm thì hai can cần lấy là: can 3l và can 5l 

b) Muốn lấy ba can để được 14l nước mắm thì ba can cần lấy là:
can 10l, can 3l và can 1l. 


	
	* Bài 4: Có một cân hai đĩa, một quả cân 2kg và một bao gạo 5kg. Làm thế nào để lấy ra đúng 1kg gạo?
- GV cho HS nêu toán tắt đề, tìm hiểu cách làm. 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 thực hiện phiếu nhóm, vở.
- GV gọi đại diện 2 nhóm nêu cách làm.
- GV nhận xét, khen, chốt. 
  Gv chốt cách thực hành cân.
	
Hs nêu cách làm:
+ Ta đặt quả cân 2kg vào 1 đĩa cân, đĩa còn lại ta đong gạo vào đến khi cân cần bằng ta thu được 2kg gạo. Thực hiện như vậy 2 lần ta lấy ra được 4kg thì số gạo còn lại là 1kg.

	2. Vận dụng – củng cố:

	Có một cân hai đĩa, một quả cân 2kg và một bao gạo 7kg. Làm thế nào để lấy ra đúng 5kg gạo?
- GV cho HS suy nghĩ.
- GV cho HS nêu cách làm và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu cách làm:
+ Ta cân 2 lần với quả cân 2kg sẽ thu được 4kg gạo.
+ Cân lần thứ 3 thu được tiếp 2kg gạo thì số gạo còn lại trong bao là 1kg.
+ Lấy 4kg gạo cân được 2 lần đầu cộng với 1kg gạo còn trong bao ta thu được 5kg gạo.
- HS nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
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Thứ năm ngày 2 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 17: Tiết 1: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 
VỚI CÁC ĐƠN VỊ KI – LÔ – GAM, LÍT 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Giới thiệu các loại cân thông dụng và cách sử dụng mỗi loại cân đó để cân các đồ vật  theo đơn vị ki – lô – gam.
- Giới thiệu ca 1l, chai 1l và cách sử dựng để đong, đo dung tích ở các dồ vật theo đơn vị lít.
- Vận dụng thực hành cân nặng, đong, đo lượng nước vào một số bài toán trong thực tế
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Cân đĩa, quả cân 1kg.
          Một số đồ vật, vật thật dung để cân, so sánh nặng hơn, nhẹ hơn.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Các hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2.Khám phá:












3.Hoạt động:


































3. Vận dụng - củng cố:
	- Trò chơi: “Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV cho HS quan sát tranh phần a sgk/tr.66:
- Giới thiệu HS các lại cân: cân đĩa, cân đồng hồ, cân bàn đồng hồ và cách sử dựng mỗi loại cân đó.
- GV cân thử một số đồ vật và cân một số bạn HS trong lớp.
- GV cho HS quan sát ca 1l, chai 1l hoặc các cốc nhỏ dung để đong, đo lượng nước của một số đồ vật.
- Yêu cầu HS thực hành đong, đo lượng nước mà đã được chuẩn bị.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS quan sát tiếp tranh. 
- Cho HS cầm vật thật trên tay và ước lượng, cảm nhận và trả lời.
- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
a) Cho HS quan sát tiếp tranh. 
- Cho HS cầm vật thật trên tay và ước lượng, cảm nhận và trả lời.
b) Cho HS quan sát cân.
+ Quả bưởi cân nặng mấy ki – lô – gam?
c) Cho HS cầm quả cam và quả bưởi lên  tay và ước lượng hoặc cân và trả lời.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS quan sát cân đồng hồ. 
+ Đọc số đo trên đồng hồ?

- Yêu cầu HS giải bài toán.




- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Hôm nay em học bài gì? 
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS lắng nghe, nhắc lại.


- HS thực hành.

- HS quan sát.


- HS thực hành.



- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS quan sát.
a) Quyển vở nặng hơn. Bút chì nhẹ hơn.
b) Quả bóng bay nhẹ hơn. Quả bóng đá nặng hơn.

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS quan sát.
- Quả bưởi nặng hơn quả cam.
- HS quan sát cân trong SGK.
- Quả bưởi cân nặng 1kg.
- HS cầm và ước lượng.
- HS cầm 2 quả mang đặt lên cân và quan sát số cân trên đồng hồ cân rồi trả lời. Quả cam nhẹ hơn 1kg.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS quan sát.
+ Túi muối nặng 2kg, túi gạo cân nặng 5kg.
- HS giải bài vào vở.
Bài giải
Túi gạo nặng hơn túi muối số ki – lô – gam là:
5 – 2 = 3 (kg)
                  Đáp số: 3 kg.
- HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở phần Hoạt động
Đối với bài 1: Mục tiêu cùng cố cảm nhận, nhận biết về “nặng hơn, nhẹ hơn” HS có thể quan sát tranh bằng cảm nhận bằng kinh nghiệm đã có trong thực tế để nhận biết và đoán được vật nào nặng hơn, nhẹ hơn. GV có thể cho HS cầm vật thật trên tay, không nhất thiết phải là vật thật giống như tranh trong sách giáo khoa. Ta có thể chọn những đồ vật khác gần gũi với HS có thể là một quyển sách giáo khoa toán với so với một quyển vở tập viết…


TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1  (Tiết 7+8)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động nói trong những tình huống cụ thể, kĩ năng nghe và kể lại một câu chuyện.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ.
- Biết yêu quý thời gian, yêu quý lao động, yêu quý các nhận vật trong truyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
-  HS: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 7

	1. Khởi động:

	- Chơi trò chơi.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS chơi.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Nhìn tranh và nói tên câu chuyện. Chọn kể một câu chuyện em thích.

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu quan sát các bức tranh trong SGK.
- YCHS thực hiện các nội dung. 
- Cho HS nêu tên câu chuyện dưới tranh.
- GV cho HS báo cáo kết quả bằng trò chơi: Đuổi hình bắt chữ. Gv đưa tranh , HS nói nhanh tên câu chuyện tương ứng.
- GV chốt các đáp án: 

Tranh 1. Truyện Chú đỗ con. 
Tranh 2. Truyện Cậu bé ham học.
Tranh 3. Truyện Niềm vui của Bi và Bống.
Tranh 4. Truyện Em có xinh không?
- GV nhận xét và tuyên dương các nhóm làm tốt, biết cách thảo luận và có tinh thần đoàn kết.
	- 1 HS.



- HS tham gia chơi.

- HS cùng GV nhận xét phần chơi của các bạn.
Tranh 1. Truyện Chú đỗ con. 
Tranh 2. Truyện Cậu bé ham học.
Tranh 3. Truyện Niềm vui của Bi và Bống. 
Tranh 4. Truyện Em có xinh không?





- HS lắng nghe.



	* Hoạt động 2: Chọn một câu chuyện để kể trong nhóm.

	- GV cho mỗi HS chọn một câu chuyện để kể. 
- Trước khi kể GV nhắc HS xem lại câu chuyện trong bài đã học trước đó. 

- GV và HS nhận xét, bình chọn HS kể chuyện hay nhất. 
	- Mỗi HS chọn một câu chuyện để kể.
- HS xem lại câu chuyện trong bài đã học trước đó rồi kể lại.
- Một vài HS kể chuyện trước lớp.
- HS bình chọn và tuyên dương bạn làm tốt.

	TIẾT 8

	Hoạt động 1: Làm BT12. Cùng bạn hỏi - đáp về những câu chuyện em và bạn vừa kể.

	- GV nêu bài tập: Cùng bạn hỏi - đáp về những câu chuyện em và bạn vừa kể.
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 
- GV hướng dẫn HS làm việc cặp.
- GV cho HS làm việc cặp đôi, thực hiện yêu cầu: Một HS hỏi, một HS trả lời về câu chuyện vừa kể, sau đó đổi vai. 
VD: Truyện “Niềm vui của Bi và Bống” có mấy nhân vật? 
- Có hai nhân vật, đó là Bi và Bống. - Bạn có thích câu chuyện này không? Vì sao? 
- Tớ thích câu chuyện này vì nó rất có ý nghĩa.
-GV yêu cầu HS nhận xét, GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS.


- HS làm việc theo nhóm 2.
+ Nhìn tranh xem tranh vẽ nói về câu chuyện nào. 
+ Hỏi đáp trong nhóm.
+ Trao đổi với nhau để thống nhất các phương án. 
+ Đại diện nhóm trình bày trước lớp. 



- Các nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe.


	3. Vận dụng – củng cố:

	- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
	- Hôm nay, em được làm nhóm, đặt và trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung câu chuyện
- HS nêu cảm nhận của mình.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Khi HS làm bài 11 Nhìn tranh và nói tên câu chuyện em thích
GV cho HS làm việc trong nhóm, thảo luận trong nhóm
GV yêu cầu mỗi nhóm chọn một câu chuyện để kể trong nhóm. Trước khi kể GV nhắc HS xem lại câu chuyện trong bài đã học trước đó, một vài nhóm kể chuyện trước lớp và nói về những điều em thích nhất trong câu chuyện đó.


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 9: TIẾT- 2: CÓ BẠN THẬT LÀ VUI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được những việc làm thể hiện tình bạn.
- Biết nói những lời phù hợp khi giao tiếp với bạn, lắng nghe và cổ vũ khi bạn nói.
- GV hướng dẫn HS cách giao tiếp, làm quen, bắt chuyện, nói chuyện phù hợp với bạn. HS thực hành làm quen bạn mới (nếu có) và nói chuyện online với bạn.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp HS biết ứng xử hợp lí với bạn trong nhiều tình huống khác nhau.
- HS tập trung lắng nghe và biết cách bày tỏ sự cổ vũ, ủng hộ để bạn nói.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy.	
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Bộ tranh / thẻ rời dùng trong nội dung giáo dục về tình bạn. Tờ bìa hình bông hoa bằng nửa tờ A4 đủ cho mỗi HS một tờ.
2. Đối với trò: Sách giáo khoa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 





	- GV cho HS Chơi trò Đứng theo hiệu lệnh
- GV cho HS đứng tại chỗ. GV giải thích luật chơi và hướng dẫn HS cùng chơi.
+ Luật chơi: HS cùng lắng nghe tiếng hô của GV hoặc người quản trò. GV hô số chân như thế nào thì HS phải co chân lên, sao cho số chân của HS bằng với con số trong hiệu lệnh. 
- GV dẫn dắt, vào bài.
	

- HS lắng nghe và tham gia chơi.





	2. Khám phá chủ đề:
Hoạt động : Sắm vai xử lí tình huống.






	- YCHS sắm vai, xử lí TH:
+ Bút bạn hỏng, em ngồi cạnh biết được, em sẽ nói gì?
+ Bút em hỏng, bạn cho mượn, em phải nói gì?
+ Thấy bạn mệt, em ngồi cạnh bạn, em sẽ nói gì, làm gì?
+ Em và bạn có chuyện hiểu nhầm nhau, em sẽ nặng lời với bạn hay im lặng? Em có cách ứng xử nào khác không?
- GV quan sát , hổ trợ
- GV  đặt câu hỏi để HS chia sẻ về cảm xúc của mình:
+ Em đã từng gặp tình huống thật như vậy chưa? 
+ Sau khi giúp bạn, bạn cảm ơn em, em cảm thấy thế nào? 
- GV kết luận: Bạn bè cần quan tâm, chia sẻ với nhau, sẵn sàng hỗ trợ nhau và biết xin lỗi, cảm ơn nhau. Thẻ chữ: QUAN TÂM, CHIA SẺ.
	- HS đối đáp.













- 2-3 HS trả lời.

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.



	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.

	- GV cho HS chia sẻ trước lớp. HS sẽ lắng nghe câu chuyện của một bạn kể.
-  GV cùng HS thảo luận để tìm ra ai là người biết “lắng nghe tích cực”.
+ Ai biết nghe không ngắt lời?
+ Ai biết nhìn bạn chăm chú?
+ Ai biết gật đầu cổ vũ, động viên bạn?
+ Ai biết đặt câu hỏi cho bạn khi bạn kể xong?
+ Ai biết chia sẻ với bạn, góp ý hay đồng tình với bạn?
- GV kết luận : Để bạn hiểu mình và mình hiểu bạn, em hãy trở thành người biết “lắng nghe tích cực”. 
- GV mời HS cùng thử làm hành động cổ vũ, động viên bạn – “Uhm!”, “Hay tuyệt!”. “À!”
	


- HS thực hiện.


- HS trả lời.







- HS lắng nghe.



- HS thực hiện.


	4. Cam kết, hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- GV yêu cầu mỗi HS ghi vào mẩu giấy tên người bạn thân nhất của mình.
- Về nhà em hãy tìm gặp bạn thân của mình để trò chuyện, chia sẻ. (Call video)
	- HS trả lời.
- HS thực hiện.


- HS thực hiện nhớ việc.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, ĐẶC ĐIỂM. CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố về:
+ Nhận biết từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm
+ Cách sử dụng các dấu câu đã học
+ Nhận biết câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	*Bài 1/35: Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp
Chuồng gà, chạy, sân, nhìn, to lớn, nhảy nhót, bộ lông, tuyệt đẹp, hay, quan sát, nhiều, ít ỏi
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ hoạt động
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	……..
	………..
	………..


- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Cho HS nhắc lại đặc điểm của: từ chỉ vật, từ chỉ người, từ chỉ đăọc điểm.
	- HS trình bày:



	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ hoạt động
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	Chuồng gà, sân, bộ lông
	Chạy, nhìn, nhảy nhót, quan sát
	To lớn, tuyệt đẹp, hay, nhiều, ít ỏi



- HS chữa bài vào vở.

	
	*Bài 2/35: Điền dấu câu thích hợp vào ô trống:
- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại cách sử dụng dấu câu đã học. 
	

- HS nêu yêu cầu.
- HS chia sẻ trước lớp.
- Lớp nhận xét.


	
	*Bài 3/35: Nối câu ở cột A với kiểu câu tương ứng ở cột B.
[image: Text, chat or text message

Description automatically generated]
- Gọi 2 HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi, chốt đáp án.
 GV nhắc lại cách nhận biết câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm.
	- 2 HS chia sẻ
[image: Text, chat or text message
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- HS lắng nghe, sửa bài sai.

	
	*Bài 4/35 Ghép các từ ngữ sau thành 2 câu: một câu nêu hoạt động, một câu đặc điểm

[image: A picture containing map

Description automatically generated]

a) Câu nêu hoạt động
b) Câu nêu đặc điểm
	- HS nối tiếp nêu và viết vở, đổi vở nhận xét bạn. 
a) Câu nêu hoạt động: bé Na đang tập viết.
b) Câu nêu đặc điểm: đôi mắt mở to đen láy.

	2. Vận dụng – củng cố:
	- Nêu cách nhận biết câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm. Lấy ví dụ.
- Gọi HS NX.
- GV Chốt.
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.


- HS chia sẻ.

- HS nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................




Thứ sáu  ngày 3 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 17: Tiết 2: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 
VỚI CÁC ĐƠN VỊ KI – LÔ – GAM, LÍT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS sử dụng được cân bàn đồng hồ để cân một số vật ,cân sức khỏe.
- Biết sử dụng ca 1l ,cốc để đo lượng nước (dung tích) từ đó vận dụng vào giải các bài toán thực tế( liên quan đến kg ,lít).
  2.Phát triển năng lực và phẩm chất
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học
- Năng lực hợp tác ,năng lực giải quyết vấn đề toán học thông qua sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV : Cân bàn đồng hồ, PHT
- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Các hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động




2.Luyện tập












































3.Vận dụng – củng cố:


	- Trò chơi: “Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài.
- GV yêu cầu HS, quan sát  tranh để điền thông tin.
	Tên
	Việt
	Rô-bốt
	Nam
	Mai

	Cân nặng
	24 kg
	? kg
	? kg
	? kg


Bạn nào cân nặng nhất ?Bạn nào cân nhẹ nhất ?
- GV gọi HS chia sẻ.
- Gọi HS nhận xét.
-GV nhận xét ,tuyên dương.
Bài 2: - Gọi HS đọc YC bài
- GV yêu cầu HS cân một số đồ vật 
HS 1: Cặp sách, hộp bút
HS 2:Hộp sữa ,Hộp bánh 
HS 3:Sách ,vở
HS 4:Đồ chơi ( Ô tô ,đồng hồ)
- Gọi HS chia sẻ.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét , tuyên dương.
Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài
- GV yêu cầu HS quan sát vào tranh và hỏi:
+Bình của bạn Việt rót được mấy cốc?
+Bình của bạn Mai rót được mấy cốc?
+Bình của bạn nào rót được nhiều hơn? Và nhiều hơn là mấy cốc?

+ Làm thế nào để tìm ra bằng một cốc?
- GV yêu cầu HS trình bày lời giải bài toán vào vở + gọi 1 HS trình bày
- HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 5: - Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Muốn tìm cả hai xô có bao nhiêu lít nước ta làm thế nào?
- GV yêu cầu HS làm vào vở + gọi  HS trình bày.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Tiết học hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này giúp con được luyện tập những kiến thức gì?
- Lấy ví dụ có 1 cốc nước 1 lít và 1 bình nước 1 lít. Vậy lượng nước trong bình và cốc như thế nào?
GV nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.

- 2HS đọc.
- HS làm vào vở.







- Đại diện HS trình bày.
- HS nhận xét.

- HS đọc.
- HS tự cân ở nhà.




- HS chia sẻ.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc.
- HS quan sát tranh.

- Bình của bạn Việt rót được 8 cốc
- Bình của bạn Mai rót được 7 cốc
- Bình của bạn Việt rót được nhiều hơn bình của bạn Mai là 1 cốc.
- HS lấy 8-7=1

- HS làm bài.
- HS đọc.


- HS đọc.
- Lấy 3+5=8.
- HS làm vào vở, chia sẻ.



- HS lắng nghe.
- HS trả lời.




- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài tập 2: Yêu cầu HS tập cân một số đồ vật xung quanh các em. Nếu không có nhiều thời gian GV có thể gợi ý cho HS về nhà thực hành cân đồng hồ: chẳng hạn cần cái cặp sách, vở, hộp bút, đồ chơi, hộp sữa ( ghi lại kết quả để trao đổi với các bạn trong lớp vào giờ học sau)



TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 (Tiết 9 + 10)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động nói trong những tình huống cụ thể, kĩ năng nghe và kể lại một câu chuyện, kĩ năng viết đoạn văn ( giới thiệu về một đồ chơi hoặc đồ dùng gia đình.)
- Củng cố kĩ năng đọc hiểu văn bản.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng, trình bày đúng đoạn văn.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở ô li; sách HS 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 9

	1. Khởi động
	- GV cho HS chơi trò chơi Đồng hồ.
	- Lớp trưởng điều khiển trò chơi.
- HS tham gia chơi.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc câu chuyện bó đũa trả lời các câu hỏi 

	- GV hướng dẫn cả lớp: 
- GV đọc mẫu. 
- Mời 1-2 HS đọc lại bài Câu chuyện bó đũa. 
- GV in sẵn phiếu bài tập Câu chuyện bó đũa phát cho HS thực hiện. 
- GV hướng dẫn sửa bài:  
a. Khi lớn lên, tình cảm giữa anh và em thế nào? 

b. Người cha nghĩ ra cách gì để khuyên bảo các con?
c. Vì sao bốn người con không bẻ gãy được bó đũa?

d. Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? 

e. Người cha muốn khuyên các con điều gì? 



g. Tìm từ ngữ ở cột A phù hợp với nghĩa ở cột B.





h. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:
bẻ, gọi, nhà, bó đũa, đặt, nói, túi,
+ Thế nào là từ chỉ sự vật?
+ Thế nào là từ chỉ hoạt động?
- GV nhắc lại: Từ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
- GV mời các nhóm lên trình bày kết quả.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	
- HS lắng nghe. 
-1-2HS đọc lại bài. Các bạn đọc thầm văn bản.
- HS làm bài vào phiếu bài tập. 
- HS đưa ra các phương án đã chọn 

a. Khi lớn lên, tình cảm giữa anh và em không hòa thuận.
( Đáp án thứ 3 ) 
b. Người cha thử thách các con bằng việc bẻ bó đũa.
c. Bốn người con không bẻ gãy được bó đũa vì họ đều cầm cả bó đũa để bẻ.
d. Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách tách rời từng chiếc đũa và bẻ từng chiếc một.
e. Người cha muốn khuyên các con đoàn kết. (Hoặc: ... khuyên các con phải yêu thương, gắn bó với nhau; có như vậy mới tạo ra sức mạnh).
g. + Hòa thuận: êm ấm, không có xích mích, mâu thuẫn.
+ Yêu thương: có tình cảm gắn bó tha thiết, quan tâm, chăm sóc hết lòng.
+ Buồn phiền: buồn và lo nghĩ, không yên lòng.
- Từ: bẻ, gọi, nhà, bó đũa, đặt, nói, túi.

- HS trả lời.
- HS trả lời.


+ HS thảo luận nhóm.
+ Từ chỉ sự vật: nhà, bó đãu, túi 
+ Từ chỉ hoạt động: gọi, bẻ, đặt, nói
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.

	TIẾT 10

	* Hoạt động 2: Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình.





























3. Vận dụng – củng cố:

	- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Gọi HS đọc nội dung gợi ý trong SHS.
- GV gợi mở: 
+ Đồ vật em muốn giới thiệu là gì?
+ Đồ vật này do ai mua? Vào dịp nào?









+ Ích lợi của đồ vật đó là gì? 



- Gọi vài HS nêu miệng.
- GV hướng dẫn liên kết các câu thành đoạn văn ngắn. 
- Yêu cầu HS làm vở.

- GV nhắc HS tư thế ngồi viết bài và chú ý cách trình bày đoạn văn ngắn.
- Gọi 3 – 5 HS chia sẻ bài viết.
- Mời HS nhận xét.
- GV chấm vở HS.
- Nhận xét. Đọc một số đoạn văn hay.
- Hôm nay em học bài gì?
- Em cần làm gì khi chơi cùng với đồ chơi?





- Khi viết đoạn văn ngắn giới thiệu về một đồ chơi hoặc một đồ dùng trong gia đình, em cần viết những nội dung gì?

	- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình.
- HS đọc.

- HS trả lời: búp bê, xe ô tô, rubic,..
- Mẹ mua tặng em vào dịp sinh nhật em năm trước.
- Ba tặng em nhân ngày Giáng sinh.
- Cô tặng em vì em đạt điểm cao nhất lớp.
- Khi chơi cùng búp bê, em thấy mình như một người chị gái chăm sóc em. Búp bê giúp em tìm thấy niềm vui sau mỗi giờ học.
+ Chơi rubic giúp em rèn luyện sự tập trung, sự kiên nhẫn và khả năng phán đoán, giải quyết vấn đề.
- HS trả lời theo gợi ý.
- HS lắng nghe.

- HS thực hành viết đoạn văn ngắn.



- HS chia sẻ bài viết.
- HS nhận xét.




- HS trả lời.
- Giữ gìn cẩn thận, chơi xong phải dọn dẹp và cất chúng đúng chỗ.
- Không nên làm hư, hỏng đồ chơi.
- Phải biết chia sẻ đồ chơi cùng bạn
- HS trả lời.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần viết 3, 4 câu giới thiệu về một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình.
Phần này thuộc bài ôn tập nên GV có thể cho HS tự làm, nếu thấy cần thiết GV có thể gợi ý trước khi HS làm bài.
Gọi 2, 3 HS đọc phần gợi ý trong sách HS hoặc trong đề kiểm tra in sẵn. HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi trong nhóm đôi sau đó HS viết thành đoạn văn.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: CÁC ĐƠN VỊ KI-LÔ-GAM, LÍT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Nhận biết về nặng hơn, nhẹ hơn.
+ Thực hiện phép tính cộng, trừ với số đo ki-lô-gam.
+ Đọc, viết tắt kí hiệu lít, thực hiện được phép cộng, phép trừ với đơn vị lít.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	*Bài 1: Số? 
[image: ]
- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
  Gv chốt cách đọc cân nặng trên cân.
	


- HS nối tiếp trả lời.
- HS nhận xét chữa bài.
[image: ]4
3


	
	*Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
[image: ]
Trong hình vẽ trên là ba bạn An, Bình, Hải và số cân nặng của các bạn ấy. Biết Hải nhẹ hơn Bình. Vậy:
- An cân nặng là …
- Bạn nặng nhất trong ba bạn trên là …
- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi.
- GV gọi đại diện 2 nhóm nêu kết quả.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
	

- 2 HS trả lời:
+ An cân nặng là 28kg.
+ Bạn nặng nhất trong ba bạn trên là Bình.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát.


	
	*Bài 3: Có một can 2l và một can 5l. Làm thế nào để lấy được đúng 1l nước từ thùng nước?
- GV cho HS nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách làm. 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 thực hiện phiếu nhóm, vở.
- GV gọi đại diện 2 nhóm nêu cách làm.
- GV nhận xét, khen, chốt.
  Gv chốt cách lập số có 2 chữ số từ 3 chữ số cho trước thực hành đong chất lỏng.
	




- 2 HS  nêu cách làm:
+ Ta đổ nước từ can 5l sang can 2l, ta lấy ra được 2l nước. Ta thực hiện như vậy 2 lần sẽ lấy ra được 4l nước. Khi đó trong thùng còn lại 1kg.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	
	*Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
[image: A picture containing text

Description automatically generated]
- GV gọi 1 hs nêu.
- Gọi 2 HS trả lời.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
	

- HS đọc đề. 
- HS trả lời.
a) Thùng đựng nhiều nước nhất là thùng B, lượng nước chứa trong thùng là 39l.
b) Thùng đựng ít nước nhất là thùng A, lượng nước chứa trong thùng là 25l.


	2. Củng cố, kết nối

	- Cho 3 số cân nặng 25kg, 28kg và 30kg. Ba bạn Hoa, Hạ, Hiền. Biết Hoa nặng hơn Hạ nhưng nhẹ hơn Hiền.
+ Số cân của mỗi bạn là bao nhiêu?
+ Bạn nào nặng nhất, bạn nào nhẹ nhất?
- GV cho HS quan sát, tìm ra bạn viết đúng suy nghĩ, nêu đáp án.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	

- HS nêu đáp án:
+ Hoa nặng 28kg, Hạ 25kg, Hiền 30kg.
+ Hiền nặng nhất, Hạ nhẹ nhất.

- HS thực hiện.

- HS nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................



HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ MỘT ĐỒ VẬT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố: 
+Vận dụng viết được câu giới thiệu về mình trong đó có một câu nói về ước mơ.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt ng/ngh; r,d/gi khi viết chính tả.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	*Bài 1/36: Viết tên đồ vật, con vật hoặc cây cối dưới mỗi tranh
[image: ]
- GV gọi hs nối tiếp trả lời. 
- GV nhận xét, chốt kết quả.

	







- HS thực hiện yêu cầu: công, kìm, chăn, trâu, ghế, cây, ốc sên, su su.

	
	*Bài 2/36: Điền vào chỗ trống
- GV gọi 1 HS lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
a) ng hoặc ngh: 
… ả … iêng ; …ẫm …ĩ
b) r,d hoặc gi: 
…ữ…ội ; …ảng…ải; …ộn…àng 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết. 
 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt ng/ngh; r,d/gi.
	





- HS nối tiếp trình bày kết quả:
a) ngả nghiêng; ngẫm nghĩ
b) dữ dội; giảng giải; rộn ràng
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành.

	
	Bài 3/36: Viết 3-4 câu tả một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình
- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV giải thích yêu cầu.
- Yêu cầu HS viết vào vở.
- Gọi 2 HS chia sẻ trước lớp.
 GV khen động viên các bạn đã biết cách tả một đồ chơi hoặc đồ dùng trong gia đình.
	- HS đọc yêu cầu.
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ trước lớp.
+ Chiếc chăn của em hình chữ nhật. Nó có màu hồng phẫn dễ thương, khi sờ vào cảm giác rất mềm mại. Mỗi khi mùa vào mùa đông, nhờ có chiếc chăn nên em có được những giấc ngủ thật ngon và ấm áp.

	2. Vận dụng – củng cố:


	- Hãy viết 3- 4 câu tả một đồ vật có trong lớp.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện vào vở.

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS nghe và ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................



SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 9: CÓ BẠN THẬT LÀ VUI (TIẾT 3)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:
[bookmark: _Hlk52128524]- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- Chia sẻ phản hồi về những trải nghiệm sau giờ học; tiếp tục thể hiện là một người bạn tốt.
- GV hướng dẫn HS cách giao tiếp, làm quen, bắt chuyện, nói chuyện phù hợp với bạn. HS thực hành làm quen bạn mới (nếu có) và nói chuyện online với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy: - Tivi chiếu bài.
2. Đối với trò: - SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 9:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 9.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 10:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
nói lời hay, làm việc tốt ....
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.





- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 10.


	2. Hoạt động trải nghiệm.












	a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- GV mời các HS chia sẻ theo cặp đôi về người bạn của mình theo mẫu:
+ Bạn thân nhất của mình là …
+ Mỗi lần gặp nhau, bạn ấy và mình hay … (làm gì?)
+ Điều mình thích nhất ở bạn ấy là …  
b. Hoạt động nhóm: 
- HD HS làm ống nghe để chơi trò Nói bạn nghe, nghe bạn nói.
- Khen ngợi, đánh giá.
	

· HS chia sẻ.








- HS quan sát và thực hiện.


	3. Cam kết hành động.
	- GV gợi ý HS bày tỏ tình cảm với bạn bằng cách tự tay viết, vẽ hoặc làm một món đồ bí mật tặng bạn, gây bất ngờ thú vị cho bạn. 
	- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ÔN TẬP CÁC NỘI DUNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Tranh ảnh, trang phục thể dục, còi…
2. HS: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu





2. Phần cơ bản:
- Giậm chân tại chỗ.



- Đứng lại.

















3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD HS khởi động.

[image: giậm chân tại chỗ]

[image: đứng lại]
- Cho HS quan sát tranh và nhắc lại cách thể hiện.
- GV cho HS q/s video mẫu động tác (q/s GV làm mẫu)
- Cho 1 HS lên thực hiện động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.
- GV hô - HS tập theo GV. 
- Tổ chức HS tập luyện theo tổ.
- GV quan sát, sửa sai cho HS.
- Nhận xét.
* Hồi tĩnh- thả lỏng
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:
- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.
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- HS khởi động theo GV.

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

    





- HS quan sát và thực hiện.

- ĐH tập luyện theo tổ.
                         
             
          GV          








- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


TUẦN 10     
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 18: LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết ,cảm nhận được về khối lượng, dung tích; thực hiện được các phép tính cộng trừ với số đo khối lượng (kg) và số đo dung tích (l).
- Vận dụng giải các bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến các đơn vi đo ki –lô-gam và lít.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học
- Năng lực hợp tác ,năng lực giải quyết vấn đề ,phân tích tình huống .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-Gv : Máy tính ,máy chiếu 
-HS :SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập 














































3.Vận dụng - củng cố:

	- Trò chơi: “Hái hoa học trò”
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1:Tính 
- GV YC HS làm vào vở.

- Gọi HS nhận xét 
- GV nhận xét,tuyên dương 
Bài 2:
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và TLCH.
+Một con thỏ nặng bằng mấy con gà?
+Một con chó nặng bằng mấy con thỏ?
+Một con chó nặng bằng mấy con gà? Vì sao?
- HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?	
- Muốn biết cả hai người mua bao nhiêu lít xăng ta thực hiện phép tính gì? Nêu phép tính.
- GV gọi 1 HS lên bảng trình bày, dưới lớp trình bày vào vở.
- Gọi 1 số HS đọc bài.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét,tuyên dương.
Bài 4:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
a.+Muốn lấy 2 túi để được 13kg gạo thì phải lấy 2 túi nào?
(GV yêu cầu HS tính nhẩm xem 2 số nào ghi trên các túi có tổng bằng 13)
-Vậy  lấy ra hai túi gạo 6kg và 7kg sẽ được 13 kg gạo
b. .+Muốn lấy 3 túi để được 9 kg gạo thì phải lấy 3 túi nào?
(GV yêu cầu HS tính nhẩm xem 3 số nào ghi trên các túi có tổng bằng 9)
-Vậy  lấy ra ba túi gạo 2kg ,3kg và 4kg sẽ được 9 kg gạo.
+Mở rộng: - Muốn lấy 2 túi để được 9kg gạo thì phải lấy 2 túi nào?
- Muốn lấy 2 túi để được 10kg gạo thì phải lấy 2 túi nào?

- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.
- GV nhắc HS chuẩn bị bài sau.

	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS  làm bài. 
- HS chia sẻ.
- HS nhận xét.

- 1 HS đọc.
- HS quan sát tranh.

- 2 con gà.
- 2 con thỏ

- 4 con gà.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- Phép tính cộng, 25 + 3.
Bài giải
Cả hai người mua số lít xăng là:
25+ 3 = 28 (l)
Đáp số :28 l.



- HS đọc.
- 7 + 6





- 2+4+3





- 7+2 và 6+3

- 7+3 và 6+4


- HS trả lời.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 3: Gọi 2 HS hỏi – đáp phân tích đề toán.
- Bài 4: Gọi 2 HS hỏi – đáp trước lớp.


TIẾNG VIỆT
BÀI 17: TIẾT 1-2: ĐỌC: GỌI BẠN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng, rõ ràng một bài thơ thuộc thể thơ 5 chữ, đọc đúng các từ có vần khó, biết cách ngắt nhịp thơ.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: Tình bạn thân thiết, gắn bó giữa bê vàng và dê trắng.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: Hiểu được các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, cảm nhận được tình cảm của các nhân vật qua nghệ thuật nhân hóa trong bài thơ.
- Bồi dưỡng tình cảm đối với bạn bè, cảm nhận được niềm vui khi có bạn; có tinh thần hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: SGK,vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV hỏi:
+ Hai bạn bê vàng và dê trắng đang làm gì? Ở đâu?
+ Bức tranh thể hiện tình cảm gì?
- GV hướng dẫn HS nói về một người bạn của mình theo gợi ý:
+ Em muốn nói về người bạn nào?
+ Em chơi với bạn từ bao giờ?
+ Em và bạn thường làm gì?
+ Cảm xúc của em khi chơi với bạn?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.



- HS trao đổi theo cặp và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: Câu hỏi đọc lên giọng, đọc với giọng lo lắng; lời gọi đọc kéo dài, đọc với giọng tha thiết.
- HDHS chia đoạn: 3 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: thuở, sâu thẳm, hạn hán, lang thang, khắp nẻo,…
- Luyện đọc câu khó đọc: Lấy gì nuôi đôi bạn/ Chờ mưa đến bao giờ?/ Bê! Bê!,..
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm ba.
- HS thi đọc.
	- Cả lớp đọc thầm.



- HS đọc nối tiếp đoạn.
- 2-3 HS luyện đọc.


- 2-3 HS đọc.



- HS thực hiện theo nhóm ba.


	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.80.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.












- Nhận xét, tuyên dương HS.
- HDHS học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
+ C1: Câu chuyện được kể trong bài thơ diễn ra từ thuở xa xưa, trong rừng xanh sâu thẳm.
+ C2: Một năm trời hạn hán, cỏ cây héo khô, bê vàng không chờ được mưa để có cỏ ăn nên đã lang thang đi tìm cỏ.
+ C3: Dê trắng chạy khắp nẻo tìm bê và gọi bê.
+ C4: Bê vàng bị lạc đường, rất đáng thương, dê trắng rất nhớ bạn, thương bạn; bê vàng và dê trắng chơi với nhau rất thân thiết, tình cảm; tình bạn của hi bạn rất đẹp và đáng quý,…
- HS thực hiện.

	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.










4.Vận dụng - củng cố:
	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.80.
- YC HS trả lời câu hỏi.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.80.
- HD HS đóng vai một người bạn trong rừng, nói lời an ủi dê trắng.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi các nhóm lên thực hiện.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.


- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.
 

- 1-2 HS đọc.
- HS hoạt động nhóm 2, thực hiện đóng vai luyện nói theo yêu cầu.

- 4-5 nhóm trình bày.



- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Cho HS tự chia đoạn, nếu chưa đúng thì GV sửa.
- Cho HS tự tìm từ khó, cho HS luyện đọc (Đặc biệt với những học sinh phát âm chưa chính xác)



GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH
BÀI 6: TRANG PHỤC KHI RA ĐƯỜNG

(Dạy theo tài liệu)
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Thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 19 : PHÉP CỘNG (có nhớ)
 SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( T1)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
-Thực hiện được  phép công ( có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số.
   + Đặt tính theo cột dọc
   + Tính từ phải sang trái ,lưu ý khi cộng hai số đơn vị thì nhớ 1 chục vào số chục của số hạng thứ nhất .
-Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng đã học.
  2.Phát triển năng lực và phẩm chất
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
- Năng lực hợp tác ,năng lực giải quyết vấn đề ,phân tích tình huống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-Gv : Máy tính ,máy chiếu 
-HS :SGK,Bộ ĐDHT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động




2. Khám phá






































3. Luyện tập 










3.Vận dụng - củng cố:

	- Trò chơi: “Hái hoa học trò”
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV tổ chức cho HS đóng vai các nhân vật trong câu chuyện : kiến ,ve sầu, rô bốt.
- Sau khi được ve sầu trả 7 hạt gạo thì lúc này số gạo của kiến nhiều hơn hay ít hơn?
- Vậy muốn biết sau khi ve sầu trả gạo thì kiến có bao nhiêu hạt gạo ta thực hiện phép tính gì? Nêu phép tính.
- GV hướng dẫn HS cộng:
+Số 35 gồm mấy chục?mấy đơn vị?
Vậy cô có 3 bó que tính (mỗi bó có 1 chục que tính) và 5 que tính rời.GV yêu cầu HS thực hiện lấy que tính.
+ Số 7 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Vậy cô có 7 que tính rời. GV yêu cầu HS thực hiện lấy que tính.
+ Cô lấy các que tính rời gộp với nhau, lấy 5 que tính gộp với 7 que tính thì được bao nhiêu que tính?
+12 que tính cô bó thành bó 1 chục thì thừa ra mấy que tính? 
+Viết số 2 ở hàng đơn vị,cô gộp 1 bó que tính với 3 bó que tính thì được mấy bó? 
Viết số 4 ở hàng chục.
+Vậy bạn ve sầu có 42 hạt gạo.
- GV hướng dẫn kĩ thuật đặt tính rồi tính phép cộng (có nhớ)
+ Đặt tính theo cột dọc (sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau ,hàng đơn vị thẳng gàng đơn vị ,hàng chục thẳng hàng chục)
+ Tính từ phải sang trái (5+7= 12 viết 2 nhớ 1; 3 thêm 1 bằng 4 viết 4 ; 35+7 =42)
Bài 1: - GV yêu cầu HS làm vào vở.
- HS nhận xét. 
- GV nhận xét và tuyên dương. 
- GV hỏi :Khi thực hiện tính ta cần lưu ý điều gì?
Bài 2: Đặt tính rồi tính
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài 
- GV yêu cầu HS làm vào vở.
- GV nhận xét  
- GV hỏi: Khi thực hiện đặt tính rồi tính ta cần ta cần lưu ý điều gì?
Bài 3 - GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV hỏi chum nào đựng nhiều nước nhất ? Vì sao?
- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
- GV nhắc HS chuẩn bị bài sau.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.

- HS đóng vai các nhân vật trong câu chuyện: kiến ,ve sầu, rô bốt.
- Nhiều hơn.


- Phép tính cộng. 
- Lấy 35 + 7.



- 3 chục và 5 đơn vị.

- HS thực hiện.

- 0 chục và 7 đơn vị.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện gộp nêu kết quả bằng 12.

- 2 que tính.

- 4 bó.



- HS trả lời.
- HS quan sát.








- HS làm bài.
- HS chia sẻ.
- Tính từ phải sang trái. 



- HS đọc.
- HS làm bài cá nhân.

+ Đặt tính theo cột dọc.
+ Tính từ phải sang trái.
- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ) 
- Khám phá: - GV cho HS dựa vào các dữ liệu để đặt đề toán.
- Bài 3: Tổ chức cho HS chơi trò chơi Em tập làm phóng viên.
TIẾNG VIỆT
BÀI 17: TIẾT 3: VIẾT:CHỮ HOA H
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa H cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dụng: Học thầy không tày học bạn.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa H.
- HS: Vở Tập viết; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	
- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa H.
+ Chữ hoa H gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa H.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	
- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.


- HS luyện viết bảng con.


	* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa H đầu câu.
+ Cách nối từ H sang o.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.


	3. Thực hành luyện viết.

	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa H và câu ứng dụng trong vở Tập viết.
- GV yêu cầu HS ghi nhớ quy trình, phối hợp với PH HS để hỗ trợ HS luyện viết chữ hoa theo mẫu.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
 Vận dụng - củng cố:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	


- HS ghi nhớ cách viết.

- HS luyện viết dưới sự trợ giúp của bố mẹ



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần củng cố : GV cho HS tìm tên riêng được viết bắt đầu bằng  H





















TIẾNG VIỆT
BÀI 17: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN “GỌI BẠN”
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về tình bạn thân thiết, gắn bó giữa bê vàng và dê trắng.
- Kể lại được 1-2 đoạn câu chuyện dựa vào tranh và kể sáng tạo kết thúc câu chuyện.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Dựa vào tranh minh họa câu chuyện trong bài thơ “Gọi bạn” và gợi ý, nói về sự việc trong từng tranh. 
	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Khung cảnh xung quanh như thế nào?
+ Nhân vật trong tranh là ai? 
+ Nhân vật đó đang làm gì?
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.

	- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp. (Mỗi tranh 2-3 HS chia sẻ).




	3.Luyện tập
* Hoạt động 2: Chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh.

	- YC HS quan sát tranh, đọc gợi ý dưới tranh, nhớ lại nội dung câu chuyện, chọn 1-2 đoạn nhớ nhất hoặc thích nhất để kể.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS quan sát tranh và nhớ lại nội dung, kể trong nhóm.



- HS lắng nghe, nhận xét.


	* Hoạt động 3: Kể tiếp đoạn kết của câu chuyện theo ý của em.


4. Vận dụng:

	- GV hướng dẫn HS nói mong muốn của bản thân mình về kết thúc của câu chuyện đồng thời yêu cầu HS hoàn thiện bài tập 5 
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
- HDHS viết 2-3 câu nêu nhận xét của em về đôi bạn bê vàng và dê trắng trong câu chuyện trên.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS hoạt động nhóm 2, thực hiện nói mong muốn của bản thân mình về kết thúc của câu chuyện.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe, thực hiện.




- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Luyện tập – Cho HS kể về 1 người bạn của mình.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ VỀ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Tính tò mò ham hiểu biết của trẻ nhỏ, và sự thông minh của Quỳnh.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.

- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.





- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	
- HS lắng nghe.
- HS đọc bài: “Đầu to bằng cái bồ”.
- Luyện đọc từ khó: nghịch ngợm, quanh sân, Quỳnh, tưởng, buồng,….
- Luyện đọc câu dài: Đứa nào cũng nhớn nhơ/ nhớn nhác/, thấy bóng đầu Quỳnh ở vách/ to bằng cái bồ thật.//
- HS làm việc trong nhóm 4.
- HS đọc bài.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:
Câu 1/38
Quỳnh là một cậu bé như thế nào? Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng)
a. Thông minh
b. Tinh nghịch
c. Cả hai ý trên 
Câu 2/38
Quỳnh hứa với bọn trẻ điều gì để chúng làm kiệu rước Quỳnh?
a.Cho bọn trẻ đi ngắm trăng
b.Đưa bọn trẻ đi xem một người mà đầu to bằng cái sọt
c. Đưa bọn trẻ đi xem một người mà đầu to bằng cái bồ
Câu 3/38
Quỳnh đã tạo ra người có đầu to bằng cái bồ như thế nào?
a.Quỳnh thắp đèn soi vào cái bồ
b.Quỳnh úp cái bồ lên đầu
c.Quỳnh thắp đèn lên rồi thò đầu ra che ngọn đèn.
Câu 4/38
Khi các bạn bắt làm kiệu đền, Quỳnh làm thế nào?
a.Chạy vào buồng đóng cửa lại, kêu ầm lên
b.Cầm roi chạy ra
c.Đồng ý làm kiệu đền.
Câu 5/8
Viết 1, 2 câu về nhân vật Quỳnh.



  GV chốt: Quỳnh là người thông minh tinh nghịch luôn tạo nên những tình huống bất ngờ hóm hỉnh, sáng tạo với mọi người.
	
Câu 1/38
Khoanh vào c







Câu 2/38
Khoanh vào c 






Câu 3/38
Khoanh vào c





Câu 4/38
Khoanh vào a





Câu 5/38 Ví dụ:
Quỳnh là một người rất thông minh. Quỳnh luôn tạo nên những tình huống bất ngờ, hóm hỉnh.
- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp nhận xét bài.

	2. Vận dụng – củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?
GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần biết tự rèn luyện bản thân vượt khó để tạo thói quen tốt lâu dài về sau.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	- Hs đọc bài.
- Rèn thói quen dậy sớm để hoàn thành dự định công việc của mình.
- HS nghe.
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Thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 19 : Tiết 2: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
-Thực hiện được phép công ( có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số.
   + Đặt tính theo cột dọc.
   + Tính từ phải sang trái ,lưu ý khi cộng hai số đơn vị thì nhớ 1 chục vào số chục của số hạng thứ nhất.
-Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng đã học.
  2.Phát triển năng lực và phẩm chất
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
- Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề ,phân tích tình huống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-Gv: Máy tính, máy chiếu...
-HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập 




































3.Vận dụng - củng cố:

	- Trò chơi: “Hái hoa học trò”
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
a.GV yêu cầu HS tính nhẩm và điền kết quả.
- HS nhận xét. 
- GV nhận xét và tuyên dương. 
b. Đặt tính rồi tính
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài. 
- GV yc HS làm vào vở.
- Gọi HS nhận xét 
- GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỏi: Khi thực hiện đặt tính rồi tính ta cần ta cần lưu ý điều gì?
Bài 2
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ‘Rung chuông vàng’
- GV phổ biến luật chơi.
- GV tuyên dương bạn trả lời đúng và trao phần thưởng
Bài 3
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết trên bàn có tất cả bao nhiêu vỏ ốc ta thực hiện phép tính gì? Nêu phép tính ?
- GV yêu cầu HS trình bày vào vở.
- Gọi 1 số HS đọc bài.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét,tuyên dương.
Bài 4:
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bạn nào có thể nêu lại quy luật của bài toán này?
- GV yêu cầu HS làm bài.
- HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.
- GV nhắc HS chuẩn bị bài sau.

	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS làm bài, chia sẻ
12 + 8 =20 ;   33 + 7=40 
 65+ 5 =70;    84 + 6=90


- HS đọc
- HS làm bài, se bài

   + Đặt tính theo cột dọc
   + Tính từ phải sang trái

- HS đọc.

- HS lắng nghe.
- HS chơi trò chơi.



- HS đọc.
- HS trả lời.

- Phép tính cộng ,lấy 18 +5
                    Bài giải
Trên bàn có tất cả số vỏ ốc là:
18+ 5 = 23 (vỏ ốc)
Đáp số :23 vỏ ốc.



- HS đọc.
- Số ở trên bằng tổng 2 số ở dưới.
- HS làm bài.


- HS trả lời.


- HS lắng nghe.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 4: Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền nhanh. Chia 2 đội chơi tìm ra đội thắng cuộc.










TIẾNG VIỆT
BÀI 18: TIẾT 1-2: ĐỌC: TỚ NHỚ CẬU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngữ điệu đọc phù hợp với suy nghĩ, tình cảm của sóc và kiến dành cho nhau.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: Nhận biết được tình bạn thân thiết và cách duy trì tình bạn.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ tình cảm bạn bè; kĩ năng nói lời chào, lời tạm biệt và đáp lời chào, lời tạm biệt.
- Biết trân trọng, gìn giữ tình cảm bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- GV cho HS nghe một bài hát về tình bạn của thiếu nhi.
- Yêu cầu HS làm việc, trả lời câu hỏi:
+ Khi cùng chơi với bạn, em cảm thấy thế nào?
+ Khi xa bạn, em cảm thấy thế nào?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS nghe.




- 2-3 HS chia sẻ.




	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: Lời người kể chuyện: ngữ điệu nhẹ nhàng; thư của sóc gửi kiến và của kiến gửi sóc: đọc bằng giọng biểu cảm, thể hiện tình bạn thân thiết.
- HDHS chia đoạn: (4 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến nhận lời.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến thư của sóc.
+ Đoạn 3: Tiếp cho đến nhiều giờ liền.
+ Đoạn 4: Còn lại.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: thường xuyên, nắn nót, cặm cụi,…
- Luyện đọc câu dài: Kiến không biết làm sao/ cho sóc biết/ mình rất nhớ bạn.// Cứ thế/ cậu cặm cụi viết đi viết lại/ trong nhiều giờ liền.// Không lâu sau,/ sóc nhận được một lá thư/ do kiến gửi đến.//,…
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm bốn. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
- YC HS thi đọc.
	- Cả lớp đọc thầm.




- 3-4 HS đọc nối tiếp.






- HS đọc nối tiếp.

- 2-3 HS đọc.









- HS luyện đọc theo nhóm bốn.



	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.83.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.








- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
+ C1: Khi chia tay sóc, kiến rất buồn.
+ C2: Sóc thường xuyên nhớ kiến.
+ C3: Kiến phải viết lại nhiều lần lá thư gửi cho sóc vì kiến không biết làm sao cho sóc biết nó rất nhớ bạn.
+ C4: Nếu hai bạn không nhận được thư của nhau thì hai bạn sẽ rất buồn, rất nhớ nhau./ Có thể kiến sẽ giận sóc vì không giữ lời hứa./ …
- HS thực hiện.

	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.




* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý lời người kể chuyện: ngữ điệu nhẹ nhàng; thư của sóc gửi kiến và của kiến gửi sóc: đọc bằng giọng biểu cảm, thể hiện tình bạn thân thiết.
- Nhận xét, khen ngợi.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.83.
- GV tổ chức cho HS thảo luận trong nhóm đôi, thay nhau đóng vai sóc nói lời chia tay, đóng vai kiến đáp lời chia tay.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.83.
- GV tổ chức cho HS thảo luận trong nhóm đôi, đổi vai cho nhau để nói lời chào tạm biệt và đáp lời chào tạm biệt.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 Vận dụng - củng cố:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.






- 2-3 HS đọc.

- HS làm việc theo nhóm đôi.


 
- HS chia sẻ.

- HS đọc.

- HS làm việc theo nhóm đôi.

 

- HS chia sẻ.



- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Cho HS liên hệ về tình bạn.

















ĐẠO ĐỨC
BÀI 4: YÊU QUÝ BẠN BÈ (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được một số biểu hiện của sự yêu quý bạn bè. 
- Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự yêu quý bạn bè. 
- Sẵn sàng tham gia hoạt động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ các bạn gặp khó khăn hoặc có hoàn cảnh không may mắn, các bạn vùng sâu, vùng xa hoặc vùng bị thiệt hại vì thiên tai. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức hát tập thể.

- Cho HS nêu những điều thú vị mà em đã được học ở tiết trước.

	- HS hát và vận động theo bài hát Tiếng hát bạn bè mình.
- HS chia sẻ về những điều thú vị mà mình đã học được qua bài học tiết trước.

	2. Luyện tập


	Bài tập 1. Xác định việc làm em đồng tình hoặc không đồng tình.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm.
- GV theo dõi các nhóm thảo luận.
- Tổ chức báo cáo kết quả trước lớp.









- GV chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ mỗi nhóm quan sát tranh và sắm vai theo tình huống trong tranh.
- GV nhận xét, kết luận.

	

- HS làm việc nhóm:
+ Quan sát các tranh trong SGK.
+ Trao đổi trong nhóm và cho biết quan điểm của mình đồng tình với hành động trong bức tranh nào, không đồng tình với hành động trong bức tranh nào? Vì sao?
+ Cả nhóm cùng nhau góp ý, bổ sung ý kiến cho nhau.
- Đại diện lên chia sẻ ý kiến trước lớp.
- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
- HS sắm vai theo các tình huống trong tranh.


- Kết luận: Đồng tình với việc làm của các bạn ở tranh1, 2, 4, 5, bạn trai nhỏ trong tranh 6 vì các bạn biết bảo vệ an ủi, chia sẻ cùng các bạn. Không nên bắt nạt em nhỏ như bạn trai lớn trong hình 6, không chơi cùng bạn như bạn trai ở hình 4.

	
	Bài tập 2. Xử lí tình huống 
- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi: Đọc các tình huống trong SGK và cho biết em sẽ làm gì nếu em ở trong các tình huống đó? 
- GV khuyến khích HS chia sẻ cách xử lí. 
- GV nhận xét, khen ngợi cách xử lí đúng. 
	
- HS làm việc cặp đôi: Đọc các tình huống trong SGK và cho biết em sẽ làm gì nếu em ở trong các tình huống đó?
- HS chia sẻ cách xử lí.

- HS nhận xét, bổ sung ý kiến.


	
	Bài tập 3. Đóng vai xử lí tình huống 
- GV yêu cầu mỗi nhóm HS lựa chọn một tình huống trong SGK để đóng vai đưa ra cách xử lí đúng. 




- GV cùng HS nhận xét cách xử lý tình huống của các nhóm. 
- GV khen ngợi các nhóm có cách xử lí đúng.
	

- HS làm việc theo nhóm tổ.
- HS các nhóm lựa chọn tình huống, thảo luận cách xử lý tình huống, phân công đóng vai các nhân vật trong tình huống. 
- Từng nhóm lên đóng vai, các nhóm còn lại chú ý quan sát, cổ vũ, động viên. 
- HS nhận xét cách xử lý tình huống của các nhóm.
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến.


	3. Vận dụng – củng cố

	- GV yêu cầu HS chia sẻ với các bạn bên cạnh những việc em đã và sẽ làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè. Các em luân phiên chia sẻ, sau đó GV có thể gọi một số bạn chia sẻ trước lớp. 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm và hướng dẫn mỗi nhóm tìm hiểu về một bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp hoặc trong trường và lập kế hoạch giúp đỡ bạn theo mẫu trong SGK. 
GV chiếu/viết thông điệp lên bảng. 
- GV dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS chia sẻ với các bạn bên cạnh những việc em đã và sẽ làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè.
- HS chia sẻ trước lớp.



- HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK và đọc.
Thông điệp:
[image: ]


 - Lắng nghe và ghi nhớ để chuẩn bị.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- HĐ 2: Cho HS kể ra những việc em đã làm và sẽ làm để thể hiện việc làm bảo vệ an ủi, chia sẻ cùng các bạn. Không nên bắt nạt em các em nhỏ  (hoặc đọc thơ, hát bài hát về tình bạn).


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Ôn tập phép cộng có nhớ với số có 1, 2 chữ số (ôn tập).
+ Biết làm toán liên quan đến tìm thành phần chưa biết của phép cộng, trừ (bổ sung)
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	*Bài 1: Tính VLT tr.39
- Cho HS quan sát làm bảng con hoặc phiếu nhóm, vở.


- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời, làm vở.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
 🡺 Gv chốt cách cộng số có 2 chữ số liên quan đến khối lượng và dung tích.
	
- HS làm bài: 
a.60kg + 10kg = 70kg
70kg - 60 kg = 10kg
8kg + 7kg = 15kg
15kg - 8kg = 7kg
b.40l + 50l = 90l
43l + 25l = 68l
90l - 40l = 50l
68l - 43l = 25l
- HS nối tiếp trả lời.
- HS nhận xét.

	
	*Bài 2: Tính VLT/39 
- GV cho HS nêu yêu cầu bài, nối tiếp nêu kết quả và thực hiện vào vở.
[image: ]
- Cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
  Gv chốt cách trừ số có hai chữ số không nhớ.
	
- HS lắng nghe cách thực hiện.


- HS thực hiện làm bài.


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát.

	
	* Bài 3: VLT/39: Nối quyển vở có chứa phép tính với chiếc cặp có chứa phép tính đó.
[image: ]
- GV cho HS lên thực hiện.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.
  Gv chốt đặt tính và tính cộng trừ số có hai chữ số có nhớ.
	
- 2 cặp HS  lên bảng làm bài, lớp làm bảng con, ghi vở.
[image: ]
- HS đổi vở soát, nhận xét.


	
	*Bài 4: Số? VLT/39
[image: ]- GV gọi 1 hs nêu.
 
- GV nhận xét, chốt kết quả.
Gv chốt cách tìm giá trị biểu thức có phép cộng có nhớ.
	

- Hs quan sát  đề nêu cách làm, làm vở.
- Hs nêu kết quả, giải thích vì sao.


	2. Vận dụng – củng cố:

	- Hãy cho biết bạn nào viết đúng: Lấy ví dụ với phép cộng hoặc trừ khi đặt tính đúng và sai.
- GV cho HS quan sát, tìm ra bạn viết đúng. 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 10.
	- HS nghe.


- HS thực hiện.

- HS trả lời, nhận xét.

- HS nghe. 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
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Toán
Bài 19 : Tiết 3: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được  phép công (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số.
   + Đặt tính theo cột dọc.
   + Tính từ phải sang trái ,lưu ý khi cộng hai số đơn vị thì nhớ 1 chục vào số chục của số hạng thứ nhất.
- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng đã học.
  2.Phát triển năng lực và phẩm chất
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
- Năng lực hợp tác ,năng lực giải quyết vấn đề ,phân tích tình huống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Gv : Máy tính, máy chiếu. 
- HS : SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập 














































3.Vận dụng - củng cố:

	- Trò chơi: “  Bắn tên”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài. 
- GV yêu cầu HS làm vào vở.
- Gọi chữa bài.
- GV nhận xét.
- GV hỏi: Khi thực hiện đặt tính rồi tính ta cần ta cần lưu ý điều gì?
Bài 2
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được bao nhiêu bao thóc ta thực hiện phép tính gì?Nêu phép tính?
- YC HS trình bày vào vở.
- Gọi 1 số HS đọc bài.

- HS nhận xét.
- GV nhận xét,tuyên dương.
Bài 3
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Mảnh ghép kì diệu”
- GV phổ biến luật chơi: Mỗi mảnh ghép sẽ chứa một phép tính .Sau khi mảnh ghép được mở ai giơ tay nhanh nhất sẽ dành được quyền trả lời ,trả lời đúng sẽ được quyền chọn mảnh ghép tiếp theo và được nhận một phần thưởng.Trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho bạn khác.
 - GV nhận xét,tuyên dương
Bài 4:
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
-  GV hỏi:  Để thực hiện phép tính có 2 dấu cộng ta thực hiện như thế nào? 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
- GV phổ biến luật chơi: GV đọc câu hỏi, bạn nào giơ tay nhanh nhất sẽ giành quyền trả lời và trả lời đúng sẽ được nhận một phần thưởng. Trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho bạn khác. 
- GV nhận xét, tuyên dương.

- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.
- GV nhắc HS chuẩn bị bài sau.

	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.



- HS đọc.
- HS làm bài.
- HS chia sẻ.

   + Đặt tính theo cột dọc.
   + Tính từ phải sang trái.

- HS đọc.
- HS trả lời.

- Phép tính cộng ,lấy 
87 +6
Bài giải
     Buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được số bao thóc là:
87+ 6 = 93 (bao thóc)
Đáp số: 93 bao thóc


- HS đọc.


- HS lắng nghe.
- HS chơi trò chơi.








- HS đọc.
- Thực hiện từ trái sang phải.


- HS lắng nghe.
- HS chơi trò chơi.





- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 2: Cho HS hỏi – đáp để phân tích đề bài.



TIẾNG VIỆT
BÀI 18: TIẾT 3: VIẾT ( NGHE-VIẾT):TỚ NHỚ CẬU.
PHÂN BIỆT C/K, IÊU/ƯƠU, EN/ENG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở ô li; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Ở tiết đọc trước, cô cùng các em đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu nội dung ý nghĩa bài văn Tớ nhớ cậu. Tiết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nội dung và luyện viết đoạn văn Tớ nhớ cậu, bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập để phân biệt c/k: iêu/ươu nhé !
- GV ghi tựa bài lên bảng, mời học sinh lấy sách giáo khoa trang 83.  
	- HS lắng nghe.


	2.Khám phá
Hoạt động 1: Nghe-viết chính tả

	* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.
- GV mời 2 HS đọc lại bài.
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+  Khi chia tay sóc, kiến cảm thấy như thế nào?
* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
+  Đoạn văn có những chữ nào viết hoa? 
+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai? 
GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 

+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào?

- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 

- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
	

- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS trang 83. 

- 2HS đọc lại bài.


+ Kiến cảm thấy rất buồn và nhớ sóc.


+ Những chữ đầu câu viết hoa.

- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
VD: chuyển sang, gửi thư, nỗi nhớ… 
- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
+ Cách trình bày đoạn văn, thụt đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên.
- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.
- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).


	3.Luyện tập
Hoạt động 2: Làm bài tập chính tả



























4.Vận dụng - củng cố:

	- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 2 .
- GV nêu lại yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu bài. 
- GV cho HS quan sát tranh (con cua, con công, con kì đà, con kiến). 

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân 

- GV và HS nhận xét, chốt đáp án: cua, công, kì đà, kiến. 
- GV hướng dẫn HS làm Bài 3: Chọn a hoặc b
- GV Chọn a .
a. Chọn tiếng chứa iêu hoặc ươu thay cho ô vuông. 
+ GV chiếu đoạn văn cần hoàn chỉnh lên bảng và mời một HS đọc yêu cầu (đọc cả từ trong ngoặc đơn). GV cho HS làm việc theo cặp.
- GV mời đại diện 1 - 2 HS chữa bài tập. 
- GV và HS chốt đáp án: các từ điền theo thứ tự ô vuông trong đoạn văn là nhiều, hươu, khướu. 
- GV nhận xét một số bài. 

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
	- HS đọc yêu cầu của bài tập: Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k gọi tên mỗi con vật trong hình.
- HS xác định yêu cầu bài: Từ có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k.
- HS quan sát tranh (con cua, con công, con kì đà, con kiến). 
- HS làm việc cá nhân,  tìm và viết vào vở tiếng bắt đầu bằng c hoặc k gọi tên mỗi con vật trong tranh. 
 - Lắng nghe.



- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo: Chọn tiếng chứa iêu hoặc ươu thay cho ô vuông.
+ HS thảo luận theo cặp, chọn tiếng có vần iêu hoặc ươu trong ngoặc đơn thay cho ô vuông. Sau đó viết tiếng tìm được vào phiếu học tập vào vở. 
+ 1 - 2 HS chữa bài tập.
+ Cả lớp nhận xét, tuyên dương bạn làm đúng.




- HS trả lời.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Bài 2a: Tổ chức thành Trò chơi: Điền đúng - điền nhanh.





TIẾNG VIỆT
BÀI 18: TIẾT 4: LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ TÌNH CẢM BẠN BÈ.  DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM THAN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè.
- Đặt được dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào chỗ trống thích hợp.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ bạn bè.
- Rèn kĩ năng sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
	- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè.

	Bài 1:
- GV HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm việc theo cặp, tìm từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè.


- Yêu cầu HS làm bài. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm việc theo cặp, chia sẻ trước lớp: Từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè: thân, quý, mến, thân thiết, gắn bó, chia sẻ, quý mến, giận dỗi,…
- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS lắng nghe chữa bài


	* Hoạt động 2: Chọn từ trong ngoặc đơn thay cho ô vuông.

	Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm ba, chọn từ trong ngoặc đơn thay vào ô vuông cho phù hợp.
- Yêu cầu HS làm bài. 
- Nhận xét, khen ngợi HS.

	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thảo luận nhóm ba.



- HS làm bài.


	* Hoạt động 3: Chọn câu ở cột A phù hợp với ý ở cột B. Nói tên dấu câu đặt cuối mỗi câu.






3.Vận dụng - củng cố:

	Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- Gọi HS đọc các câu ở cột A, các ý ở cột B.
- GV làm mẫu một câu rồi tổ chức cho HS thảo luận nhóm, chọn câu ở cột A phù hợp với ý ở cột B rồi nói tên dấu câu đặt cuối mỗi câu.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS đọc.
- 1-2 HS đọc.

- HS nghe, thực hiện yêu cầu theo nhóm đôi.



- HS chia sẻ.


- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 3: Tổ chức thành Trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng, mỗi đội 3 bạn thi.



HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 10: TIẾT- 2: TÌM SỰ TRỢ GIÚP ĐỂ GIỮ GÌN TÌNH BẠN
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Gợi lại hình ảnh về một lớp học vui vẻ và đoàn kết, tạo không khí vui tươi, thoải mái cho HS trước khi vào học.
- GV hướng dẫn HS cách giao tiếp, làm quen, bắt chuyện, nói chuyện phù hợp với bạn. HS thực hành làm quen bạn mới (nếu có) và nói chuyện online với bạn.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp HS phân biệt được nguyên nhân bất hoà, từ đó lựa chọn được cách giải quyết mâu thuẫn phù hợp.
- HS hiểu được trong cuộc sống luôn có mâu thuẫn và cần biết nhường nhịn nhau khi giải quyết mâu thuẫn. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy.	
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Mũ dê đen, dê trắng để sắm vai. Thẻ chữ: TỰ MÌNH, NHỜ BẠN BÈ, NHỜ THẦY CÔ.
2. Đối với trò: Sách giáo khoa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 



	GV cho HS hát và nhảy theo nhạc ca khúc “Lớp chúng ta đoàn kết”, tác giả: Mộng Lân.
GV yêu cầu HS nêu cảm nhận của bản thân về lớp học sau khi vận động theo nhạc.
- GV dẫn dắt, vào bài.
	
- HS quan sát, thực hiện theo HD.



- 2-3 HS nêu.

	2. Khám phá chủ đề:
Hoạt động 1: Xử lí tình huống Hai con dê tranh nhau qua cầu
	- GV mời 2 HS diễn lại tình huống hai con dê qua cầu, gặp nhau ở giữa cầu và không biết giải quyết ra sao.
- GV mời một số HS đưa ra phương án giải quyết tình huống, đồng thời mời các HS khác bình luận về cách giải quyết ấy.
	- 2 HS diễn lại tình huống. 
- Cả lớp theo dõi.



- 2 – 3 HS trả lời.
- HS lắng nghe, đưa ra bình luận.

	Hoạt động 2: Kể những tình huống nảy sinh mâu thuẫn giữa bạn bè
	- GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ các tình huống nảy sinh mâu thuẫn với bạn mà HS đã từng gặp:
- Điều gì sẽ xảy ra nếu mâu thuẫn không được giải quyết?
- Khi chưa làm lành với bạn, em cảm thấy thế nào?
- GV kết luận:  Trong học tập, sinh hoạt và vui chơi với bạn, không tránh khỏi có những mâu thuẫn, tranh cãi nảy sinh. Ai cũng có thể gặp các tình huống như vậy.  Mâu thuẫn có thể xuất hiện từ lời nói, hành động không hợp lí, bị hiểu lầm. Mâu thuẫn cần được giải quyết tích cực, nếu không, chúng ta cũng sẽ không vui, buồn bực. 
	- 2-3 HS trả lời.



- 2-3 HS trả lời.



- HS lắng nghe.




	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.

	- GV hướng dẫn hai HS sắm vai hai người bạn đang có mâu thuẫn với nhau. Bạn này đã cố gắng giải thích nhưng bạn kia giận, bịt tai không nghe.
- GV mời các HS sắm vai nhóm bạn 3 – 4 người hỗ trợ giải quyết khi bạn bị hiểu lầm cần trợ giúp.
+ Bạn bị hiểu lầm sẽ nói gì? 
+ Nhóm bạn kia sẽ nói gì?
- GV đưa ra tình huống thứ hai và đề nghị HS tìm kiếm sự trợ giúp từ phía GV. HS sẽ nói thế nào? 
- GV cùng HS giải quyết TH.
- GV dán lên bảng 3 cụm từ: TỰ MÌNH – NHỜ BẠN BÈ – NHỜ THẦY CÔ.
- Tuỳ mức độ mâu thuẫn mà HS sử dụng “bí kíp” nào.  
	- HS lắng nghe.




- HS thực hiện.
(chia phòng trong zoom)


- 2-3 HS trả lời.
- 2- HS trả lời.
- HS thực hiện.



	4. Cam kết, hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- Kể với bố mẹ về việc giải quyết mâu thuẫn của em hoặc của bạn bè ở lớp. 
	- HS trả lời.
- HS thực hiện nhớ việc.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
HĐ 3: Có thể cho HS thi đọc thơ và kể những câu chuyện về tình bạn.





HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: VỐN TỪ VỀ TÌNH CẢM BẠN BÈ.
DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM THAN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố về:
+Tìm và viết được các từ ngữ về chủ đề tình cảm bạn bè. 
+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt dấu câu chấm than phù hợp.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1/38: Gạch dưới những từ chỉ tình cảm bạn bè 
Yêu mến, thân ái, lễ phép, nhường nhịn, quý mến, tôn thờ, chia sẻ, tôn kính, hiếu thảo, yêu quý, vâng lời, thân thiện
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết. 
Cho HS nhắc lại:từ chỉ vật, từ chỉ hoạt động.
	-Hs trình bày vào vở:
Yêu mến, thân ái, lễ phép, nhường nhịn, quý mến, tôn thờ, chia sẻ, tôn kính, hiếu thảo, yêu quý, vâng lời, thân thiện


- HS chữa bài vào vở.


	
	* Bài 2/8: Đặt câu thể hiện tình cảm của em với bạn có sử dụng từ yêu quý.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
GV nhắc lại cách đặt câu với từ yêu quý.
	


- Hs nêu nối tiếp câu mình đặt.
VD, Em rất yêu quý bạn Lan Anh
- HS chia sẻ trước lớp.
- lớp nhận xét.

	
	Bài 3/9: Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
a.Em và Minh là bạn…. (yêu quý, thân thiết) của nhau.
b.Chúng em thường…. (giúp đỡ, tặng) cho nhau đồ ăn hay những món đồ nho nhỏ.
c.Gặp bài khó, hai đứa thường… (nhường nhịn, thảo luận) với nhau để tìm lời giải.
	
Làm vở, đổi vở soát, nhận xét: 
a.Em và Minh là bạn (thân thiết) của nhau.
b.Chúng em thường (tặng) cho nhau đồ ăn hay những món đồ nho nhỏ.
c.Gặp bài khó, hai đứa thường (thảo luận) với nhau để tìm lời giải.

	
	Bài 4/39 Điền dấu chấm dấu hỏi hoặc dấu chấm than vào cuối mỗi câu.Nối câu với công dụng của nó
[image: ]
	- HS làm vở, đổi vở soát
[image: ]

	2. Vận dụng – củng cố:
	- Nêu cách đặt câu với từ nói lên tình cảm của mình với các bạn trong lớp.
- Gọi HS NX.
- GV Chốt. 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.


- HS chia sẻ.

- HS nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................











Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 20 : PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) 
SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số:
+ Đặt tính theo cột dọc
+ Tính từ phải sang trái, lưu ý sau khi cộng hai số đơn vị thì nhớ 1 chục vào số chục của số hạng thứ nhất rồi mới thực hiện phép cộng với số chục của số hạng thứ hai
-  Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi đã học
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK. Bộ đồ dùng Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Khám phá



























3.Hoạt động:





















3.Vận dụng - củng cố:

	- Trò chơi: “  Hái hoa học trò”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi
- Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr 76:
+ Nêu bài toán?



+ Bài toán cho biết gì, hỏi gì?
+ Muốn biết cả hai bạn có bao nhiêu cục pin con làm phép tính gì?
* GV hướng dẫn HS thao tác với que tính tìm kết quả (GV lấy que tính gài trên bảng cùng HS)
+ Lấy 36 que tính, lấy thêm 17 que tính nữa.
- GV yêu cầu HS nêu kết quả và trình bày cách làm.
* GV hướng dẫn đặt tính và tính( Dựa vào cách đặt tính và tính các số có 2 chữ số không nhớ HS nêu cách đặt tính và tính, nếu HS không làm được giáo viên hướng dẫn từng bước)
+ Yêu cầu HS nêu cách đặt tính.
+ Yêu cầu HS nêu cách tính.
GV nx chốt cách đặt tính, tính đúng
? Khi tổng các chữ số hàng đơn vị lớn hơn 9 ta làm như thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện 1-2 phép tính.
- GV nx, chốt bài làm đúng
? Khi tính thực hiện theo thứ tự nào? Khi tổng các chữ số hàng đơn vị lớn hơn 9 ta làm như thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho nêu miệng kết quả
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Hôm nay em học bài gì? 
- Khi thực hiện  phép cộng có nhớ em lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


-  HS quan sát tranh.

+  Bạn Mai có 36 cục pin, bạn Rô-bốt có 17 cục pin. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cục pin?
- HS trả lời.
- HS nêu phép tính: 36 + 17. 


- HS thao tác trên que tính và tìm kết quả.
- HS chia sẻ.










- HS nêu.
- 2-3 HS nêu.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện theo yêu cầu.



- HS nêu.



-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.



-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS chia sẻ trước lớp.

- HS nêu.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Khám phá: - GV cho HS dựa vào các dữ liệu để đặt đề toán rồi phân tích đề toán.
 - Bài 2: Gọi 4 HS làm bảng lớp.

TIẾNG VIỆT
BÀI 18: TIẾT 5: LUYỆN TẬP : VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ MỘT HOẠT ĐỘNG EM THAM GIA CÙNG BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 3-4 câu kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn.
- Quan sát tranh và trả lời được các câu hỏi.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu kể về hoạt động của con người gần gũi với trải nghiệm của học sinh.
-  Rèn cho HS kĩ năng quan sát, sự tự tin, năng động khi chia sẻ trước lớp.
- Rèn cho HS kĩ năng viết đoạn văn đúng hình thức và đủ nội dung.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	· Giới thiệu bài: Em đã bao giờ cùng bạn tham gia hoạt động nào chưa? Để biết được khi tham gia một hoạt động cùng bạn có những điều gì thú vị và hấp dẫn thì chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé!
· GV ghi tựa bài
	- HS lắng nghe.


	2. Khám phá
* Hoạt động 1: Quan sát tranh- trả lời câu hỏi


































3.Luyện tập
	Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
-  Bài yêu cầu làm gì?
- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, làm việc nhóm bốn, TLCH.
Tranh 1:
+ Có những ai trong tranh?	


+ Các bạn đang làm gì? Vì sao em biết?



Tranh 2:
+ Có những ai trong tranh?	
+ Các bạn đang làm gì?




+ Theo em, các bạn là người thế nào?


Tranh 3:
+ Tranh vẽ cảnh gì? Ở đâu?
	
+ Các bạn đang làm gì?







+ Em thấy giờ ra chơi của các bạn thế nào?
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS quan sát clip về một số hoạt động mà các em được tham gia cùng nhau, thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi:
+ Em đã tham gia hoạt động gì cùng các bạn?
+ Hoạt động đó diễn ra ở đâu? Có những bạn nào cùng tham gia?
+ Em và các đã làm những việc gì?
+ Em cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó?
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
- YC HS thực hành viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
Vận dụng - củng cố:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm việc nhóm bốn.

Tranh 1:
+ Có hai bạn HS, hai mẹ con; phía xa có mấy bạn nhỏ.
+ Hai bạn nhỏ đang đi học, vì hai bạn mặc đồng phục, trên vai khoác cặp,…
Tranh 2:
+ Có ba bạn trong tranh.
+ Ba bạn đang trao đổi bài. Bạn ngồi giữa đang chỉ tay vào quyển sách. Hai bạn ngồi bên chăm chú lắng nghe.
+ Các bạn là những HS rất chăm chỉ, biết giúp đỡ nhau trong học tập,…
Tranh 3:
+ Tranh vẽ cảnh giờ ra chơi trên sân trường.
+ Các bạn HS đang vui chơi. Có ba bạn đang chơi đá cầu. Một bạn nam đang giơ chân đá quả cầu. Hai bạn còn lại trong tư thế nhận cầu. Ở phía xa, có hai bạn đang chơi nhảy dây. 
+ Giờ ra chơi của các bạn rất vui,… 

- HS chia sẻ, mỗi tranh 2-3 HS nói.





- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát, tìm câu trả lời.












- HS làm bài.

- 1-2 HS chia sẻ.


- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 1: Thảo luận nhóm 2 rồi gọi 3 cặp hỏi – đáp trước lớp.

































TIẾNG VIỆT
BÀI 18: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn một bài thơ về tình bạn.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	· Giới thiệu bài: Ở tiết học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về các bài đọc nói về trường học. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau những bài thơ về tình bạn nhé!
- GV ghi bảng.
	- HS lắng nghe.


	2.Khám phá
· Hoạt động 1: Tìm đọc một câu chuyện về tình bạn.

	Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV cho HS lấy sách, truyện đã chuẩn bị trước để lên bàn.
- HS nào chưa có sách, GV cho HS mượn những cuốn truyện trong thư viện lớp.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng. 
+ Tên của bài thơ đó.
+ Tên của tác giả
- GV quan sát, hướng dẫn HS làm việc nhóm.
- Mời HS của các nhóm lên chia sẻ về câu chuyện mà mình sưu tầm được.
- GV khuyến khích, động viên những HS chia sẻ chưa tốt.
- Mời HS nhận xét về cách chia sẻ của từng thành viên mỗi nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm việc nhóm tích cực.
	
- Tìm đọc một câu chuyện về tình bạn. 
- HS thực hiện.


- HS thảo luận nhóm 4.









- HS lên chia sẻ.


- HS nhận xét, bổ sung.





	· Hoạt động 2: Nói về điều em thích trong bài thơ đó.

	Bài 2:- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Mời HS lên chia sẻ về nhân vật em thích trong câu chuyện.
- Vì sao em thích sự việc đó?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
3. Vận dụng - củng cố:
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung các em được học trong bài hôm nay.
- Buổi học ngày hôm nay, em thích hoạt động nào nhất? vì sao?
	- Nói về những điều em thích trong bài thơ đó.
- HS chia sẻ với các bạn về những điều mình thích.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………




HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Ôn tập phép cộng có nhớ với số có 1, 2 chữ số (ôn tập).
+ Biết giải toán có lời văn và làm toán liên quan đến tìm thành phần chưa biết của phép cộng, trừ (bổ sung)
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Đặt tính và tính (VLT tr.41)
a. HS làm bảng con.
- Cho HS quan sát và nêu các bước tính rồi tính.
b. 
- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời.
- GV nhận xét bài làm của HS, khen HS thực hiện tốt.
 🡺 Gv chốt cách làm tính đúng với các số có đơn vị đo khối lượng và dung tích.
	

- HS nối tiếp trả lời.
- HS nhận xét chữa bài.



	
	* Bài 2:Tính rồi viết kết quả vào ô trống? (VLT/41)
  [image: ]
a,Theo thứ tự từ bé đến lớn.
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé.
- GV cho HS làm vở.
- Cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
  🡺  Gv chốt cách cộng và so sánh, xếp thứ tự các số có hai chữ số. 
	

- HS lắng nghe cách thực hiện.
- HS thực hiện làm bài.
Tính 31+42= 73
59 +8 =67
61 +15=76
44 +27=71


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát, ghi vở.


	
	* Bài 3: VLT/41: Nhà trường giao cho lớp 2A chăm sóc 36 cây, Lớp 2B được nhà trường giao cho chăm sóc số cây nhiều hơn lớp 2A là 7 cây. Hỏi lớp 2B được nhà trường giao cho chăm sóc bao nhiêu cây?
- GV cho HS thực hiện đọc đề, tìm hiểu đề cho biết gì?  hỏi gì? cách tìm kết quả và cách trình bày bài làm và làm bài vào vở, phiếu nhóm.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.
  🡺 Gv chốt các bước giải và trình bày toán có lời văn liên quan phép cộng có nhớ.
	
- Hs đọc đề nêu cách làm. 
- 1 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm.
Lớp làm vở, đổi vở soát, nhận xét nêu cách làm.
Bài giải
Số cây lớp 2B được nhà trường giao cho chăm sóc là:
36 + 7 = 43 (cây)
Đáp số: 43 cây

	
	* Bài 4: VLT/41 Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Tổng của hai số là 58. Nếu tăng một số hạng thêm 7 đơn vị và giữ nguyên số hạng kia thì tổng mới là…
 
- GV cho HS thực hiện đọc đề, đếm số quả mỗi loại, tìm hiểu đề cho biết gì? hỏi gì? cách tìm kết quả và cách trình bày bài làm và làm bài vào vở, phiếu nhóm.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.
   Gv chốt các bước giải và trình bày toán có lời văn liên quan tính chất thêm và bớt ở 1 số hạng tổng thay đổi như thế nào.
	
- Hs đọc đề, đếm số chanh và số cam, nêu cách làm. 
- 1 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm.
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm.
Bài giải
Tổng của hai số là 58. Nếu tăng một số hạng thêm 7 đơn vị và giữ nguyên số hạng kia thì tổng mới là 58+7= 65 vì khi tăng 1 số hạng và giữ nguyên số hạng kia tổng tăng lên chính bằng số vừa tăng ở số hạng đó.


	2. Củng cố, kết nối

	- Tìm tổng của mỗi số: tổng ban đầu là 45. 
a. Sau khi tăng 1 số hạng lên 7 đơn vị giữ nguyên số hạng kia.
b. Khi tăng số hạng thứ nhất 7 đơn vị và bớt đi số hạng kia 7 đơn vị.
c. Khi cùng tăng mỗi số hạng 5 đơn vị.
d/ Khi cùng giảm mỗi số hạng 4 đơn vị.
- GV cho HS quan sát, tìm ra bạn viết đúng. 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau. tuần 11 tiết 1.
	

- HS nghe.
- HS thực hiện.
a/45+7=52
45 +7-7=45
45+5+5=55
45-4-4 =37
- HS trả lời, nhận xét.
- HS nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................



















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ MỘT HOẠT ĐỘNG EM THAM GIA CÙNG BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố: 
+ Vận dụng viết được câu kể về hoạt động của mình tham gia với bạn trong lớp.
+ Củng cố kĩ năng viết đúng chính tả phân biệt c/k; iêu /ươu.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1/39: Điền vào chỗ trống c/k
..ao đầu lớn ..ổ
Thiệt là ..iến hùm
Cắn chúng la um:
..iến ..im, ..iến nhọt.
Nhỏ như ..on mọt
Thiệt là ..iến hôi.
Động trời nó sôi
..iến ..ánh, ..iến lửa
Đồng dao
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết.
🡺 Cách phân biệt c/k 
	
-1 Hs lên chia sẻ.
Cao đầu lớn cổ
Thiệt là kiến hùm
Cắn chúng la um:
Kiến kim, kiến nhọt.
Nhỏ như con mọt
Thiệt là kiến hôi.
Động trời nó sôi
Kiến cánh, kiến lửa
Đồng dao
- Đọc bài viết vở.
- Hs nối tiếp trình bày kết quả.
Ư
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành.

	
	* Bài 2/40: Viết tên các sự vật có tiếng chứa:
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
Cho hoc sinh chơi trò đổi chỗ: cầm tấm thẻ tên và đứng xếp vị trí đồ vật hay con vật phù hợp.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
🡺 GV nêu nội quy tắc viết phân biệt ươu/iêu, en/eng.
	- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong 2 nhóm thi đua nhau.
- 4,5HS chia sẻ.
[image: ]

	
	Bài 3/40: Viết 33,4 câu kể về hoạt động em tham gia cùng các bạn ở lớp
Gợi ý:
- Em và các bạn trong lớp đã tham gia hoạt động gì? (Cùng nhau ôn bài, đọc báo Đội, chơi cờ vua, chơi Lego, kể chuyện cho nhau nghe)
- Hoạt động đó diễn ra vào lúc nào? và ở đâu? (trong lớp, dưới sân trường, trước giờ học, trong giờ chơi, trên đường tới trường)
- Em và các bạn đã làm những việc gì ? (Giải bài tập khó, đọc sách, Lắp ghép Lego)
- Em cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó (rất bổ ích, rất vui…)
🡺 GV củng cố cách viết câu  chỉ hoạt động.
	



- HS viết bài, Nối tiếp đọc bài, đổi vở soát, nhận xét.



	2. Vận dụng – củng cố:


	- Nói lại việc làm của em với các bạn.
- Nói về Dự định trong thời gian tới mình sẽ làm những gì và làm như thế nào? Cần hỗ trợ gì? Để xây dựng tình bạn trong lớp luôn đoàn kết, lâu bền.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau. Ôn tập tuần 11
	- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ.






- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 10: TÌM SỰ TRỢ GIÚP ĐỂ GIỮ GÌN TÌNH BẠN (T3)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:
[bookmark: _heading=h.2et92p0]- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- Thông qua trò chơi tạo sự hứng khởi, vui vẻ cho HS và kết nối các thành viên trong lớp.
- GV hướng dẫn HS cách giao tiếp, làm quen, bắt chuyện, nói chuyện phù hợp với bạn. HS thực hành làm quen bạn mới (nếu có) và nói chuyện online với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy	
- Tivi chiếu bài.
2. Đối với trò
- SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 10:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 10.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 11:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
nói lời hay, làm việc tốt ....
	
- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.






- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 11.


	2. Hoạt động trải nghiệm.












	a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- Chia sẻ về việc giải quyết mâu thuẫn của em hoặc của bạn bè ở lớp.
b. Hoạt động nhóm: 
- GV HD cả lớp chơi trò Đồ! ... Cứu!
- GV giải thích luật chơi và hướng dẫn HS chơi.
- GV HD HS chơi ở nhà có thể quay video lại
- GV kết luận: Trong những lúc mình gặp khó khăn, hãy tin rằng luôn luôn có thể nhờ tới sự trợ giúp của bạn bè.
	

· HS chia sẻ.



- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

· HS thực hiện.

- HS lắng nghe.


	3. Cam kết hành động.
	- GV khuyến khích HS khi gặp khó khăn hãy nhờ tới sự trợ giúp của bạn bè, thầy cô.
	- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



















TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ÔN BA ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC
TRÒ CHƠI: KÉO CƯA LỪA XẺ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Tranh ảnh, trang phục thể dục, còi…
2. HS: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu





2. Phần cơ bản:
- Ôn động tác vươn thở, tay, chân và lườn đã học.














- Trò chơi “bỏ khăn”.
[image: TC bỏ khăn]

3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD HS khởi động.


[image: bụng]
- Cho HS quan sát tranh và nhắc lại cách thể hiện.
- GV cho HS q/s video mẫu động tác (q/s GV làm mẫu)
- Cho 1 HS lên thực hiện động tác.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.
- GV hô - HS tập theo GV. 
- Tổ chức HS tập luyện theo tổ.
- GV quan sát, sửa sai cho HS.
- Nhận xét.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 


[bookmark: _heading=h.3znysh7]
* Hồi tĩnh- thả lỏng
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:
- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.

                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  






- HS khởi động theo GV.

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

    





- HS quan sát và thực hiện.

- ĐH tập luyện theo tổ.
                         
             
          GV          











- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


TUẦN 11     
Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 20 : TIẾT 2:LUYỆN TẬP  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được cách đặt tính, tính phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
-  Áp dụng cộng có nhớ với đơn vị đo
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động






2. Luyện tập






































3. Củng cố, kết nối:

	- Trò chơi: “  Ngộ Không thật- Ngộ Không giả”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.

* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- Cho HS chia sẻ bài, đọc bài làm
- Qua BT 1 con được củng cố KT gì?
+  Khi đặt tính lưu ý điều gì?
+ Khi thực hiện phép cộng có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Nếu có TG	
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài cho biết gì, hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài cho biết gì, hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
+ Khi thực hiện phép cộng có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
	

- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.



-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài.
- HS chia sẻ- hỏi – đáp.
- HS trả lời.






-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài, chữa bài.


-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài.




-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài.



-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài .

- HS chia sẻ.


- 1-2 HS trả lời.





- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Bài 3: Tổ chức cho hs chơi trò: Ai nhanh, ai đúng?











TIẾNG VIỆT
BÀI 19: TIẾT 1-2: ĐỌC: CHỮ A VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài. Bước đầu nhận biết được một số yếu tố của một truyện kể như người kể chuyện (xưng tôi). Biết đọc lời kể chuyện trong bài Chữ A và những người bạn với ngữ điệu phù hợp
- Hiểu nội dung bài: Nói về câu chuyện của chữ A và nhận thức về việc cần có bạn bè.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Có nhận thức về việc cần có bạn bè; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV hỏi:
+ Nói tên các chữ cái có trong bức tranh? Hãy đoán xem các chữ cái đang làm gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	

-  HS chia sẻ.



-  HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn.
- Hướng dẫn HS chia đoạn: (2 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến với tôi trước tiên.
+ Đoạn 2: Còn lại.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: nổi tiếng, vui sướng, sửng sốt, trân trọng…
- Luyện đọc câu dài: Một cuốn sách chỉ toàn chữ A/ không thể là cuốn sách mà mọi người muốn đọc./
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm bốn.
- HS thi đọc.
- 1 HS đọc toàn bài.
	- Cả lớp đọc thầm.


- HS chia đoạn.

- HS đọc nối tiếp đoạn.


- 2-3 HS luyện đọc.


- 2-3 HS đọc.



- HS thực hiện theo nhóm bốn.




- HS thi đọc.
- 1HS đọc toàn bài.

	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.87.
- GV HD HS trả lời từng câu hỏi.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.





- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ A đúng đầu.
C2: Chữ A mơ ước một mình nó làm ra một cuốn sách.
C3: Chữ A nhận ra rằng nếu chỉ có một mình, chữ A chẳng thể nói được vói ai điều gì.
C4: Chữ A muốn nhắn nhủ các bạn là cần chăm chỉ đọc sách.
- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu.
- HDHS nói tiếp lời của chữ A để cảm ơn các bạn: Cảm ơn các bạn, nhờ có các bạn, chúng ta đã (…)
- Gọi các nhóm lên thực hiện.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu.
- HD HS tìm các từ ngữ chỉ cảm xúc.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.


- HS hoạt động theo nhớm đôi, thực hiện nói lời cảm ơn.
 

- 4-5 nhóm thực hiện.


- 1-2 HS đọc.

- HS suy nghĩ và nối tiếp nêu các từ chỉ cảm xúc.



- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 2: Cho hs thi tìm đúng, nhanh các từ chỉ cảm xúc, viết ra bảng nhóm, sau đó gắn lên bảng. GV cùng cả lớp nx, góp ý. 


GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH
BÀI 7: TRANG PHỤC THỂ THAO

(Dạy theo tài liệu)

Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 20 : TIẾT 3: LUYỆN TẬP  
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được cách đặt tính, tính phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
-  Áp dụng cộng có nhớ với đơn vị đo
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập



































3. Củng cố, kết nối:

	- Trò chơi: “  Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài
- Cho HS chia sẻ bài, đọc bài làm
- Qua BT 1 con được củng cố kiến thức gì?
+  Khi đặt tính lưu ý điều gì?
+ Khi thực hiện phép cộng có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
? Làm thế nào để xếp được các tàu ngầm theo thứ tự từ bé đến lớn?
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
? Muốn tìm được con đường ngắn nhất con làm như thế nào?
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
? Nêu thứ tự thực hiện tính.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
+ Khi thực hiện phép cộng có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài 
- HS chia sẻ- hỏi - đáp
- HS trả lời.




- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài, chữa bài.
- HS trả lời.



-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài

- HS trả lời




- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài 


- HS trả lời.


- 1-2 HS trả lời.





- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 2: Cho hs Thi xếp tàu ngầm theo thứ tự từ bé đến lớn.













TIẾNG VIỆT
BÀI 17: TIẾT 3: VIẾT:CHỮ HOA I, K
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa I, K cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dụng: Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa I, K.
- HS: Vở Tập viết; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài. 
+Ghi tên bài. Gọi 1 HS đọc lại tên bài
	
- 1-2 HS chia sẻ.

+HS ghi tên bài. 1 HS đọc lại tên bài.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa I, K.
+ Chữ hoa I, K gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa I, K.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	
- 2-3 HS chia sẻ.



- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.


- HS luyện viết bảng con.


	* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa K đầu câu.
+ Cách nối từ K sang i.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	
- 3-4 HS đọc.
- HS quan sát, lắng nghe.


	3: Thực hành luyện viết.

	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa I, K và câu ứng dụng trong vở Tập viết.
- GV yêu cầu HS ghi nhớ quy trình, phối hợp với PH HS để hỗ trợ HS luyện viết chữ hoa theo mẫu.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	


- HS ghi nhớ cách viết.

- HS luyện viết dưới sự trợ giúp của bố mẹ.


- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần củng cố : GV cho Hs tìm tên riêng được viết bắt đầu bằng K.

























TIẾNG VIỆT
BÀI 17: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN “NIỀM VUI CỦA EM”
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về niềm vui của các nhân vật trong mỗi tranh.
- Nói được niềm vui của mình và chia sẻ cùng bạn.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức cho HS nghe bài hát “Niềm vui của em” - sáng tác Nguyễn Huy Hùng.
- Niềm vui của bạn nhỏ trong bài hát là gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	


- 1-2 HS chia sẻ.

- HS ghi tên bài. 1HS đọc tên bài.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Nói về niềm vui của các nhân vật trong mỗi bức tranh.

	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Trong tranh có những ai? 
+ Mọi người đang làm gì?
- Theo em, các tranh muốn nói về điều gì?
- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp niềm vui của các nhân vật trong tranh.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.




- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.


	3.Luyện tập
* Hoạt động 2: Niềm vui của mình và điều làm mình không vui.
	- YC HS nhớ lại những niềm vui của bản thân và điều là bản thân không vui.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS quan sát tranh và nhớ lại nội dung, kể trong nhóm.


- HS lắng nghe, nhận xét.


	*Hoạt động 3:
 4: Vận dụng:

	- HD HS nói với người thân về niềm vui của từng thành viên trong gia đình dựa vào sự gần gũi với mỗi người thân đó.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe, thực hiện.





- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Phần dặn dò: Nhắc Hs về nhà hãy quan sát, quan tâm đến người thân của mình, nắm được những sở thích, niềm vui của người thân để từ  đó có những việc làm, lời nói mang lại niềm vui cho họ. 



HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Hướng dẫn HS hoàn thành bài đã học.
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Những vất vả của người lao động, từ đó thêm yêu quý và biết ơn người lao động.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoàn thành bài buổi sáng
	- GV hướng dẫn HS hoàn thành bài
(nếu có)
	- HS hoàn thành bài.


	2. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.



- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	
- HS lắng nghe.
- HS đọc bài: “Nhớ ơn”.
- Luyện đọc từ khó: trồng lúa, rực rỡ, lầm lũi, trang sách, phấn trắng.
- Luyện đọc câu đúng theo nhịp thơ.
- HS làm việc trong nhóm 4.
- HS đọc bài.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:
Câu 1/41
Nối việc làm ở cột A phù hợp với đối  tượng cần nhớ ơn ở cột B.
[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]


Câu 2/3
Em hiểu như thế nào về câu thơ dưới đây?
Quàng tấm khăn thắm đỏ
Nhớ sắc cờ hồng tươi
a. Cần nhớ màu cờ Tổ quốc là màu hồng.
b. Cần nhớ ơn những người làm ra chiếc khăn quàng đỏ từ những lá cờ màu hồng.
c. Cần nhớ ơn những người đã hi sinh vì màu cờ Tổ quốc để em được đến trường.
🡺GV chốt: Chúng ta có được cuộc sống đầy đủ ngày hôm nay là nhờ những vất vả, những hi sinh của ông cha, của người lao động. Vì vậy chúng ta phải biết nhớ ơn họ.
	
Câu 1/41
[image: ]

Câu 2/38
Khoanh vào c 







	3. Vận dụng – củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?
🡺GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần phải biết nhớ ơn những vất vả, hi sinh của ông cha ta và những người lao động để chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Hs đọc bài.
- Phải biết nhớ ơn những vất vả, hi sinh của ông cha ta và những người lao động để chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay.
- HS nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...............

Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 20 : TIẾT 4: LUYỆN TẬP  
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được cách đặt tính, tính phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
-  Áp dụng cộng có nhớ trong giải toán lời văn
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập



































3. Củng cố, kết nối

	- Trò chơi: “  Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài
- Cho HS chia sẻ bài, đọc bài làm.
- Qua BT 1 con được củng cố kiến thức gì?
+  Khi đặt tính lưu ý điều gì?
+ Khi thực hiện phép cộng có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
? Muốn biết mỗi khinh khí cầu buộc với kết quả đúng hay sai ta làm như thế nào? 
? Nhận xét các số trên tia số?
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài cho biết gì, hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
+ Khi thực hiện phép cộng có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe. Ghi ĐB.

-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài 
- HS chia sẻ- hỏi – đáp.
- HS trả lời.




- HS lắng nghe.

-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS làm bài.
- HS trả lời.





- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài, chữa bài.

- HS trả lời.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài.


- HS chia sẻ. Hỏi – đáp.


-  HS trả lời.

-  HS trả lời.



- HS lắng nghe.
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Bài 3: Sau khi hs làm xong, yêu cầu hs qs để rút ra nhận xét: Trong phép cộng các SH đổi chỗ cho nhau thì tổng của nó vẫn bằng nhau.
 














TIẾNG VIỆT
BÀI 20: TIẾT 1-2: ĐỌC: NHÍM NÂU KẾT BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các từ khó, biết đọc lời nói, lời thoại của các nhân vật.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: Nhận biết được ý nghĩa, giá trị của tình cảm bạn bè, hiểu vì sao nhím nâu có sự thay đổi từ nhút nhát, trở nên mạnh dạn, thích sống cùng bạn bè.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ hoạt động, đặc điểm, đặt được câu nói về hoạt động của học sinh.
- Biết yêu quý bạn bè, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- GV hướng dẫn HS quan sát tranh khởi động: 
+ Trong mỗi tranh, các bạn khen nhau điều gì? 
+ Theo em, các bạn ấy sẽ học tập đức tính gì của nhau? 
· Hướng dẫn HS: Hãy liên hệ tới một người bạn của mình theo gợi ý:
+ Em chơi thân với bạn nào? 
+ Mọi người hay khen bạn ấy về điều gì? 
+ Bạn ấy có những đức tính tốt nào? 
+ Em muốn học tập đức tính nào của bạn?...
- GV nhận xét, động viên HS.
- GV kết nối vào bài mới: Có một câu chuyện mang tên Nhím nâu kết bạn. Câu chuyện thể hiện tình cảm tốt đẹp giữa nhím trắng và nhím nâu. Để giúp các em hiểu rõ hơn về tình bạn đó, chúng mình cùng vào bài đọc hôm nay nhé!
- GV ghi tên bài: Nhím nâu kết bạn 
	

- HS chia sẻ.

· HS chia sẻ.

- HS liên hệ tới người bạn của mình.

- Đại diện một số HS (nhóm - trực tiếp) chia sẻ trước lớp. 

- HS nhận xét, góp ý.



· HS lắng nghe.
· HS lắng nghe.






- HS nhắc lại và ghi tên bài vào vở.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	a. GV đọc mẫu.
- GV đọc mẫu toàn bài đọc. thể hiện giọng nhẹ nhàng tình cảm. Lưu ý phân biệt giọng nhím trắng, nhím nâu và người  dẫn chuyện. Ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
b. HS luyện đọc từng đoạn, kết hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài đọc gồm mấy đoạn?
- GV thống nhất cách chia đoạn.



- Hướng dẫn HS đọc nối tiếp từng đoạn (lần 1).
+ GV mời HS nêu một số từ khó phát âm do ảnh hưởng của địa phương.
+ GV viết bảng từ khó mà HS nêu và tổ chức cho HS luyện đọc.
- Hướng dẫn HS đọc nối tiếp từng đoạn (lần 2)
+ GV hướng dẫn HS luyện đọc những câu dài. 



- Hướng dẫn HS đọc nối tiếp từng đoạn (lần 3)
- GV hỏi:
+ Trong bài đọc có từ ngữ nào em em chưa hiểu nghĩa? 

+ GV giải thích thêm những từ ngữ HS có thể chưa hiểu. (VD: nhút nhát, mạnh dạn, trang trí,..)
GV mở rộng: Em hãy đặt 1 câu có từ trú ngụ.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV lưu ý HS về giọng đọc khi đọc lời của nhân vật nhím nâu và nhím trắng.
- Mời một vài em đọc lại lời của các nhân vật với ngữ điệu phù hợp.
c. HS luyện đọc trong nhóm
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm ba.

- Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp từng đoạn giữa các nhóm.
- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- GV nhận xét phần thi đọc của các nhóm
- GV đánh giá, biểu dương.
d. Đọc toàn bài
- GV gọi 1-2HS đọc toàn bộ bài.
	
- Cả lớp đọc thầm.








- HS thực hành chia đoạn.
- HS chia theo ý hiểu.
+ Đoạn 1: từ đầu đến vẫn sợ hãi. 
+ Đoạn 2: tiếp theo đến cùng tôi nhé. 
+ Đoạn 3: còn lại. 
- 3 HS đọc nối tiếp đoạn (lần 1)

+ HS nêu như nhút nhát, trú ngụ, trang trí, ...

+ HS luyện phát âm từ khó (đọc cá nhân) ( nếu trực tiếp có thể cho đọc nhóm, đồng thanh).
- 3 HS đọc nối tiếp đoạn (lần 2). 

+ HS luyện đọc câu dài: 
VD: Chúng trải qua những ngày vui vẻ, ấm áp/ vì không phải sống một mình/ giữa mùa đông lạnh giá.
- 3 HS đọc nối tiếp (lần 3). HS khác góp ý cách đọc.
- HS nêu từ cần giải nghĩa.
- HS khác giải nghĩa.
+ vồn vã: niềm nở, nhiệt tình khi nói chuyện với người khác ...
- trú ngụ:  sinh sống tạm thời ở một  nơi nào đó.
- HS chú ý lắng nghe.

· HS thực hành đặt câu.
VD: Loài cáo trú ngụ trong hang núi.


- 2 cặp HS đọc lời thoại của nhím nâu và nhím trắng.


- HS luyện đọc trong nhóm và góp ý cho nhau.
- 2 – 3 nhóm thi đọc. 
- HS nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt nhất.



- HS lắng nghe.



- 1-2 HS đọc thành tiếng. Cả lớp theo dõi, đọc thầm.

	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.90.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi .
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.








- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Chi tiết thấy bạn nhím nâu rất nhút nhát: nhím nâu lúng túng, nói lí nhí, nấp vào bụi cây, cuộn tròn người, sợ hãi, run run. 
C2: Nhím trắng và nhím nâu gặp nhau vào buổi sáng khi nhím nâu đi kiếm ăn và gặp nhau tránh mưa.
C3: Nhím nâu nhận lời kết bạn cùng nhím trắng vì nhím nâu nhận ra không có bạn thì rất buồn.
C4: Nhờ sống cùng nhau mà nhím nâu và nhím trắng đã có những ngày đông vui vẻ và ấm áp.

	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- Gọi HS đọc toàn bài: Lưu ý giọng của nhân vật.
- Nhận xét, khen ngợi.

Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.90.
- Cho HS đọc lại đoạn 3 và quan sát tranh minh họa tình huống. 
- Từng cặp đóng vai thể hiện tình huống.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.90.
- HDHS đóng vai tình huống
- GV sửa cho HS cách cử chỉ, điệu bộ.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.



- 2-3 HS đọc.

- HS đọc.


- HS thực hiện.

· HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS đóng vai.
- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
-   Phần luyện đọc có thể cho hs luyện đọc theo lối phân vai.










ĐẠO ĐỨC
BÀI 3: KÍNH TRỌNG THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. 
- Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức cho HS hát bài “Bông hồng tặng cô”. 
- GV đặt câu hỏi: Bạn nhỏ trong bài hát đã làm gì để thể hiện sự kính yêu cô giáo? 
- GV kết luận, kết nối vào bài mới: Thầy cô giáo, người dạy cho em kiến thức, dạy cho em cách sống ở đời. Vì vậy em cần phải kính trọng và biết ơn thầy cô giáo của mình bằng những việc làm như thế nào. Tiết học đạo đức hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ về điều này.
	- Lớp hát và vận động theo bài hát.
+ Bạn đã trồng giàn bông trước của nhà mình và dành riêng một bông cho cô giáo mình. 


	2. Vận dụng
*Hoạt động 1. Tìm hiểu những việc thầy giáo, cô giáo đã làm cho em


	- GV chiếu/treo tranh lên bảng để HS quan sát, đồng thời hướng dẫn HS quan sát tranh trong SGK. 
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi:
+ Em hãy nêu những việc làm của thầy giáo, cô giáo trong các bức tranh trên.
+ Những việc làm của thầy giáo, cô giáo đem lại điều gì cho em? 
- GV theo dõi các nhóm hoạt động.


- GV khuyến khích HS chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp. 


- GV cùng HS phân tích, tổng hợp các ý kiến.
- GV kết luận.

	- HS quan sát tranh trong SGK. 


- HS thảo luận cặp đôi với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi. 

+ Tranh 1: Bạn gái bị sốt, thầy giáo đang hỏi thăm và nói đưa bạn xuống phòng y tế.
+ Tranh 2: Cô giáo đang hỏi bạn nam vì sao lại buồn.
+ Tranh 3: Cô giáo HD bạn gái múa cho đúng động tác.
+ Tranh 4: Thầy giáo đang giảng bài cho HS.
- Đại diện các nhóm trao đổi kết quả và giao lưu trước lớp.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. 
- HS lắng nghe và ghi nhớ để thực hiện.
Kết luận: Thầy cô giáo dạy em biết đọc, biết viết, biết những kiến thức trong cuộc sống; thăm hỏi, động viên các em mỗi khi gặp chuyện vui, buồn...

	*Hoạt động 2. Tìm hiểu những việc em cần làm để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo 
	- GV chiếu/treo tranh lên bảng để HS quan sát hoặc hướng dẫn HS quan sát tranh trong SGK. 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi:
+ Các bạn trong tranh đang làm gì? 
+ Việc làm đó thể hiện điều gì?
+ Em cần làm gì để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo?
- GV cùng HS phân tích, tổng hợp các ý kiến.
GV kết luận: 
	- HS quan sát tranh trong SGK.


- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. 

- HS lắng nghe và ghi nhớ để thực hiện.


	
	1/ Những việc cần làm để thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo:
+ Chào hỏi thầy, cô giáo. 
+ Chú ý nghe giảng. 
+ Học hành chăm chỉ. 
+ Lắng nghe và tiếp thu lời thầy, cô giảng. 
+ Quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ thầy, cô giáo. 
+ Lễ phép với thầy, cô giáo.
	2/ Những việc làm không thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo:
+ Khi gặp thầy, cô không chào hỏi, nói trống không với thầy, cô; cãi lời thầy, cô giáo; ra vào lớp không xin phép thầy, cô. 
+ Nói chuyện trong giờ học. 
+ Không học bài, làm bài tập. 
+ Không vâng lời thầy, cô.

	3. Củng cố - dặn dò

	- Cho HS nhắc lại ND bài học.
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi.

- GV dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS nêu nội dung mình vừa học.
- Nêu ý cảm nhận của mình về tiết học.
- Lắng nghe và ghi nhớ để chuẩn bị.
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- HĐ 2: Cho HS kể ra những việc em đã làm và sẽ làm để thể hiện sự Kính trọng thầy giáo và cô giáo (hoặc đọc thơ , hát bài hát về thầy giáo, cô giáo).


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Thực hiện được phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số:
+ Đặt tính theo cột dọc;
+ Tính từ phải sang trái, lưu ý sau khi cộng hai số đơn vị thì nhớ 1 chục vào số chục của số hạng thứ nhất rồi mới thực hiện phép cộng với số chục của số hạng thứ hai.
+ Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi đã học.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Đ, S? ( VLT/43)
[image: ]
- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.

	


- HS trả lời cách nhẩm kiểm tra kết quả, ghi vở.
S, Đ, S, Đ
- HS nối tiếp trả lời kết quả.
- HS đổi vở soát, nhận xét.

	
	* Bài 2: Số?
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- GV cho HS nối tiếp trả lời.
- Cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện.
- HS thực hiện làm bài.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát.


	
	* Bài 3: VLT/43 Trong thư viện trường em có 38 cuốn sách Toán 2. Số cuốn sách Tiếng Việt 2 có nhiều hơn số cuốn sách Toán 2 là 16 cuốn. Hỏi trong thư viện trường em có bao nhiêu cuốn sách Tiếng Việt 2?
- GV gọi HS đọc đề bài.
- GV gọi HS nêu cách làm.
- GV gọi 1 HS lên bảng làm và yêu cầu các HS khác làm vào vở.




- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
	






- 1 HS đọc đề bài.
- HS nêu cách làm.
- HS lên bảng làm bài.
+ Thư viện trường em có bao nhiêu cuốn sách Tiếng Việt 2 là:
38 + 16 = 54 ( cuốn)
Đáp số: 86 cuốn
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	
	* Bài 4: Nối mỗi phép tính với ô trống thích hợp .VLT/43
[image: ]
- GV gọi HS nối tiếp trả lời
- GV nhận xét, chốt kết quả:

	


- Hs đọc đề nêu cách làm. 
- 2 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm.
- Lớp làm vở, đổi vở soát, nhận xét nêu cách làm.

	2. Vận dụng – củng cố:

	- Bạn Hùng nặng 35kg, bạn An nặng 32kg. Hỏi cả hai bạn nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?
- GV cho HS suy nghĩ, làm bài ra vở và nêu đáp án.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau. Tiết 3 tuần 11
	
- HS nghe.

- HS thực hiện.

- HS trả lời, nhận xét.
+ Hai bạn nặng 67kg
- HS nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 21 :  LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 1) 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được cách đặt tính, tính phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số (một chữ số)
-  Áp dụng cộng có nhớ với đơn vị đo, giải toán có lời văn.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập











































3. Củng cố, kết nối.




	- Trò chơi: “Hộp quà bí mật”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- Cho HS chia sẻ bài, đọc bài làm.
- Qua BT 1 con được củng cố KT gì?
+  Khi đặt tính con đặt tính thế nào?
+ Khi thực hiện phép cộng có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài cho biết gì, hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
? Muốn biết mỗi bạn xách được bao nhiêu lít nước ta làm như thế  nào?
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 5: (Nếu có TG)
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV nhận xét, chữa bài.
- GV cho HS đọc lại dãy số trong bài?
- Nhận xét các số trong bài?

- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
+ Khi thực hiện phép cộng có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe. Ghi ĐB.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài. 
- HS chia sẻ- hỏi – đáp.
- HS trả lời.





- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài.




- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài. 



- HS đọc.
- HS làm bài. 


- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe.



- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài.
- HS chia sẻ.




- HS trả lời.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- HS thảo luận nhóm đôi với nội dung bài 2, bài 5 để phân tích đề toán.









TIẾNG VIỆT
BÀI 18: TIẾT 3: VIẾT ( NGHE-VIẾT): NHÍM NÂU KẾT BẠN
PHÂN BIỆT G/GH, IU/ƯU, IÊN/IÊNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Ở tiết đọc trước, cô cùng các em đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu nội dung ý nghĩa bài văn Nhím nâu kết bạn. Tiết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nội dung và luyện viết đoạn văn Nhím nâu kết bạn, bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập để phân biệt g/gh: iu/ưu, iên/iêng nhé !
- GV chiếu tên bài lên màn hình, mời học sinh lấy sách giáo khoa trang 91.  
	- HS lắng nghe.


	2.Khám phá
Hoạt động 1: Nghe-viết chính tả

	* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.
- GV mời 2 HS đọc lại bài.
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+  Nhím trắng là người bạn như thế nào?
*GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
+  Đoạn văn có những chữ nào viết hoa? 
+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai? 
GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 
+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào?
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 
- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
	

- 2HS đọc lại bài.


- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS trang 83. 
+ 1 - 2 HS đọc lại đoạn văn nghe - viết.
+ Cùng trang trí chỗ ở cho đẹp, cùng trải qua những ngày vui vẻ, ấm áp
+ Những chữ đầu câu viết hoa.

- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
VD: trắng, giữa, lạnh giá,..
- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
+ Cách trình bày đoạn văn, thụt đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên.
- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.

- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).

	3.Luyện tập
Hoạt động 2: Làm bài tập chính tả
	- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 2 .
- GV nêu lại yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn HS đọc thầm các câu thơ, suy nghĩ chọn c hoặc k gọi thay cho ô vuông.
- GV nhận xét. 
- GV chốt: gặp, góp, gấc, gặp, ghé.
Củng cố kiến thức: Hãy nhắc lại quy tắc chính tả để phân biệt g/gh.

GV mở rộng: Em hãy tìm thêm một 
số từ ngữ khác chứa tiếng bắt đầu bằng g/gh.
· GV nhận xét, tuyên dương.
BT3. Chọn a hoặc b. (Bài 4-VBTTV/T46)
a. Tìm từ có tiếng chứa iu hoặc ưu
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”.









- GV nhận xét. 
- GV thống nhất kết quả. 
b. Tìm từ có tiếng chứa iên hoặc iêng.
- GV tiến hành tương tự phần a.

- GV nhận xét, thống nhất kết quả. 


Củng cố, nối tiếp:
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
	- HS đọc yêu cầu của bài tập: 

- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện.
- HS làm việc cá nhân. Viết vào vở bài tập.
- HS đọc kết quả trước lớp.
- HS lắng nghe.

· HS nhắc lại:
+ Khi đứng trước các âm “i, e, ê” thì viết “gh”.
+ Khi đứng trước các âm còn lại “o, a, ư,…” thì viết “g”.
· HS tìm từ, viết bảng con.





- HS đọc yêu cầu của bài tập. 

- Cử 3 HS tham gia trò chơi; cả lớp cỗ vũ, theo dõi.
VD:
+ ríu rít, nâng niu, buồn thiu, cái rìu, bĩu môi, khẳng khiu, nặng trĩu, dễ chịu,... 
+ lưu luyến, bưu thiếp, cứu giúp, hạt lựu, mưu trí, sưu tầm, tựu trường... 
- HS nhận xét, bình đội thắng cuộc.
- HS chú ý, tự hoàn thành vào vở.
- HS đọc lại.

VD:
+ hiền lành, con kiến, mái hiên,
cô tiên, tiến bộ, cửa biển,…
+ siêng năng, sầu riêng, riêng 
rẽ, cái miệng, chao liệng, miếng mồi, ngả nghiêng, lười biếng 
· HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 1: Có thể cho hs thi tìm thêm một số từ ngữ khác chứa tiếng bắt đầu bằng g/gh.







TIẾNG VIỆT
BÀI 20: TIẾT 4: LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ HOẠT ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM. 
CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè.
- Đặt được dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào chỗ trống thích hợp.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ hoạt động, đặc điểm.
- Rèn kĩ năng đặt câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
	- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm.

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
+ Từ ngữ chỉ hoạt động: nhường bạn, giúp đỡ, chia sẻ.
+ Từ ngữ chỉ đặc điểm: hiền lành, chăm chỉ, tươi vui.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Gọi HS nêu lại các từ chỉ hoạt động ở bài 1.
 - GV tổ chức HS trao đổi theo nhóm đôi, quan sát tranh để lựa chọn các từ ngữ cần điền.
- YC HS làm bài vào vở.
- Đại điện các nhóm trình bày trước lớp.
- Nhận xét, khen ngợi HS.

	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.







- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.


- HS thực hiện nhóm đôi.

- HS làm.
- HS chia sẻ câu trả lời.


	* Hoạt động 2: Viết câu về hoạt động.

	Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- HDHS đặt câu theo nội dung của từng bức tranh.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- YC HS làm bài vào vở.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
	
- HS đọc.
- HS đặt câu (Bạn Lan cho bạn Hải mượn bút).

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.
 

	3. Củng cố, nối tiếp

	- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Bài 1: YC học sinh tìm thêm những từ chỉ hoạt động đặc điểm khác nói về tình cảm bạn bè mà em biết.



HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 11: TIẾT- 2: TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS cùng nghĩ về ngôi trường mà mình mơ ước, về những điều mà các em mong muốn sẽ có ở ngôi trường của mình.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- HS xây dựng khái niệm “Trường học hạnh phúc” theo tưởng tượng, mơ ước của mình. 
- Yêu quý, tự hào về ngôi trường của mình.  Mong muốn góp sức mình để xây dựng một môi trường học tập hạnh phúc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy.	
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học. Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây thông thường.
2. Đối với trò: Sách giáo khoa; giấy A3 hoặc A1, màu vẽ hoặc bút dạ, bút chì màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 



	- GV đề nghị HS chia sẻ với các bạn theo mẫu câu: “Ở trường, tớ thích nhất là …”; “Hằng ngày, tớ rất thích đến …” (Nơi nào ở trường?)
- GV dẫn dắt, vào bài.
	
- HS quan sát, thực hiện theo HD.


- 2-3 HS nêu.

	2. Khám phá chủ đề:
Hoạt động: Tham gia xây dựng kế hoạch “Trường học hạnh phúc”.

	- GV đề nghị HS cùng nhớ lại những nơi ở trường bằng các câu hỏi:
+ Trường chúng ta có những nơi nào, phòng ban nào? Nơi nào, hoạt động nào ở trường làm em thấy hạnh phúc?
+ Em không thích nơi nào trong trường? Vì sao? Em có muốn thay đổi nó không? Thay đổi như thế nào? 
− GV đề nghị mỗi tổ cùng bàn bạc, xây dựng kế hoạch “Trường học hạnh phúc”. Phân công cụ thể hoạt động được viết hoặc vẽ vào một tờ giấy A3.
−  HS trình bày ý tưởng của mình trước lớp.
− GV đặt câu hỏi để gợi ý thêm cho nội dung công việc. Ví dụ:
+ Nếu sân trường nhiều rác, chúng ta sẽ làm gì?
+ Các em hãy đánh giá về lượng cây xanh và hoa ở trường mình, liệu có ít quá không? Chúng ta sẽ làm gì?
- GV kết luận: Mỗi Sao nhi đồng đưa ra được nội dung kế hoạch cho Sao của mình, phân công cụ thể cho từng bạn, hẹn ngày giờ, thống nhất trang phục, phương tiện, công cụ thực hiện,…
	


- 2-3 HS nêu.



- 2-3 HS trả lời.



- HS thực hiện. 




- 2 – 3 HS trình bày.



- 2-3 HS trả lời.


- 2-3 HS trả lời.


- HS lắng nghe.



	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.

	- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm: “Trường học hạnh phúc là …” .
- Mỗi nhóm (tổ) dùng giấy A0 để vẽ theo phương pháp Khăn trải bàn về chủ đề: “Điều gì ở trường có thể khiến tôi hạnh phúc?”. Mỗi HS vẽ một sự vật hoặc sự việc tưởng tượng. 
- Đại diện các nhóm trình bày.
- GV nhận xét, kết luận: HS cùng định nghĩa về trường học hạnh phúc. Ví dụ: “Trường học hạnh phúc là khi được chơi ngoài vườn trường nhiều hơn”… 
	- HS lắng nghe.


- HS thực hiện.






- HS lắng nghe.




	4. Cam kết, hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- Xây dựng lên khẩu hiệu: Điều em muốn nói, việc em muốn làm và tuyên truyền đến các bạn trong trường.
	- HS trả lời.
- HS thực hiện nhớ việc.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Phần Cam kết, hành động: Nhắc Hs về nhà thực hiện tốt những việc mình và cả nhóm đã lập kế hoạch trong tiết học, giờ học sau sẽ báo cáo trước lớp. 



HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ:TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM, HOẠT ĐỘNG. CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố về:
+ Tìm và viết được các từ ngữ chỉ người, chỉ hoạt động. 
+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu có từ chỉ hoạt động.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1/42: Điền Đ ( đúng) hoặc S (sai) vào ô trống
a) Rực rỡ, nâu, lầm lũi, mới, nhỏ là  
các từ chỉ đặc điểm …  
b) Bưng, trồng, nâng, đi, quàng là các  từ chỉ hoạt động …
c) Sách, lúa, hoa, bảng, phấn là các từ chỉ hoạt động …
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết. 
🡺 Cho HS nhắc lại cách phân biệt từ chỉ đặc điểm và từ chỉ hoạt động.
	

- HS trình bày vào vở:
S, Đ, S

- HS chữa bài vào vở.


	
	* Bài 2/42: Xếp các từ ngữ dưới đây thành hai nhóm, đặt tên cho mối nhóm 
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- GV giải thích yêu cầu.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi.
- GV gọi đại diện 2 nhóm chia sẻ.
- Gv nhận xét, chốt đáp án.

	


- Hs đọc yêu cầu.
- HS thảo luận.
- HS chia sẻ.
	Nhóm 1: 
từ chỉ đặc điểm
	Nhóm 2: 
từ chỉ hoạt động

	Rực rỡ, nâu, mới, nhỏ, hồng tươi, sáng
	Bưng, trồng, qua, lầm lũi, đi, quàng


- Làm vở, đổi vở soát, nhận xét.

	
	Bài 3/43: Nối từ ở cột A với nghĩa của từ ở cột B.
[image: Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated]
- GV gọi HS nối tiếp trả lời.
- Gv nhận xét, chốt đáp án.
	
- HS nối tiếp trả lời.
[image: ]
- HS lắng nghe.

	
	Bài 4/6 Đặt câu nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong mỗi bức tranh
[image: ]
- GV cho HS làm vở.
- Cho HS nối tiếp đặt câu.
- GV nhận xét.
	


- HS nối tiếp nêu và viết vở, đổi vở nhận xét bạn. 
VD
+ Bé giúp mẹ nấu cơ.m
+ Các bạn nhỏ đang tập thể dục.
+ Lan đỡ bạn bị ngã.
+ Các bạn nhỏ đang học bài.


	2. Vận dụng – củng cố:
	- Nêu cách phân biệt từ chỉ đặc điểm và từ chỉ hoạt động và cho ví dụ.
- Gọi HS NX
- GV chốt. 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.


- HS chia sẻ.

- HS nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................






Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 21 :  LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 2) 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS kĩ năng thực hiện phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số hoặc với số có hai chữ số.
- Vận dụng vào giải toán có lời văn.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận khi trình bày bài.
- Hứng thú môn toán. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động




2. Luyện tập





















































3. Củng cố, kết nối.

	- Trò chơi: “Hộp quà bí mật”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Cho HS chia sẻ bài, đọc bài làm.
- Qua BT 1 con được củng cố KT gì?
+  Khi đặt tính con đặt tính thế nào?
+ Khi thực hiện phép cộng có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2/81: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
+ Muốn biết đường bay của bạn nào dài nhất ta làm như thế nào?
+ Bạn Ong bay đến mấy bông hoa?
+ Đường bay của bạn Ong đến bông hoa màu đỏ dài mấy cm?
+ Đường bay từ bông hoa màu đỏ đến bông hoa vàng là mấy cm?
+  Vậy để tính đường bay của bạn Ong đến 2 bông hoa ta làm như thế nào?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn tìm ra đường bay của 3 con vật là bao nhiêu và từ đó chỉ ra đường bay con vật nào dài nhất.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3/82: - Gọi HS đọc đề bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS giải bài toán.
- Bài toán này thuộc dạng toán gì?
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4/ 82: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS quan sát kĩ mực nước vào ba bể cá và TLCH:
+ Mực nước ở bể cá B cao hơn mực nước bể cá A bao nhiêu xăng - ti - mét?
+ Mực nước ở bể cá C cao hơn bể cá A bao nhiêu xăng - ti - mét?
(Để tính được bể cá C cao hơn bể cá A bao nhiêu xăng ti mét ta phải dựa vào cả bể cá nào ?)
+ Tiếp tục Nam bỏ một số viên đá cảnh vào bể B thì mực nước ở bể B tăng thêm 5cm. Hỏi lúc này bể B cao hơn bể A bao nhiêu xăng ti mét?
- GV nhận xét, khen ngợi HS hăng hái phát biểu bài.
- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe. Ghi ĐB.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài vào vở.

- HS chia sẻ.

- HS trả lời.



-  HS đọc.
-  HS trả lời.
+ Tính đường bay của 3 bạn: ong, chuồn chuồn, châu chấu
+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.


- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.


- HS chia sẻ.

-  HS đọc.
-  HS trả lời.

- HS làm bài vào vở.
- HS chia sẻ. Hỏi – đáp.
- HS lắng nghe
 -  HS đọc.
-  HS trả lời.


+ HS trả lời.


+ HS trả lời.

+ Bể cá B.


- HS trả lời.



- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 4: Tổ chức cho HS chơi trò chơi Em tập làm phóng viên.
TIẾNG VIỆT
BÀI 20: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: 
VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ MỘT GIỜ RA CHƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 3-4 câu kể về một giờ ra chơi ở trường em.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng viết đoạn văn.
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát Giờ ra chơi – sáng tác Nguyễn Văn Hiên.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Sau những tiết học đầy lý thú, các em lại được vui chơi cùng các bạn. Rất vui và bổ ích. Tiết học hôm nay chúng mình cùng ghi lại một số hoạt động diễn ra trong giờ ra chơi nhé!
- GV ghi tựa bài.
	- HS lắng nghe.


	2. Khám phá
* Hoạt động 1: Kể tên một số hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi
















	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, hỏi:
+ Tranh vẽ gì?
- HDHS làm việc theo nhóm bốn dựa vào tranh và liên hệ thực tế ở trường để kể tên một số hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi.
- GV gọi HS chia sẻ.




· Liên hệ: 
+ Trong những hoạt động trên, em đã tham gia hoạt động gì cùng các bạn trong giờ ra chơi?
+ Khi tham gia cùng các bạn em cảm thấy như thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát tranh, nêu yêu cầu.
- HS làm việc nhóm: 
+ Dựa vào tranh và liên hệ thực tế ở trường để kể tên một số hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi. 
+ Các nhóm nêu các từ tìm được. VD: đọc sách, đá cầu, đuổi bắt, trốn tìm,....
- Lớp theo dõi, nhận xét.
- HS chú ý.

- HS liên hệ, chia sẻ.






	3.Luyện tập:
Viết 3 -4 câu kể về một giờ ra chơi ở trường em.

	Bài 2:
Bước 1: Làm việc cả lớp:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
+ GV trình chiếu clip về một số hoạt động trong giờ ra chơi của nhà trường để tạo tình huống cho HS thảo luận nhóm.
- GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi theo từng câu hỏi gợi ý:

+ Trong giờ ra chơi, em và các bạn thường chơi ở đâu?

+ Em và các bạn thường chơi trò gì?

+ Em thích hoạt động nào nhất? Vì sao?

+ Em cảm thấy thế nào sau mỗi giờ ra chơi?

- Mời một vài HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi những HS đã có những hoạt động rất vui cùng bạn trong giờ ra chơi.
Bước 2: Luyện viết đoạn.
- GV nêu yêu cầu viết đoạn: Đoạn văn viết viết từ 3 - 4 câu về một giờ ra chơi ở trường em.
- GV yêu cầu HS nhắc lại cách trình bày đoạn văn và tư thế ngồi viết.

- GV cho HS viết bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
- GV mời 3-4 HS đọc bài viết.
+ GV phân tích bài hay bằng hỏi: Sau khi đọc bài của bạn, em thấy bài của bạn có gì hay?
+ GV mời 2-3 HS chỉ ra lỗi sai trong bài của bạn. 
- GV sửa lỗi sai cho HS, nếu có.
Củng cố, nối tiếp:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	

- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS xem clip.



- Làm việc theo cặp: trao đổi, chia sẻ theo các câu hỏi gợi ý: 
VD:
+ Trong giờ ra chơi, em và các bạn thường chơi ở trên sân trường, trong lớp học,…
+ Em và các bạn thường chơi rất nhiều trò chơi như nhảy dây, bắn bi, đá cầu, …
+ Em thích nhảy dây cùng các bạn./ Em thích đá cầu cùng các bạn.
+ Em cảm thấy vui, hứng thú, thích, thoải mái…sau mỗi giờ ra chơi.
- Một vài HS nói trước lớp.HS khác nhận xét. 




- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm.

- HS nhắc lại: Đầu câu viết hoa, cuối câu sử dụng dấu câu phù hợp. Câu đầu tiên viết lùi vào 1 ô…
- HS viết bài vào vở.


- 3-4 HS đọc bài viết. Cả lớp theo dõi, nhận xét, phân tích cái hay chỉ ra lỗi sai trong bài của bạn (nếu có).
· HS tự sửa sai (nếu có).



- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 1: Thảo luận nhóm 2 rồi gọi 3 cặp hỏi – đáp trước lớp.
 

























TIẾNG VIỆT
BÀI 20: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn về hoạt động của học sinh ở trường em yêu thích.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Tổ chức cho HS sắm vai “Phóng viên nhỏ tuổi” tìm hiểu về các hoạt động của học sinh ở trường.

- GV kết nối dẫn dắt vào bài mới: Có rất nhiều bài  viết về hoạt động của học sinh ở trường. Trong tiết đọc mở rộng hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những bài viết đó. 
- GV ghi tên bài
	- 1 HS đóng vai làm phóng viên đến phỏng vấn. HS dưới lớp trả lời phỏng vấn: chia sẻ các hoạt động của học sinh ở trường.
- HS lắng nghe.


	2.Khám phá
Hoạt động 1: Tìm đọc các bài viết về hoạt động của học sinh ở trường.

	- Tổ chức cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV yêu cầu HS trưng bày bài viết cá nhân sưu tầm được qua camera.
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm bốn.






- GV khuyến khích nhiều HS giới thiệu bài viết trước lớp.

· Câu hỏi mở rộng: 
+ Em tìm đọc bài viết đó ở đâu?


+ Trong bài viết đó, có những hoạt động nào của học sinh? Hoạt động nào diễn ra trong lớp học? Hoạt động nào diễn ra trong giờ ra chơi?
- GV nhận xét, góp ý, tuyên dương HS.
	- HS nêu yêu cầu.

- HS thực hiện.


- HS làm việc cá nhân và thảo luận nhóm: 
+ Cá nhân chọn đọc một bài viết. 
+ Viết vào giấy nháp những điều em đã tìm hiểu được về bài viết đó. 
+ Trao đổi với bạn về bài viết mình chọn đọc. 
- Nhiều HS đọc, giới thiệu bài viết trước lớp.
- Cả lớp chú ý, góp ý cho bạn.
- HS trả lời. 
+ VD: Em tìm đọc bài viết từ tủ sách của lớp, thư viện trường, google,…
+ Trong bài viết có rất nhiều hoạt động như…



- HS lắng nghe.


	· Hoạt động 2: Nói về điều em thích.

	Bài 2:- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.
· Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 theo gợi ý: 
+ Tên của hoạt động là gì?
+ Những ai đã tham gia hoạt động đó?
+ Điều bạn thích nhất ở hoạt động đó là gì?
- GV chú ý HS cách trao đổi (nói) và thái độ khi trao đổi. 
- GV gọi 3 - 4 HS nói về hoạt động em yêu thích. GV khuyến khích HS dùng cử chỉ, động tác để miêu tả lại những từ ngữ chỉ hoạt động.

· Mở rộng: 
+ Vì sao em thích hoạt động đó?
+ Qua bài viết, em hiểu thêm điều gì về các hoạt động của học sinh ở trường?
- GV nhận xét, góp ý, tuyên dương HS.
- GV tổng hợp lại ý kiến của HS, khen HS tìm được bài viết hay về hoạt động của học sinh, nói lưu loát, tự tin về hoạt động mình yêu thích.
3. Củng cố, nối tiếp:
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung các em được học trong bài hôm nay.
- Buổi học ngày hôm nay, em thích hoạt động nào nhất? vì sao?
	- HS đọc.

- HS chia sẻ trong nhóm theo các bước:
+ Cá nhân chọn và giới thiệu bài viết, hoạt động yêu thích.
+ Trao đổi với bạn hoạt động mình yêu thích trong bài viết đó theo gợi ý.

- HS chia sẻ trước lớp (kết hợp. 
dùng cử chỉ, động tác để miêu tả lại những từ ngữ chỉ hoạt động).
- Dưới lớp nhận xét, góp ý cho bạn.
- HS thực hành mở rộng:
+ HS giải thích lí do.

+ HS nêu cảm nhận sau bài viết.

- HS lắng nghe.




- HS nhắc lại.


- HS nêu ý kiến về bài học.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 2: Có thể cho HS hỏi đáp với nhau theo cặp về những hoạt động ở trường mà mình thích.



HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Thực hiện được phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số:
+ Đặt tính theo cột dọc;
+ Tính từ phải sang trái, lưu ý sau khi cộng hai số đơn vị thì nhớ 1 chục vào số chục của số hạng thứ nhất rồi mới thực hiện phép cộng với số chục của số hạng thứ hai.
+ Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi đã học.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Đặt tính rồi tính/VLT tr.44
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:.
- GV cho 4 HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
 🡺 Gv chốt cách thực hiện phép tính theo cột dọc.
	

- HS nối tiếp trả lời.
- HS nhận xét chữa bài.



	
	* Bài 2: (VLT/44)
[image: A picture containing text
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- GV cho nối tiếp  trả lời.
- Cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện.
- HS thực hiện làm bài.


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát, ghi vở.

	
	* Bài 3: VLT/44 : Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau
[image: A picture containing porcelain
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- GV cho nối tiếp  trả lời.
- Cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
	
- Hs nối tiếp trả lời. 
[image: ]

	
	* Bài 4: ( VLT/44)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Năm nay, con 7 tuổi, mẹ hơn con 29 tuổi.
a) Năm nay, tuổi của mẹ là:
A. 29 tuổi          B. 36 tuổi         C. 37 tuổi
b) Tổng số tuổi của hai mẹ con là?
A. 36 tuổi         B. 42 tuổi          C. 43 tuổi
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi.
- GV gọi đại diện 2 nhóm lên chia sẻ kết quả.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
	

- HS thảo luận.
- HS chia sẻ.
a) Năm nay, tuổi của mẹ là:
A. 29 tuổi       B. 36 tuổi       C. 37 tuổi
b) Tổng số tuổi của hai mẹ con là?
A. 36 tuổi       B. 42 tuổi        C. 43 tuổi


	2. Củng cố, kết nối

	- Năm nay em 6 tuổi, anh hơn em 12 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của hai an hem là bao nhiêu?
- GV cho HS quan sát, tìm ra bạn viết đúng. 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 12 tiết 1.
	
- HS nghe.
- HS thực hiện.
- HS trả lời, nhận xét.
+ Anh năm nay 18 tuổi.
+ Tổng số tuổi của hai anh em là: 34 tuổi
- HS nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................



HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ MỘT GIỜ RA CHƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố: 
+Vận dụng viết được đoạn văn kể về hoạt động.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt g/gh; iên/ iêng; iu/ ưu khi viết chính tả.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1/44: Điền vào chỗ trống
a) g hoặc gh
+ …an vàng dạ sắt
+ Non sông …ấm vóc
+ …ần mực thì đen, …ần đèn thì sáng
b) iên hoặc iêng
+ Ở h… gặp lành
+ Em nghe thầy đọc bao ngày 
T… thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo ngh… mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa.
c) iu hoặc ưu
+ Ch… thương chịu khó
+ Thu đã đến hết chơi thong thả 
Ngày t… trường rộn rã bước chân
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết. 
🡺 Quy tắc viết g/gh; iên/ iêng; iu/ ưu.
	Đọc bài viết vở.
- Hs nối tiếp trình bày kết quả:
a) g hoặc gh
+ Gan vàng dạ sắt
+ Non sông gấm vóc
+ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
b) iên hoặc iêng
+ Ở hiền gặp lành
+ Em nghe thầy đọc bao ngày 
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa.
c) iu hoặc ưu
+ Chịu thương chịu khó
+ Thu đã đến hết chơi thong thả 
Ngày tựu trường rộn rã bước chân
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành

	
	* Bài 2/44: Em hãy viết 3 – 4 câu kể về hoạt động của các bạn ở trường em trong giờ ra chơi.
Gợi ý:
- Giờ ra chơi ở trường em thường có những hoạt động gì? ( nhảy dây, đá cầu, đá bóng, trốn tìm, ô ăn quan, chơi chuyền…).
- Hoạt động đó diễn ra ở đâu ( trên sân trường, dưới bóng mát của cây bàng, ở hành lang, trong lớp học…)
- Em và các bạn tham gia như thế nào? ( vui vẻ, hào hứng, sôi nổi…)
- Em có suy nghĩ gì về hoạt động đó? ( bổ ích, giúp em rèn luyện sự nhanh nhạy, giúp cho tình bạn thêm gắn bó,…)
🡺 GV khen động viên các bạn đã biết quan sát hoạt động của các bạn trong giờ ra chơi và kể lại rất sinh động.
	Đọc đoạn viết của mình:
Ví dụ:
Giờ ra chơi ở trường em rất nhộn nhịp với thật nhiều trò chơi như nhảy dây, đá cầu, đá bóng,.. Các bạn học cứ tốp năm tốp ba tập trung giữa sân trường, dưới tán cây bang hay trên hành lang để chơi các trò chơi yêu thích. Trên khuôn mặt mọi người ai cũng nở nụ cười thật vui vẻ.

	2. Vận dụng – củng cố:


	- Chia sẻ với cả lớp về một trò chơi mà em yêu thích?
- Nói về Dự định trong thời gian tới mình sẽ học tập như thế nào? Cần hỗ trợ gì? để đạt ước mơ đó.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ.






- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................





TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ÔN: 5 ĐỘNG TÁC BÀI THỂ DỤC ĐÃ HỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Tranh ảnh, trang phục thể dục, còi…
2. HS: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu





2. Phần cơ bản:
- Ôn động tác vươn thở, tay, chân và lườn đã học.














- Trò chơi “bỏ khăn”.
[image: TC bỏ khăn]

3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD HS khởi động.


[image: bụng]
- Cho HS quan sát tranh và nhắc lại cách thể hiện.
- GV cho HS q/s video mẫu động tác (q/s GV làm mẫu)
- Cho 1 HS lên thực hiện động tác.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.
- GV hô - HS tập theo GV. 
- Tổ chức HS tập luyện theo tổ.
- GV quan sát, sửa sai cho HS.
- Nhận xét.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 



* Hồi tĩnh- thả lỏng
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:
- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.

                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  






- HS khởi động theo GV.

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

    





- HS quan sát và thực hiện.

- ĐH tập luyện theo tổ.
                         
             
          GV          











- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................





























SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 11: TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC (TIẾT 3)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- Thực hiện kế hoạch đã được thảo luận, chia sẻ niềm vui khi hoàn thành kế hoạch. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy	
- Tivi chiếu bài.
2. Đối với trò
- SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 11:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 11.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 12:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
nói lời hay, làm việc tốt ....
	
- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.






- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 12.


	2. Hoạt động trải nghiệm.

	*Hoạt động 1: Các tổ thực hiện kế hoạch “Trường học hạnh phúc”.
- GV hướng dẫn các tổ về từng khu vực thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình HS thực hiện, GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết. 
- GV mời HS chia sẻ cảm xúc của mình sau khi thực hiện kế hoạch tổ.
- Khen ngợi, đánh giá.
*Hoạt động 2: Các tổ tự đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch
- GV hướng dẫn HS tự đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của nhóm trên ba tiêu chí:
+ Đã hoàn thành công việc đề ra chưa?
+ Chất lượng công việc thế nào?
+ Trong quá trình thực hiện, thái độ thành viên trong nhóm ra sao, có đoàn kết, trách nhiệm không?
- HS có thể dùng các biểu tượng: Mặt cười hay mặt mếu; Ngón tay cái hướng lên, chúc xuống; Biểu tượng trái tim và chấm than to. HS cũng có thể tự sáng tác biểu tượng của riêng tổ, nhóm mình.
- GV kết luận: Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giúp HS nhận thức được năng lực làm việc nhóm của mình để điều chỉnh kĩ năng, phương pháp hành động, rèn luyện năng lực lập và thực hiện kế hoạch.
	


- HS lắng nghe.




· HS chia sẻ.


· HS lắng nghe.





· HSTL.


· HS lắng nghe.


	3. Cam kết hành động.
	- GV khuyến khích HS vẽ bức tranh “Trường học hạnh phúc” để tham gia dự thi toàn trường.
	- HS vận dụng kiến thức trải nghiệm.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….







TUẦN 12    
Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 22 : PHÉP TRỪ (có nhớ)
SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số.
- Nhận biết được ý nghĩa thực tiễn của phép trừ thông quan tranh vẽ, hình ảnh.
- Giải bài toán bằng một phép tính liên quan.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lý luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Khám phá



















3.Hoạt động:




























4. Củng cố, kết nối:

	- Trò chơi: “Cây cà chưa hạnh phúc”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- GV cho HS quan sát tranh: 
+ Nêu lời của từng nhân vật trong tranh?
+ Để tìm số bơ ta làm như thế nào?
+ Nêu phép tính?
- GV nêu: 32 - 7
+ Con có nhận xét gì về phép tính này?
- Yêu cầu HS lấy bộ đồ dùng Toán 2.
 
- Lấy que tính thực hiện 32 - 7
- Yêu cầu 1,2 HS nếu cách làm.
- Ngoài cách làm đó ta thực hiện cách nào để nhanh và thuận tiện nhất?
- Khi đặt tính trừ theo cột dọc ta chú ý điều gì ?
- Khi thực hiện phép tính trừ theo cột dọc ta chú ý điều gì?
- GV chốt kiến thức.
Bài 1/ 83
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Hướng dẫn  HS làm bài.
- Gọi Hs nêu miệng kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2/83
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài tập có mấy yêu cầu?
- GV hướng dẫn mẫu: 
64 - 8 trên màn hình.
 Lưu ý cho HS việc đặt tính các thẳng hàng. Và khi thực hiện phép tính thực hiện từ phải qua trái.
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS chia sẻ.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3 /84
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn đi tìm số dưa hấu Mai An Tiêm thả lần 2 ta làm như thế nào?
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV gọi HS chia sẻ
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
+ Khi thực hiện phép trừ có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh.
- HS nêu lời của từng nhân vật trong tranh.

+ 32 - 7

+ Số có hai chữ số trừ số có một chữ số.
- HS thực hiện trên que tính.
- HS nêu.
- Thực hiện: Đặt tính rồi tính.


- HS trả lời.




- HS đọc.
- HS trả lời.
- Hs làm bài tập.
- HS báo cáo kết quả.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS QS, lắng nghe.





- HS làm vở.

-  HS chia sẻ.
-  HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS làm bài.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài.
- HS chia sẻ.


- HS trả lời.




- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 3 . GV cho hs thảo luận nhóm để phân tích đề toán. Sau bài Gv mở rộng để HS biết về sự tích Mai An Tiêm và quả dưa hấu- giáo dục HS.


TIẾNG VIỆT
BÀI 21: TIẾT 1-2: ĐỌC: THẢ DIỀU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các từ khó, biết đọc bài thơ Thả diều của Trần Đăng Khoa,biết ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp.
- Hiểu nội dung bài: Nhận biết được vẻ đẹp của cánh diều, vẻ đẹp của làng quê ( qua bài đọc và tranh minh họa).
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các sự việc trong câu chuyện chúng mình là bạn qua tranh minh họa.
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương, yêu các trò chơi tuổi thơ; phát triển năng lực văn học, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV hỏi:
+ Các bạn trong tranh đang chơi trò chơi gì? 
+ Em biết gì về trò chơi này?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.





	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: đọc rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi khổ thơ...
 HDHS chia đoạn: 5 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: 
no gió, lưỡi liềm, nong trời,… 
- Hướng dẫn HS ngắt nhịp thơ: 
Trời/ như cánh đồng; Xong mùa gặt hái;
Diều em/ - lưỡi liềm; Ai quên/ bỏ lại.
 - Luyện đọc theo nhóm: GV tổ chức cho HS luyện đọc các khổ thơ theo nhóm .
- Thi đọc trước lớp.

	- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp các khổ thơ.



- 2-3 HS luyện đọc.


- 2-3 HS đọc.


	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr. 95.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.





- Nhận xét, tuyên dương HS.

	- HS thực hiện theo nhóm ba.


- HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Những sự vật giống cánh diều được nhắc tới trong bài thơ: thuyền, trăng, hạt cau, liềm, sáo.
C2: Đáp án đúng: c.
C3: Đáp án đúng: c.
C4: HS trả lời và giải thích.


	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- GV  hướng dẫn HS học thuộc lòng một khổ thơ mà HS thích
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.

- Gọi HS đọc lần lượt 2 yêu cầu sgk/ tr.98.
- YC HS trả lời câu hỏi 
- Tuyên dương, nhận xét.
- Yêu cầu 2: HDHS đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được ở BT1
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi các nhóm lên thực hiện.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS đứng dậy đặt câu theo yêu cầu.









- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Câu 1. GV khuyến khích để Hs có thể tìm thêm những sự vật giống cánh diều ngoài sự vật trong bài.
[bookmark: _heading=h.1wei35atg2wh]GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH
BÀI 8: CÁCH NẰM NGỒI CỦA EM

(Dạy theo tài liệu)








Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 22 : Tiết 2: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS kĩ năng thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số hoặc với số có hai chữ số.
- Vận dụng vào giải toán vào thực tế.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận khi trình bày bài.
- Hứng thú môn toán. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động





2. Luyện tập


















































3. Củng cố, kết nối:

	- Trò chơi: “  Ngộ Không thật- Ngộ Không giả”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
42 - 5       51 - 9        63 - 7      86 - 8
+ Bài tập gồm mấy yêu cầu ?

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
 + 2 HS chia sẻ bài và nêu cách thực hiện phép tính : 
42 - 5       51 - 9        63 - 7      86 - 8
- GV hỏi : Khi đặt tính con lưu ý điều gì?
- GV hỏi : Khi tính con tính thế nào?    
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Để cắm số hoa trên tay Nam vào lọ thích hợp ta làm như thế nào?
- Yêu cầu HS trao đổi nhóm  .
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hỏi : Bạn Sóc đang muốn đi đâu?
GV: Đường đi về nhà của Sóc là con đường có 3 phép tính có kết quả giống nhau. Vậy để biết con đường nào ta làm thế nào nhỉ?
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
- Gọi 2,3 HS báo cáo .
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết có bao nhiêu cây hoa hồng ta làm như thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài giải vào vở.
- Gọi HS chia sẻ
- GV hỏi thêm: Số cây hoa hồng hay cây hoa cúc nhiều hơn , nhiều hơn bao nhiêu?
- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
- Nhận xét giờ học.
- Tuyên dương HS hăng hái phát biểu bài.
	

- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.

+ Bài tập gồm 2 yêu cầu: Đặt tính rồi tính.
- HS làm bài vào vở.

- HS theo dõi.

- HS trả lời.

- 1-2 HS trả lời.



-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- Phải tính phép tính trên mỗi lọ.
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.

-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- Sóc đang muốn về nhà.

- Phải tính phép tính của mỗi con đường.


- HS thực hiện.
- 2,3 HS trả lời.


- HS lắng nghe.
-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.

- HS quan sát hướng dẫn.

- HS thực hiện.
-  HS chia sẻ.

- 1-2 HS trả lời.

- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Bài 4 . GV cho HS thảo luận nhóm để phân tích đề bài, tìm các câu lời giải khác nhau.



TIẾNG VIỆT
BÀI 17: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA L
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa L cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dụng: Làng quê xanh mát bóng tre.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa L.
- HS: Vở Tập viết; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài. 
+Ghi tên bài. Gọi 1 HS đọc lại tên bài
	
- 1-2 HS chia sẻ.

+HS ghi tên bài. 1 HS đọc lại tên bài.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa L.
+ Chữ hoa L gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa L.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	
- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.


- HS luyện viết bảng con.


	* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa L đầu câu.
+ Cách nối từ L sang a.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	
- 3-4 HS đọc.
- HS quan sát, lắng nghe.


	3: Thực hành luyện viết.

	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa L và câu ứng dụng trong vở Tập viết.
- GV yêu cầu HS ghi nhớ quy trình, phối hợp với PH HS để hỗ trợ HS luyện viết chữ hoa theo mẫu.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	


- HS ghi nhớ cách viết.

- HS luyện viết dưới sự trợ giúp của bố mẹ.


- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần củng cố: Cho hs tìm các tên riêng bắt đầu băng L ( tên người, tên địa danh…)
























TIẾNG VIỆT
BÀI 17: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN CHÚNG MÌNH LÀ BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về tình bạn của ếch ộp, sơn ca và nai vàng.
- Nói được điều mỗi người thuộc về một nơi khác nhau, mỗi người có khả năng riêng, nhưng vẫn mãi là bạn của nhau .
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

	- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Nghe kể chuyện: Chúng mình là bạn.

	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh trao đổi nhóm để nêu tên các con vật.
GV kể 2 lần
- Theo em, ếch ộp, sơn ca và nai vàng chơi với nhau như thế nào?
- Ba bạn thường kể cho nhau nghe những gì?
- Ba bạn nghĩ ra cách gì để tận mắt thấy những điều đã nghe?
- Ếch ộp, sơn ca và nai vàng đã rút ra được bài học gì?
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.

	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.



- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.


	3.Luyện tập
* Hoạt động 2. Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
	- YC HS nhớ lại lời kể của cô giáo, nhìn tranh, chọn 1 – 2 đoạn để kể.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS thực hiện.


	4: Vận dụng:
	- GV hướng dẫn HS.
+ trước khi kể các em xem lại 4 tranh và đọc các câu hỏi để nhớ nội dung câu chuyện
+ Có thể kể cả câu chuyện hoặc 1 đoạn
+ Lắng nghe ý kiến người thân sau khi nghe kể.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS thực hiện.








- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần Vận dụng: Gv cho HS thảo luận nhóm đưa ra nhận xét về tình bạn giữa 3 bạn ếch ộp, nai vàng và sơn ca sau đó chia sẻ trước lớp.






















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Bin rất yêu thích vẽ nhưng chưa được học nên cách thể hiện nét vẽ chưa giống vật mẫu nên đã thêm sáng kiến để thể hiện nội dung của mình.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.







- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	
- HS lắng nghe.
- HS đọc bài: “Thêm sừng cho ngựa”.
- Luyện đọc từ khó: sân, quyển vở, chuồng ngựa, hí hoáy
- Luyện đọc câu dài: Trên nền nhà,/ ngoài sân gạch,/ chỗ nào cũng có /những bức vẽ của em/bức thì vẽ bằng phấn, bức lại vẽ bằng than.//
- HS làm việc trong nhóm 4.
- HS đọc bài.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:
Câu 1/45
Bin định vẽ con gì?
     a. Con ngựa
b. Con bò
     c. Con ngựa và con bò
Câu 2/46
Câu hỏi của mẹ”Con vẽ con gì đây” ý nói Bin vẽ con ngựa thế nào?
a.Rất đẹp
b.Rất giống
c.Không giống con ngựa
Câu 3/46
Nhận thấy bức vẽ của mình đúng là không giống con ngựa Bin làm gì??
a.Giải thích lại cho mẹ nghe đây chính là con ngựa.
b.Xóa đi rồi vẽ lại bức khác.
c.Vẽ thêm hai cái sừng cho nó thành con bò.
Câu 4/46 Mỗi chi tiết dưới đây cho thấy Bin có phẩm chất gì? [image: ]
Câu 5/46
Hãy đặt một tên khác cho câu chuyện.
 



🡺   GV chốt: Bin yêu thích vẽ, kiên trì tập luyện và sáng tạo khi hoàn chỉnh bài vẽ.
	
Câu 1/45
Khoanh vào a



Câu 2/46
Khoanh vào c





Câu 3/46
Khoanh vào c







Câu 4/46
HS đọc và nối vào vở.
[image: ]
Câu 5/46
Ví dụ:
Bin yêu nghệ thuật,
Nhà họa sĩ nhí sáng tạo….
- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp nhận xét bài.

	2. Vận dụng – củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?
🡺 GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần biết tự rèn luyện bản thân vượt khó để tạo thói quen tốt lâu dài về sau.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Hs đọc bài.
- Cần say mê, chăm chỉ, kiên trì và sáng tạo khi làm việc.
- HS nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 22 : Tiết 3: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS kĩ năng thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số .
- Ôn tập về tính nhẩm các số tròn chục.
- Tính toán với đơn vị đo khối lượng ki lô gam.
- Vận dụng vào giải toán vào thực tế.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận khi trình bày bài.
- Hứng thú môn toán. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động




2. Luyện tập
















































3. Củng cố, kết nối:

	- Trò chơi: “Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
+  Gọi HS chia sẻ và nêu cách thực hiện phép tính : 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS trao đổi nhóm  .
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hỏi : Con mèo nấp sau cánh cửa có phép tính như thế nào?
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
- GV gọi HS báo cáo kết quả.
- Bài tập giúp củng cố kiến thức nào?
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài tập yêu cầu gì?
- GV hướng dẫn. Có thể dựa vào số đã cho, thử chọn từng phép tính và nhẩm tính tìm ra mỗi số nấp sau chiếc ô tô.
- Yêu cầu HS làm bài.
-  HS chia sẻ.
- GV nhận xét, chốt bài.
Bài 5: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Mi có số kilogam như thế nào với Mai? 
- Mi nhẹ hơn Mai bao nhiêu kg?
- Muốn biết Mi nặng bao nhiêu ki lô gam ta làm như thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài giải vào vở 
- 1,2 HS chia sẻ  bài 
- GV hỏi : Bài toán thuộc dạng bài toán gì?
- GV nhận xét tuyên dương.
- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
+ Khi thực hiện phép trừ có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
- Tuyên dương HS hăng hái phát biểu bài.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài vào vở.
- HS chia sẻ.

- 1-2 HS trả lời.

- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.
- HS chia sẻ trước lớp.


-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- Phép tính có kết quả lớn nhất.
- HS làm bài.
- HS thực hiện.


- HS lắng nghe.
-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.

- HS quan sát hướng dẫn.


- HS thực hiện.


-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.


- Mi nhẹ cân hơn Mai.
- Mi nhẹ hơn Mai 5 kg.

- HS làm bài.

- Dạng bài toán ít hơn.

- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Bài 5: GV gợi ý đề HS Tóm tắt bài bài toán theo sơ đồ, kk Hs chia sẻ bài giải có những câu lời giải khác nhau.


TIẾNG VIỆT
BÀI 22: TIẾT 1-2: ĐỌC: TỚ LÀ LÊ-GÔ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng có vần khó, đọc rõ ràng một VB thông tin được trình bày dưới hình thức tư sự,
- Biết nghỉ hơi sau khi đọc câu, đọc đoạn.
- Hiểu nội dung bài: Hiểu được về một đồ chơi hiện đại được nhiều trẻ em yêu thích.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ, đặt được câu nêu đặc điểm.
- Có niềm vui khi được chơi các trò chơi, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Gọi HS đọc bài Thả diều.
- Kể tên những sự vật giống cánh diều được nhắc tới trong bài thơ?
- Nhận xét, tuyên dương.
- Nói tên một số đồ chơi của em?
- Kể tên  đồ chơi mà em thích nhất ?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 2 HS đọc nối tiếp.
- 1-2 HS trả lời.



- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: Ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
- HD HS chia đoạn: (4 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến tớ không
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến xinh xắn khác.
+ Đoạn 3: Từ những mảnh đến vật khác
+ Đoạn 4: Còn lại
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: lắp ráp, kì diệu, kiên nhẫn,…
- Luyện đọc câu dài: Chúng tớ/ giúp các bạn/ có trí tưởng tượng phong phú,/ khả năng sáng tạo/ và tính kiên nhẫn,…
- Luyện đọc đoạn: 4 HS đọc nối tiếp. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.

	- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.






- HS đọc nối tiếp.


- HS luyện đọc theo nhóm bốn.




	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.98.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

	- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Bạn nhỏ gọi là đồ chơi lắp ráp.
C2: Các khối lê-go được lắp ráp thành các đồ vật rồi lại được tháo rời ra để ghép thành các đồ vật khác.
C3: Trò chơi giúp các bạn nhỏ có trí tưởng tượng phong phú, khả năng sáng tạo và tính kiên nhẫn.


	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.


* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý  ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
- Nhận xét, khen ngợi.

- Gọi HS đọc lần lượt 2 yêu cầu sgk/ tr.98.
- Gọi HS trả lời câu hỏi 1.
- Tuyên dương, nhận xét.
- Yêu cầu 2: HD HS đặt câu với từ vừa tìm được.
- GV sửa cho HS cách diễn đạt.
- YC HS viết câu. 
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.



- 2-3 HS đọc.
- HS nêu nối tiếp.
 

- HS nêu.


- HS thực hiện.



- HS chia sẻ.
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Câu hỏi 2 : HS thảo luận nhóm chia sẻ cách chơi lê- go , mời đại diện nhóm chia sẻ cách chơi lê- gô trước lớp.



ĐẠO ĐỨC
BÀI 3: KÍNH TRỌNG THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. 
- Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức hát tập thể. 

- GV nhận xét, kết nối vào bài.

	- Lớp hát và vận động theo bài hát Mẹ và cô.
- HS lắng nghe và ghi tên bài vào vở.

	2. Luyện tập


	Bài tập 1. Xác định việc làm em đồng tình hoặc không đồng tình 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4: Quan sát các tranh trong SGK và cho biết em đồng tình với hành động trong bức tranh nào, không đồng tình với hành động trong bức tranh nào? Vì sao? 
- GV quan sát các nhóm thảo luận.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ ý kiến.
- GV nhận xét, kết luận. 
Đồng tình với hành động ở tranh 1 và 3; chúng ta không nên gây ồn ào, tranh giành sách vở như các bạn trong tranh 2.
	

- HS quan sát các tranh trong SGK.
- Trao đổi nhóm 4, cho biết em đồng tình với hành động trong bức tranh nào, không đồng tình với hành động trong bức tranh nào? Vì sao?
+ Từng HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
+ Thể hiện quan điểm của mình về các việc làm của các bạn trong tranh.
+ Các bạn trong nhóm nhận xét, góp ý cho nhau.
- HS chia sẻ ý kiến trước lớp. 
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến.

	
	Bài tập 2. Xử lí tình huống 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm HS lựa chọn một tình huống trong SGK để đưa ra cách xử lí phù hợp nhất. 
- GV cùng HS nhận xét cách xử lý tình huống của các nhóm.
- GV khen ngợi các nhóm có cách xử lí đúng.

	
- HS hoạt động nhóm theo sự phân công của GV. 
- HS các nhóm lựa chọn tình huống, thảo luận cách xử lí, có thể phân công đóng vai các nhân vật trong tình huống. 
- Từng nhóm lên đóng vai, các nhóm còn lại chú ý quan sát, cổ vũ, động viên. 
- Các nhóm đưa ra nhận xét và góp ý, bổ sung cho nhóm bạn. 

	3. Vận dụng
	- GV hướng dẫn HS cách làm thiệp tặng thầy, cô giáo để thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo (nếu không còn thời gian, GV hướng dẫn để HS làm thiệp ở nhà). 
- GV khuyến khích, động viên HS chia sẻ những việc em đã và sẽ làm để thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo. 
- GV nêu kết luận. 

	- HS làm thiệp tặng thầy, cô giáo để thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo (nếu còn thời gian). 


- HS chia sẻ những việc em đã và sẽ làm để thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo. 
Kết luận: Em cần thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo bằng những việc làm phù hợp. 

	4. Củng cố - dặn dò

	- GV chiếu/viết thông điệp lên bảng. HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK và đọc.
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi.

- GV dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS nêu nội dung mình vừa học.
[image: ]
- Nêu ý cảm nhận của mình về tiết học.
- Lắng nghe và ghi nhớ để chuẩn bị.
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[bookmark: _GoBack]HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Ôn tập phép trừ có nhớ với số có 1, 2 chữ số (ôn tập).
+ Biết giải toán có lời văn và làm toán liên quan đến tìm thành phần chưa biết của phép cộng, trừ (bổ sung)
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Đặt tính và tính? /VLT tr.46
- Cho HS nối tiếp nêu miệng, ghi vở:
34 -7    41-23     82 -8      53-28  
- GV cho HS nối tiếp nêu câu trả lời.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
 🡺 Gv chốt cách đặt tính và tính hiệu có nhớ .
	


- HS nối tiếp trả lời kết quả.
- HS đổi vở soát, nhận xét.

	
	* Bài 2: Số? (VLT/46)Tô màu đỏ vào ba lô ghi phép tính có kết quả lớn nhất, màu xanh vào ba lô ghi phép tính kết quả bé nhất
[image: ]
- Cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
  🡺  Gv chốt cách trừ và so sánh xếp thứ tự các số có hai chữ số.
	
- HS lắng nghe cách thực hiện.
- HS thực hiện làm bài.
Tính các phép tính trên ba lô rồi chọn tô màu:
62-6=56  71-24=47   
84-39=45  63-8=55 
Vậy tô màu đỏ vào ba lô có phép tính 62-6, tô màu xanh vào ba lô có phép tính 84-39. 
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát.

	
	* Bài 3: VLT/46 : 
 Con trâu kéo xe rơm 90 kg ,Con bò kéo xe rơm nhẹ hơn xe con trâu kéo là 15 kg. Hỏi con bò kéo xe rơm nặng  bao nhiêu ki lô gam?
- GV cho HS thực hiện tìm hiểu đề cho biết gì? hỏi gì? cách tìm kết quả và cách trình bày bài làm và làm bài vào vở, phiếu nhóm.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.
  🡺 Gv chốt các bước giải và trình bày toán có lời văn liên quan phép cộng có nhớ.
	

- 1 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm.
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm.
Bài giải
Con bò kéo xe rơm nặng  số ki lô gam là
90-15=75 (kg)
Đáp số: 75 kg
- HS liên hệ.


	
	* Bài 4 .VLT/Số?
- GV gọi 1 hs nêu.
[image: ] 
 - GV cho HS thực hiện tìm hiểu cách tìm kết quả và cách trình bày bài làm và làm bài vào vở, phiếu nhóm.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
🡺  Gv chốt các bước giải và giải dựa theo cách tìm thành phần chưa biết phép tính.
	


- Hs đọc đề nêu cách làm. 
- 2 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm.
- Lớp làm vở, đổi vở soát, nhận xét nêu cách làm.

	2. Vận dụng – củng cố:

	- Hãy cho biết bạn nào viết và tính đúng:  
48 +7
+ Bạn Lan viết:

+ Bạn Việt viết:

- GV cho HS quan sát, tìm ra bạn viết đúng và giải thích.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe.










- HS thực hiện.

- HS trả lời, nhận xét.
+ Bạn Việt làm: Đúng, Bạn Lan làm  Sai
- HS nghe.
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Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 22 : Tiết 4: LUYỆN TẬP
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập củng cố cho HS kĩ năng thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số hoặc với số có hai chữ số.
- Ôn tập về thành phần phép trừ.
- Tính toán với đơn vị đo khối lượng ki lô gam.
- Vận dụng vào giải toán vào thực tế.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận khi trình bày bài.
- Hứng thú môn toán. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động






2. Luyện tập














































3. Củng cố, kết nối:

	- Trò chơi: “  Ngộ Không thật- Ngộ Không giả”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1/87 - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài yêu cầu làm gì?
+ Muốn tìm hiệu ta làm như thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài, báo cáo kết quả.
- Bài tập giúp củng cố kiến thức nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
+ Đằng sau áo của chú lùn có gì?
- Vậy làm thế nào để mỗi chú lùn ngồi lên đúng chiếc ghế có phép tính có kết quả ở áo chú lùn?
- Yêu cầu HS trao đổi nhóm 2 .
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hỏi : Làm thế nào để tìm được kết quả đúng của dãy tính?
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
- GV gọi HS báo cáo kết quả.
- Bài tập giúp củng cố kiến thức nào?
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài tập yêu cầu gì?
+ Bạn Việt vẽ được bao nhiêu bông hoa?
+ Bạn Mèo đã làm gì với bức tranh của Việt?
+ Trên tranh lúc này chỉ còn mấy bông hoa?
- Muốn biết có bao nhiêu bông hoa bị che khuất ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài.
- Gọi  HS chia sẻ bài 
- GV  nhận xét tuyên dương HS.
Bài 5: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV hỏi : Qua bài tập trên giúp ôn lại kiến thức nào?
- GV nhận xét tuyên dương.
-Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
+ Khi thực hiện phép trừ có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học,Tuyên dương HS hăng hái phát biểu bài.
	

- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.

-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.



- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.




- HS TL nhóm 2.
- HS thực hiện .

-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.


- HS thực hiện.
- HS chia sẻ.



- HS đọc.
- HS trả lời.


Bài giải
     Số bông hoa bị che khuất là :
     35 - 9 = 26( bông hoa)
        Đáp số: 26 bông hoa.




-  HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài, chia sẻ.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
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Bài 3: Gv cho hs nêu lại cách thực hiện phép tính gồm 2 dấu phép tính (Thực hiện từng phép tính từ trái sang phải)

TIẾNG VIỆT
BÀI 22: TIẾT 3: VIẾT ( NGHE-VIẾT): ĐỒ CHƠI YÊU THÍCH
PHÂN BIỆT G/GH, IU/ƯU, IÊN/IÊNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động:
	- GV chiếu tranh có đồ chơi truyền thống và đồ chơi hiện đại lên màn hình, yêu cầu HS đoán tên các đồ chơi đó.
- Sau khi HS trả lời, GV dẫn dắt vào bài mới.
- Tiết chính tả hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nội dung và luyện viết  đoạn văn Đồ chơi yêu thích, bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập để phân biệt ng/ngh: tr/ch nhé !
- GV ghi tựa bài lên bảng, mời HS lấy sách giáo khoa trang 99. 
	
- HS nhìn và kể tên các loại đồ chơi ở trên màn hình.










- HS lấy SGK trang 99.

	2. Khám phá:
Hoạt động 1: Nghe - viết chính tả
	* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.
- GV mời 2 HS đọc lại bài.
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+  Bạn nhỏ thích các loại đồ chơi nào ?

* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
+  Đoạn văn có những chữ nào viết hoa? 
+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai? 
GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 



+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào?
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả.
- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 

	- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS trang 99. 
+ 1 - 2 HS đọc lại đoạn văn nghe - viết.



+ Bạn nhỏ trong bài vừa thích đồ chơi truyền thống và cả đồ chơi hiện đại.


+ Những chữ đầu câu, sau dấu chấm phải viết hoa.
- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
VD: truyền thống, diều, chong chóng, lê-gô, điều khiển, siêu nhân, giữ gìn. 
- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
+ Cách trình bày đoạn văn, thụt đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên. 
- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.
- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS chia sẻ vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.

	3. Luyện tập
Hoạt động 2: Làm bài tập chính tả
	- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 2 .
- GV nêu lại yêu cầu bài tập.
- GV HDHS nắm vững yêu cầu bài. 
- GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc ng/ngh
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào VBT. 
- GV và HS nhận xét, chốt đáp án: 
a)   Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
b)   Vào những ngày nghỉ, chúng tôi thường chơi đá bóng.
c)  Mấy cậu bạn đang ngó nghiêng tìm chỗ chơi đá cầu.
- GV hướng dẫn HS làm Bài 3: Chọn a hoặc b
- GV  Chọn a .
a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông. 
+ GV chiếu các từ cần điền lên bảng . GV cho HS làm việc theo cặp.

- GV mời đại diện 1 - 2 HS lên bảng chữa bài tập. 
- GV và HS chốt đáp án: Trung thu, chung sức, chong chóng, trong xanh.
- GV nhận xét một số bài. 
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?



- Nhận xét tiết học

	- HS đọc yêu cầu của bài tập: Chọn ng hoặc ngh thay cho ô vuông.
- HS xác định yêu cầu bài: Tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh.

- HS trả lời: ngh sẽ đi với i, e, ê/  ng sẽ đi với những âm còn lại.
- HS làm việc cá nhân,  tìm và viết vào vở tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh vào các câu thơ dưới đây.
- 4 HS đọc bài đã làm, những HS còn lại làm vào Vở bài tập. 
-HS quan sát, lắng nghe và sửa bài tập.

- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo: Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông.
+ HS thảo luận theo cặp, chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông. Sau đó viết tiếng tìm được vào phiếu học tập. 
+ 1 - 2 HS lên bảng chữa bài tập.
+ Cả lớp nhận xét, tuyên dương bạn làm đúng.



- HS nêu nội dung đã học: nội dung thứ nhất: nghe viết đoạn văn, nội dung thứ hai: làm 2 bài tập phân biệt ng/ngh: tr/ch.
- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….














TIẾNG VIỆT
BÀI 20: TIẾT 4: LUYỆN TẬP : TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, ĐẶC ĐIỂM; 
CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật. Đặt được câu với từ vừa tìm được.
- Sắp xếp từ thành câu.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ sự vật.
- Rèn kĩ năng đặt câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
	- HS hát và vận động theo bài hát

	2. Khám phá - Luyện tập.
* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ gọi tên các đồ chơi có trong bức tranh.

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh gọi tên các đồ chơi có trong tranh:


- YC HS làm bài. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS nêu.
Từ ngữ gọi tên: Thú nhồi bông, búp bê, máy bay, rô-bốt, ô tô, siêu nhân, quả bóng, cờ cá ngựa, lê- gô, dây để nhảy.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.


	* Hoạt động 2: Sắp xếp và viết câu.

	Bài 2:
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Gọi HS đặt câu với các từ vừa tìm được.
- YC làm vào vở .
- Nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- HDHS  sắp xếp từ đã cho ở các y a, b, c để tạo thành câu
HS thảo luận nhóm 4.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
GV lưu ý: Đầu câu em viết hoa.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS đọc.
-  HS đặt câu (Tôi có chiếc ô tô làm bằng nhựa.)



- HS làm bài.
a, Chú gấu bông rất mềm mại
- HS đọc.




- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 1: Khuyến khích Hs tìm thêm các từ ngữ nêu tên các đồ chơi khác ngoài các đồ chơi có trong tranh.



HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 12: TIẾT- 2: BIẾT ƠN THẦY CÔ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Hiểu thêm về thầy cô; Thể hiện lòng biết ơn với thầy cô giáo.
- Tạo cảm xúc vui vẻ cho HS, đồng thời dẫn dắt các em vào hoạt động chủ đề. Qua những câu đố về sở thích, thói quen của thầy cô, HS quan tâm đến thầy cô mình.
- Hướng dẫn HS những việc làm cụ thể để thể hiện lòng biết ơn thầy cô và nếu gặp khó khăn trong học tập thì có thể chia sẻ ngay để thầy cô giúp đỡ.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- HS viết được những điều muốn chia sẻ cùng với thầy cô mà các em không thể hoặc không muốn nói bằng lời. Đó có thể là lời cảm ơn, lời xin lỗi hay một lời chúc,...
- HS chia sẻ cùng nhau những điều biết ơn thầy cô, những việc các em đã làm để
thể hiện tình cảm đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy.	
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
2. Đối với trò: Sách giáo khoa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 



	Chơi trò Ai hiểu thầy cô nhất?
GV dành thời gian để HS nhớ lại buổi làm quen đầu năm học, những lần trò chuyện hay làm việc hằng ngày. Sau đó, GV đặt câu hỏi mời HS trả lời, tìm ra HS nào là người luôn quan sát, hiểu thầy cô dạy mình nhất.
- GV dẫn dắt vào chủ đề bằng cách đặt câu hỏi:
- Đố các em, cô thích màu gì nhất? 
- Cô có thói quen làm gì khi đến lớp? 
- Cô có thể chơi nhạc cụ gì không? 
- Loài hoa cô thích nhất là gì?
- Vì sao em biết thông tin đó?
- GV dựa trên những câu trả lời của HS để tìm ra “Ai hiểu thầy cô nhất?”, khen tặng HS.
Kết luận: Nếu chúng ta luôn quan tâm, biết quan sát thầy cô của mình, em sẽ có thể hiểu được thầy cô của mình. 
	
- HS quan sát, thực hiện theo HD.







- 2-3 HS nêu.

- 2-3 HS trả lời.





- HS lắng nghe. 


	2. Khám phá chủ đề:
Hoạt động 1: Viết điều em muốn nói thể hiện lòng biết ơn thầy cô. nhau qua cầu

	- GV dành thời gian để HS nghĩ về thầy cô mà mình muốn viết thư, nghĩ về điều em
muốn nói mà chưa thể cất lời.
- GV có thể gợi ý một số câu hỏi:
+ Em muốn viết thư cho thầy cô nào?
+ Em đã có kỉ niệm gì với thầy cô? 
+ Câu chuyện đó diễn ra khi nào? 
+ Là kỉ niệm vui hay buồn?
+ Em muốn nói với thầy cô điều gì? 
+ Một lời cảm ơn? Một lời xin lỗi? Một lời chúc? Một nỗi ấm ức? ...
+ GV yêu cầu HS lấy những tờ bìa màu hoặc những tờ giấy viết thư xinh xắn đã chuẩn bị từ trước và dành thời gian để các em viết lá thư của mình.
+ GV hướng dẫn HS cách gấp lá thư trước khi bỏ vào hòm thư.
Kết luận: Mỗi lá thư đều gửi gắm tình cảm của các em với thầy cô của mình. Lá thư là cầu nối giúp thầy cô và các em hiểu nhau hơn
	- HS thực hiện cá nhân.



- Quan sát lắng nghe.










- HS thực hiện đọc nối tiếp.


- HS lắng nghe.



	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.

	- GV tạo nhóm zoom HS chia sẻ với nhau về tình cảm của các em với thầy cô giáo.
- GV gợi ý thảo luận với một số câu hỏi:
+ Vì sao em biết ơn các thầy cô?
+ Kể cho các bạn nghe về những việc em đã làm để bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô của
mình bằng lời nói hoặc hành động?
Kết luận: Thầy cô là người dạy em điều hay, là người bạn lớn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ em trong cuộc sống, trong học tập. 
	- HS lắng nghe.




- HS thực hiện.

- 2-3 HS trả lời.
- 2- HS trả lời.


- HS thực hiện.



	4. Cam kết, hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
GV gợi ý HS về nhà chia sẻ với bố mẹ về tình cảm của thầy cô đối với em hoặc của em với thầy cô.
	- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần cam kết: GV khuyến khích để HS thể hiện những bài hát – bài  thơ – câu chuyện về Lòng biết ơn thầy cô giáo.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, ĐẶC ĐIỂM; CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tìm và viết được các từ ngữ về chủ đề đồ chơi. 
+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu với từ chỉ sự vật.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	Bài 1/46: Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu dưới đây
Bin đem vở và bút ra tận chuồng ngựa tập vẽ.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
🡺 Cho HS nhắc lại:từ chỉ vật.
	

- Hs trình bày vào vở:
Bin đem vở và bút ra tận chuồng ngựa tập vẽ 

- HS chữa bài vào vở.


	
	* Bài 2/46: kể tên 5 món đồ chơi
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

🡺 GV nhắc lại cách phân biệt đồ chơi với trò chơi. 
	
- Hs nêu nối tiếp câu mình đặt.
VD, bi, dây, vòng, bộ lắp ghép, búp bê, xe ô tô…
- HS chia sẻ trước lớp.
- Lớp nhận xét.

	
	Bài 3/47: Đặt câu nêu đặc điểm của 2 món đồ chơi kể trên:

- GV gọi HS nối tiếp trả lời.
- Gv nhận xét, chốt đáp án.
	- Làm miệng, nối tiếp nêu và làm vở, đổi vở soát, nhận xét: 
Búp bê rất đẹp.
Viên bi tròn và sáng long lanh
- HS lắng nghe.

	
	Bài 4/47 Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu và viết lại câu:
a.có cánh quạt, chiếc máy bay đồ chơi, quay tít trên lưng. 
b.bông xù và mềm mại ,chú cún bông, có bộ lông. 
c. búp bê, to tròn và đen láy, có đôi mắt.


	
- HS nối tiếp nêu miệng.
- HS làm vở, đổi vở soát.
a. Chiếc máy bay đồ chơi có cánh quạt, quay tít trên lưng. 
b. Chú cún bông có bộ lông bông xù và mềm mại. 
c. Búp bê có đôi mắt to tròn và đen láy. 

	2. Vận dụng – củng cố:
	- Nêu cách đặt câu về chủ đề đồ chơi và trò chơi mình hay thực hiện.
- Gọi HS NX.
- GV chốt. 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS chia sẻ.

- HS nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................



Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 23 : PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) 
SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số .
- Nhận biết được ý nghĩa thực hiện của phép trừ thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải quyết các bài tập có một bước tính trong phạm vi các số và phép tính đã học. 
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động




2. Khám phá




















3.Hoạt động:


























4. Củng cố, kết nối:

	- Trò chơi: “Cây cà chua hạnh phúc”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
- Cho HS quan sát tranh sgk/tr.89:
+ Nêu bài toán?





· Giới thiệu cái gùi.
+ Nêu phép tính?
- Con có NX gì về PT này ? 
- YC HS thảo luận nhóm 2 để tìm ra kết quả của phép tính.

🡪Chốt cách làm hiệu quả nhất, ngắn gọn nhất (Đặt tính rồi tính)
- YCHS lấy thêm ví dụ về phép 1 phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS tính và viết kết quả vào SGK- 
- Nhận xét, tuyên dương.
- Gọi 1 HD nêu lại KT trừ của PT:60-28
Bài 2:- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
? Khi thực hiện phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số cần lưu ý gì ?
Bài 3: - GV kể vắn tắt cho HS nghe câu chuyện “Cây khế” để dẫn dắt vào bài toán.
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- YC HS tự làm bài vào vở.
Đáp án:           Bài giải:
       Trên cây còn lại số quả khế là:
           90 - 24 = 66 (quả)
                       Đáp số: 66 quả khế
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
+ Khi thực hiện phép trừ có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh.
+ Hai anh em gùi ngô trên nương về nhà. Anh gùi được 42 bắp ngô, em gùi được 15 bắp ngô. Hỏi anh gùi nhiều hơn em bao nhiêu bắp ngô ?
· HS quan sát, lắng nghe.
+ Phép tính: 42- 15 =  ?
- HS nêu.
- Thảo luận nhóm (thao tác trên que tính, đặt tính rồi tính,…)
- Đại diện các nhóm báo cáo, NX 
- Một số HS nêu lại kĩ thuật trừ có nhớ của PT (như SGK)
- HS lấy ví dụ và đặt tính rồi tính sau đó chia sẻ trong nhóm đôi.

- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài CN, 4 HS chia sẻ cách làm.
- Lớp nhận xét, bổ sung, sửa chữa (nếu có)
- 1 HS nêu.
- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm CN vào vở, 4 HS của 4 tổ lên chữa bài, chia sẻ cách làm.

- HS nêu.

- HS theo dõi.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt.
- HS tự làm bài cá nhân, chia sẻ cách làm.
- Lớp NX, chữa bài (nếu có)



- HS nêu.
- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TIẾNG VIỆT
BÀI 22: TIẾT 5: LUYỆN TẬP: 
VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU MỘT ĐỒ CHƠI. 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Giới thiệu được các đồ chơi mà trẻ em yêu thích.
- Viết được 3-4 câu tự giới thiệu một đồ chơi mà trẻ em yêu thích.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng giới thiệu.
- Phát triển kĩ năng đặt câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Em hãy kể những hoạt động em đã tham gia cùng bạn trong giờ ra chơi?
- Em thấy thế nào khi tham gia các hoạt động đó vào giờ ra chơi?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS trả lời.

- HS trả lời.


- HS lắng nghe.


	2.Luyện tập
* Hoạt động 1: Giới thiệu

















Hoạt động 2: Luyện viết

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
GV yêu cầu HS kể các đồ chơi mà em thích.
+ Ngoài những đồ chơi trên, em còn biết những đồ chơi nào nữa?
+ Các đồ chơi đó những đặc điểm gì ( hình dáng, kích thước, chất liệu, màu sắc,..)
+ Đồ chơi đó được chơi như thế nào?
+ Vì sao em thích chơi những đồ chơi đó?
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát sơ đồ, hỏi:
+ Em muốn giới thiệu về đồ chơi nào? Đồ chơi đó em có từ bao giờ?
+ Đồ chơi đó có đặc điểm gì nổi bật?
- HDHS nói và đáp khi giới thiệu về đồ chơi.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 2-3 HS trả lời:
- HS thực hiện nói theo cặp.


- 2-3 cặp thực hiện.

Em muốn giới thiệu về đồ chơi là con búp bê. Đồ chơi đó em có từ …..
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.










- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài.


	
	Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- Tổ chức trò chơi: Đoán ý đồng đội: Hai đội lên diễn tả hành động để bạn đoán được đó là đồ chơi gì? Đội nào dành được 5 điểm trước sẽ là đội dành chiến thắng. 
- Em cần làm gì để đồ chơi luôn mới?
	
- HS chia sẻ bài.



- HS trả lời.
- HS tham gia trò chơi.

- HS trả lời.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Bài 2: GV cho hs trao đổi bài trong nhóm để sửa lỗi cho nhau trước khi chia sẻ bài trước lớp.










TIẾNG VIỆT
BÀI 22: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được các bài hướng dẫn tổ chức trò chơi hoặc hoạt động tập thể.
- Chia sẻ được thông tin về bài đọc HS tìm được.
- Rèn cho HS sự tự tin, năng động, tích cực khi làm việc nhóm cùng các bạn trong lớp.
2. Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tự giác, tự tìm tòi để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ học tập.
- Rèn cho HS tính cẩn thận, yêu thích môn học và khả năng khám phá những điều mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]- Giáo viên: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa. Phiếu hoặc sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.
- HS: Sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động:
	*Giới thiệu bài: Ở tiết học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về các bài đọc nói về các hoạt động của HS ở trường. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau các bài hướng dẫn tổ chức trò chơi hoặc hoạt động tập thể.
- GV ghi bảng.

	- HS lắng nghe.

	2.Khám phá
	- Gọi HS đọc YC bài 1, 2.
- Tổ chức cho HS tìm đọc các bài hướng dẫn tổ chức trò chơi hoặc hoạt động tập thể.
- Tổ chức cho HS chia sẻ các bài hướng dẫn tổ chức trò chơi hoặc hoạt động tập thể.
- GV cho các em ghi lại các bài hướng dẫn tổ chức trò chơi hoặc hoạt động tập thể mà em yêu thích.
- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 1-2 HS đọc.
- HS tìm các bài hướng dẫn tổ chức trò chơi hoặc hoạt động tập thể ở thư viện trường.
- HS chia sẻ theo nhóm 4.

- HS thực hiện.



- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Gv cho HS chia sẻ những trò chơi, hoạt động trong ngày tham gia hoạt động trải nghiệm tại trang trại Hải Đăng. HS bình chọn những trò chơi hoặc hoạt động tập thể hấp dẫn nhất qua việc chia sẻ của các bạn.



HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU MỘT ĐỒ CHƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Vận dụng viết được câu kể về hoạt động của mình tham gia với bạn trong lớp.
+ Củng cố kĩ năng viết đúng chính tả phân biệt ch/tr; ng/ngh; uôn/ uông.
 2.Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập .
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1/47: Điền vào chỗ trống ch/tr
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết. 
🡺 Cách phân biệt ng/ngh.
	
- 1 Hs lên chia sẻ.
- Đọc bài viết vở
- Hs nối tiếp trình bày kết quả.
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành.

	
	* Bài 2/48: Tìm và viết lại
a.2 từ ngữ có vần uôn:….
b.2 từ ngữ có vần uông:…
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
Cho HS chơi trò đổi chỗ: cầm tấm thẻ tên và đứng xếp vị trí đồ vật hay con vật phù hợp.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
🡺 GV nêu nội quy tắc viết phân biệt uôn/uông.
Bài 3/48: Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi mà trẻ em yêu thích
Gợi ý:
- Đồ chơi em muốn giới thiệu là gì? (bộ xếp hình, búp bê…)
- Em có đồ chơi đó từ bao giờ? (được tặng nhân dịp sinh nhật, được bố mua khi đi công tác xa về, nhân dịp cả nhà đi du lịch …)
- Đồ chơi đó có đặc điểm gì nổi bật? (bộ xếp hình gồm nhiều miếng nhựa có kích thước to nhỏ và màu sắc khác nhau, Búp bê có gương mặt bầu bĩnh rất dễ thương …)
- Em chơi đồ chơi đó như thế nào? (vào ngày nghỉ rủ các bạn đến chơi cùng say sưa lắp thành những mô hình khác nhau, trò chuyện với búp bê như với một em bé, tết tóc cho búp bê..)
- Đồ chơi đó có ý nghĩa với em như thế nào? (rất có ích cho em rèn luyện trí tưởng tượng, giúp có những giờ vui chơi thoải mái sau những giờ học căng thẳng, búp bê là bạn thân nhất của em …)
🡺 GV củng cố cách viết câu giới thiệu, câu  chỉ hoạt động về đồ chơi trò chơi.
	
- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong 2 nhóm thi đua nhau.
a. 2 từ ngữ có vần uôn: mong muốn, muôn vàn
b. 2  từ ngữ có vần uông: muông thú, chim muông
- 4,5HS chia sẻ.



- HS viết bài. Nối tiếp đọc bài, đổi vở soát, nhận xét.


	2. Vận dụng – củng cố:


	- Nói lại việc chơi và giữ gìn đồ chơi  của em với các bạn.
- Nói về Dự định trong thời gian tới mình sẽ làm những gì và làm như thế nào? Cần hỗ trợ gì? Để đồ chơi lâu bền lâu bền.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ.
- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Ôn tập phép trừ có nhớ với số có 1, 2 chữ số (ôn tập).
+ Biết giải toán có lời văn và làm toán liên quan đến tìm thành phần chưa biết của phép trừ (bổ sung)
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Đặt tính và tính/VLT tr.47
HS làm bảng con.
43- 7      51-28      64-9    75-46
- Cho HS quan sát và nêu các bước tính rồi tính.
- GV cho HS làm bảng con.
- GV nhận xét bài làm của HS, khen HS thực hiện tốt.
 🡺 Gv chốt các bước tính trừ với số có 1,2 chữ số có nhớ.
	

- HS nối tiếp trả lời.
- HS nhận xét chữa bài.



	
	* Bài 2:Nối (theo mẫu)? (VLT/47)
  [image: ]

- GV cho HS làm vở.
- Cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
  🡺  Gv chốt cách trừ các số có hai chữ số. 
	

- HS lắng nghe cách thực hiện.
- HS thực hiện làm bài.
[image: ]


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát, ghi vở.


	
	* Bài 3: VLT/47 : Khoanh vào chữ đặt trước cu trả lời đúng
Hôm qua, đàn lợn nhà bác Hoa ăn hết 60 kg thức ăn hỗn hợp. Hôm nay, lượng thức ăn hỗn hợp đàn lợn ăn hết ít hơn hôm qua là 13 kg. Hỏi hôm nay, đàn lợn đã ăn hết bao nhiêu kilôgam thức ăn hỗn hợp?
A. 57 kg     B/ 47 kg   
C/ 60 kg     D/73 kg
- GV cho HS thực hiện đọc đề, tìm hiểu đề cho biết gì?, hỏi gì?cách tìm kết quả và chọn chữ khoanh đúng và làm bài vào vở, phiếu nhóm.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.
  🡺 Gv chốt các bước giải và trình bày vào vở.
	
- Hs đọc đề nêu cách làm. 
- 1 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm.
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm.
A. 57 kg     B/ 47 kg   

C/ 60 kg      D/73 kg


	
	* Bài 4: VLT/47 Số?
[image: ] 
- GV cho HS thực hiện đọc đề tìm hiểu đề cho biết gì? cách tìm kết quả và cách trình bày bài làm và làm bài vào vở, phiếu nhóm.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.
  🡺 Gv chốt các bước giải và trình bày dựa theo tính giá trị biểu thức. 
	


- Hs đọc đề, chọn cách tình và điền kết quả vào ô trống. 
- 1 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm.
- Lớp làm vở, đổi vở soát, nhận xét nêu cách làm.
[image: ]

	2. Củng cố, kết nối

	- Tìm hiệu sẽ thay đổi thế nào khi : hiệu ban đầu là 45. 
a. Sau khi tăng 1 số bị trừ  lên 3 đơn vị giữ nguyên số trừ. 
b. Khi cùng tăng số bị trừ và số trừ 3 đơn vị.
c. Khi giảm  số trừ đi  5 đơn vị.
d/ Khi cùng giảm mỗi số bị trừ và số trừ  5 đơn vị.
- GV cho HS quan sát, tìm ra bạn viết đúng.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe.
- HS thực hiện.
a/Hiệu sẽ tăng lên 3 đơn vị 45+3=48
b Hiệu giữ nguyên là 45
c.Hiệu tăng 5 đơn vị 
45+ 5  =50
d, Hiệu không đổi vẫn là 45



- HS trả lời, nhận xét.
- HS nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................





SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 12: TIẾT- 3: BIẾT ƠN THẦY CÔ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
- Hướng dẫn HS những việc làm cụ thể để thể hiện lòng biết ơn thầy cô và nếu gặp khó khăn trong học tập thì có thể chia sẻ ngay để thầy cô giúp đỡ.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 12:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 12.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 13:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
nói lời hay, làm việc tốt ....
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.





- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 13.


	2. Hoạt động trải nghiệm.












	2.1. Hoạt động nhóm: 
 a. Tham gia văn nghệ chúc mừng thầy cô. 
GV phân công đại diện HS sẽ chuẩn bị một tiết mục đặc biệt để tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề THẦY CÔ GIÁO EM.
( HS quay video) 
b. Nói lời cảm ơn với thầy cô.
Tổ chức hoạt động:
- GV chia sẻ cảm xúc của mình khi đọc được những bức thư của HS. Gợi lại những kỉ niệm mà các em đã nhắc đến.
- GV mời HS chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình khi viết thư gửi thầy cô.
Kết luận: Lớp chúng ta luôn yêu thương, lắng nghe và giúp đỡ nhau. Thầy cô luôn ở bên các em. Cả lớp cùng hô vang “Lớp chúng mình là một gia đình”.
Cùng làm “sợi dây yêu thương” để thấy sự kết nối của thầy cô. 
- GV HD HS để làm “sợi dây yêu thương”.
- GV hướng dẫn HS sẽ tự cắt một vòng móc xích của chính mình từ giấy màu, sau đó kết
lại với nhau. 
- GV: Khi nào các con đến trường chúng mình cùng kết nối sợi dây yêu thương này nhé.
Kết luận: Mỗi thành viên trong lớp là một phần không thể thiếu trong “Sợi dây yêu thương” này, và thầy cô sẽ kết nối các em để giúp các em giải quyết khó khăn, xóa bỏ hiểu lầm, luôn yêu quý nhau.
	
- Tham gia biểu diễn văn nghệ.
 







- Lắng nghe.



- HS chia sẻ.


- Lắng nghe.







- HS thực hiện.

- Cắt móc xích.



- HS lắng nghe.


- Lắng nghe.



	3. Cam kết hành động.
	GV gợi ý HS cắt một ngôi sao giấy, trên đó viết thông tin về thầy cô để thể hiện sự quan
tâm của mình đối với thầy cô. Mỗi cánh sao là một thông tin em biết.
GV chọn một trong ba phương án sau:
GV hướng dẫn HS tự vẽ hoặc cắt dán hình vòng tròn, bông hoa vào cuối các mục ghi
trong phần Tự đánh giá sau chủ đề (làm trong vở hoặc tờ giấy thu hoạch).
Chưa làm     Làm một lần       Làm thường xuyên                                                                       
	Tự đánh giá sau chủ đề : EM YÊU TRƯỜNG EM
- Giúp đỡ, chia sẻ với bạn.
- Hỏi ý kiến thầy cô, bạn bè khi có bất hoà với bạn.
- Thực hiện một việc để bày tỏ lòng biết ơn thầy cô.
- Tham gia thực hiện kế hoạch “Trường học hạnh phúc”.
(HS chụp ảnh gửi zalo)





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….























TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ÔN ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP, ĐỘNG TÁC NHẢY, ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Tranh ảnh, trang phục thể dục, còi…
2. HS: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu





2. Phần cơ bản:
- Ôn bài thể dục phát triển chung đã học.


- Kiểm tra đánh giá bài thể dục PTC:



- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”.

[image: TC mèo đuổi chuột]





3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD HS khởi động.

- Tổ trưởng cho các bạn luyện tập bài thể dục theo khu vực.


- Từng nhóm 3 đến 5 HS thực hiện bài thể dục đã học.

- Yêu cầu HS nhận xét bạn.
- GV nhận xét, đánh giá bổ xung, tuyên dương.  
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 
- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật.




* Hồi tĩnh- thả lỏng
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:
- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.

                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  






- HS khởi động theo GV.

- ĐH tập luyện theo tổ.
                
            
     GV      






- HS nhận xét bạn sau khi thực hiện các động tác của bài thể dục.







- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................































TUẦN 13    
Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 23 : TIẾT 2: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập về so sánh và tính toán với đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải quyết các bài tập có một bước tính trong phạm vi các số và phép tính đã học. 
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động






2. Luyện tập















































3. Củng cố, kết nối.
	- Trò chơi: “Cây cà chua hạnh phúc”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
- YC HS Nêu cách đặt tính, tính.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
(Đáp án đúng: rô-bốt A và C)
- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị.
Bài 4: >, <, = ?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài vào vở
- Tổ chức cho HS chữa bài trên lớp
? Để điền được dấu đúng, ta cần làm thế nào ?
Củng cố: a) Phải tính kết quả PT bên trái trước rồi so sánh
b) Điền dấu luôn (không cần tính) vì 2 PT có cùng số trừ, PT nào có số bị trừ nhỏ hơn thì PT đó nhỏ hơn và ngược lại.
Bài 5: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
-YCHS làm bài
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Chốt: + 2 PT có cùng số bị trừ, PT nào có số trừ bé hơn thì hiệu (kết quả) sẽ lớn hơn.
+ 2 PT có cùng số trừ, PT nào có số bị trừ lớn hơn thì hiệu (kết quả) sẽ lớn hơn.
- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
+ Khi thực hiện phép trừ có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
	

- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
- HS ghi đầu bài.

- HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS làm vào vở, chia sẻ cách làm.

- HS lắng nghe.
- HS nêu.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS chia sẻ trước lớp và giải thích tại sao đúng, tại sao không đúng?
-  HS đọc đề. 
-  HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt.
- HS tự làm bài cá nhân, 1HS chia sẻ cách làm.
- Lớp NX, chữa bài (nếu có)
-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS tự làm bài  vào vở
- 4 HS báo cáo cách làm trước lớp.
- HS nêu, NX.






-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS thực hiện làm trong nhóm đôi, chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe.




 - HS trả lời.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
BT3: - GV nêu bài tập dưới dạng toán vui, giúp HS hứng thú hơn trong quá trình làm bài tập.
- GV cho HS quan sát thấy sự đối lập về hình dáng của hai bạn rô-bốt để tạo hứng thú cho HS. 

TIẾNG VIỆT
BÀI 23: TIẾT 1-2: ĐỌC: RỒNG RẮN LÊN MÂY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng, rõ ràng Rồng rắn lên mây, tốc độ đọc khoảng 50 – 55 tiếng/ phút. 
- Hiểu cách chơi trò chơi Rồng rắn lên mây.
2.Phát triển phẩm chất và năng lực chung: 
- Có tinh thần hợp tác; khả năng làm việc nhóm.
- Ý thức tập thể trách nhiệm cao (thông qua trò chơi Rồng rắn lên mây).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV hỏi:
+ Em biết gì về trò chơi Rồng rắn lên mây?
+  Em chơi trò chơi này vào lúc nào? Em có thích chơi trò chơi này không?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: giọng nhanh, thể hiện sự phấn khích. 
- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến rồng rắn.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến khúc đuôi.
+ Đoạn 3: Còn lại.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: vòng vèo, núc nác, khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi.
- Luyện đọc câu dài: Nếu thầy nói “có”/ thì rồng rắn/ hỏi xin/ thuốc cho con/ cho thầy/ bắt khúc đuôi.
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm ba.
	- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.




- 2-3 HS luyện đọc.


- 2-3 HS đọc.


	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.102.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.






- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS thực hiện theo nhóm ba.

- HS lần lượt đọc.
- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Túm áo nhau làm rồng rắn.
C2: Đến gặp thầy để xin thuốc cho con
C3: Khúc đuôi bị bắt thì đổi vai làm thầy thuốc
C4: Nếu khúc giữa bị đứt thì bạn phải làm đuôi.

	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.



* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	
- GV đọc mẫu một lần trước lớp. Giọng đọc nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng, tốc độ  vừa phải
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.102.
- YC HS trả lời câu hỏi.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.102.
- HS viết câu về điều em thích trong trò chơi Rồng rắn lên mây.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS nêu câu em viết.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe, đọc thầm.


- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 hoàn thiện câu trả lời.
 
- 1-2 HS đọc.

- HS viết câu theo yêu cầu.







- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- Luyện đọc từ khó: tổ chức cho HS tự tìm ra từ khó đọc.



Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 23 : TIẾT 3: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
 - Ôn tập về so sánh số, hình khối và đơn vị đo dung tích lít; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động







2. Luyện tập











































3. Củng cố, kết nối.
	- Trò chơi: “Cây cà chua hạnh phúc”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.

Bài 1: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?


- Nêu cách trừ nhẩm hai số tròn chục 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
                       Bài giải: 
   Bình xăng của ô tô còn lại số lít xăng là:
               42 – 15 = 27(l)
                            Đáp số: 27l xăng
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS thực hiện từng yêu cầu
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đáp án: a) Rô-bốt có thân dạng khối lập phương có kết quả bằng 18 (46- 28 =18)
b) Rô-bốt có thân dạng khối hộp chữ nhật có kết quả lớn nhất (37)
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV có thể tổ chức chữa bài bằng cách nối.



- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
+ Khi thực hiện phép trừ có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
- Tuyên dương HS hăng hái phát biểu bài.
	

- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
- HS ghi đầu bài.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS tính nhẩm và điền kết quả vào SGK. 
- Một số HS nêu cách trừ nhẩm.


- HS đọc đề. 
- HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt.
- HS tự làm bài cá nhân. 





- HS chia sẻ cách làm.
- Lớp NX, hỏi – đáp.



-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS làm việc cá nhân, hợp tác nhóm đôi thống nhất kết quả.
- HS chia sẻ trước lớp.






- HS đọc YC.
- HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân vào sách, nối áo với quần cho phù hợp
- Báo cáo:  HS nối trên màn hình.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.





- HS Lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
BT1: GV chốt: Cần ghi nhớ và vận dụng tốt kĩ thuật tính nhẩm số tròn chục.





TIẾNG VIỆT
BÀI 23: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA M
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa M cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dụng: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa M.
- HS: Vở Tập viết; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

	- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa M.
+ Chữ hoa M gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa M.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.

	
- 2-3 HS chia sẻ.


- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.


	* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa M đầu câu.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.

	
- 3-4 HS đọc.
- HS quan sát, lắng nghe.





	 3: Thực hành luyện viết.

	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa M và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện.






- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
- GV giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: Nói về tình yêu thương, nhân ái và tình đoàn kết, gắn bó trong một tập thể.  

























TIẾNG VIỆT
BÀI 23: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN BÚP BÊ BIẾT KHÓC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa Búp bê biết khóc
- Dựa vào tranh có thể kể lại câu chuyện.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng kể chuyện, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Dựa vào câu hỏi gợi ý đoán nội dung tranh.

	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Khi được 6 tuổi Hoa được quà gì ?
Hoa yêu thích quà đó như thế nào?
+ Khi được 7 tuổi Hoa được tặng quà gì? Hoa làm gì với món quà cũ? 
+ Hoa nằm mơ thấy gì? 
+ Hoa làm gì với hai món đồ chơi?
- Theo em, các tranh muốn nói điều gì?
- Tổ chức cho HS kể về Búp bê biết khóc, lưu ý chọn những điều nổi bật, đáng nhớ nhất.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.

	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.




- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.




- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.


	* Hoạt động 2: Nghe kể chuyện.

	+GV nêu nội dung câu chuyện.
+GV kể chuyện lần 1 và kết hợp với các hình ảnh trong 4 bức tranh.
-YC chú ý nhắc lại những câu nói của búp bê trong đoạn 3.
GV kể lần 2 kết hợp vừa kể vừa hỏi để học sinh nhớ các chi tiết trong câu chuyện.

	

	3.Luyện tập
*Hoạt động 3: Chọn 1- 2 đoạn của câu chuyện  theo tranh










4: Vận dụng:

	+ Bước 1: HS quan sát tranh đọc và nhớ nội dung.
- YC HS dựa vào tranh và kể theo đoạn
+Bước 2: Tập kể theo cặp
- Kể một đoạn em nhớ.
- 2 HS lên bảng kể nối tiếp.
- GV sửa cách diễn đạt cho các em.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
+ Em học được gì qua câu chuyện này?
+ Đồ chơi cũ của em vẫn giữ hay cho các em nhỏ khác?
- GV nhận xét.
Em hãy kể lại câu chuyện Búp bê biết khóc cho người thân nghe.
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS thực hiện.



-  1-2 HS kể.
- 2 HS kể nối tiếp.


- HS trả lời.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Việc làm của ngựa nâu và tình bạn thân thiết của ngựa nâu và sóc.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoàn thành bài buổi sáng
	- GV hướng dẫn HS hoàn thành bài
(nếu có)
	- HS hoàn thành bài.


	2. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.








- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	
- HS lắng nghe.
- HS đọc bài: “Ngựa nâu và sóc”.
- Luyện đọc từ khó: băng rừng, treo thùng sơn, sơn nhà.
- Luyện đọc câu dài: Bỗng sóc nghe thấy tiếng gì rơi /cùng với tiếng bước chân ngựa,/ sóc quay xuống gọi to:/ “ Cậu đấy à,/ ngựa nâu?”.//
- HS làm việc trong nhóm 4.
- HS đọc bài.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:
Câu 1/49
Ngựa  nâu băng rừng đến nhà sóc để làm gì?
a. Dự tiệc sinh nhật sóc
b. Làm nhà cho sóc
c. Giúp sóc sơn nhà
Câu 2/49
Khi ngựa đến, sóc đang làm gì?
a. Treo thùng sơn lên cành cây và đợi ngựa nâu đến
b. Treo thùng sơn lên cành cây và bắt đầu sơn nhà
c. Treo thùng sơn lên cành cây rồi đi chơi với ngựa vằn
Câu 3/50
Chuyện gì xảy ra đối với ngựa nâu khi vừa tới nhà sóc?
a. Sơn rớt trên lưng ngựa nâu, khiến ngựa nâu trông giống như ngựa vằn.
b. Ngựa nâu gặp ngựa vằn.
c. Sóc đỏ dùng sơn, sơn lên người của ngựa nâu.
Câu 4/50
Bị sơn rớt lên người, ngựa nâu có thái độ thế nào?
a. Tức giận
b. Lo lắng
c. Cười vui vẻ với sóc
Câu 5/50
Nhận xét gì về tình bạn giữa sóc đỏ với ngựa nâu

 🡺   GV chốt: Biết bạn sóc cần sơn nhà, ngựa nâu đã nhiệt tình đến giúp. Tình bạn của hai bạn sóc đỏ và ngựa nâu là tình bạn thân thiết, chân thành và đáng quý.
	
Câu 1/49
Đáp án c




Câu 2/49
Đáp án b






Câu 3/50
Đáp án a







Câu 4/50
Đáp án c




Câu 5/4
Theo em tình bạn của hai bạn sóc đỏ và ngựa nâu là tình bạn thân thiết, chân thành và đáng quý 
- HS đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp nhận xét bài.

	3. Vận dụng – củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?


🡺 GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần biết yêu quí và trân trọng bạn bè của mình
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Hs đọc bài.
- Bạn là người cùng học, cùng chơi và giúp đỡ khi chúng ta cùng. Vì vậy cần giữ gìn và trân trọng tình bạn của mình.
- HS nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................



Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2023
Toán
Bài 23 : TIẾT 4: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn Tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập về thực hiện tính toán trường hợp có hai dấu phép tính. vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động






2. Luyện tập























   





















3. Củng cố, kết nối
	- Trò chơi: “ Bóng bay thông thái”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.

Bài 1: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
-  YC HS tự làm bài vào vở.
- Tổ chức cho HS chữa bài.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Nhìn vào các phép tính này con có nhận xét gì? VS con biết?
- Khi thực hiện các phép trừ có nhớ con lưu ý điều gì?
Bài 2: Tìm chữ số thích hợp
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
-  YC HS tự làm bài.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.




- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị.
Bài 4: Chọn kết quả đúng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS tự làm bài vào SGK.


? Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong bài ?
Bài 5: Tìm cá cho mỗi con mèo (nối)
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS tự làm bài vào SGK
- Tổ chức cho HS chữa bài (Có thể tổ chức cho HS nối trên màn hình)
- Khen ngợi những HS tìm cá cho mèo đúng.
- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
+ Khi thực hiện phép trừ có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
- Tuyên dương HS hăng hái phát biểu bài.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
-  HS ghi đầu bài.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân, 
·  HS chữa bài trước lớp, chia sẻ bài, NX.
- HS nêu.




- HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS tự làm bài bằng bút chì vào sách.
- HS chia sẻ cách tính để điền số

-  HS đọc đề. 
- HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt
- HS tự làm bài cá nhân, 
- HS chia sẻ bài, chia sẻ cách làm.
Bài giải:
Số căn phòng chưa bật đèn là:
60 – 35 = 25 (căn phòng)
Đáp số: 25 căn phòng

- HS đọc đề. 
- HS trả lời.
- HS khoanh vào sách, 2 HS báo cáo, chia sẻ cách làm.
- HS chia sẻ.
- HS nêu, NX.



-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân.
- HS nối.
- HS chia sẻ cách làm.
- HS lắng nghe.


- HS trả lời.





- Lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
BT2: Sau khi hoàn thành bài tập này, HS sẽ ghi nhớ kĩ hơn việc phải trả 1 đơn vị vào hàng chục khi mượn 1 chục từ hàng chục sang hàng đơn vị. 
BT3: GV mở rộng bằng cách đặt thêm câu hỏi: “Số căn phòng đã bật đèn hay số căn  phòng chưa bật đèn nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu căn phòng?”. 
TIẾNG VIỆT
BÀI 24: TIẾT 1-2: ĐỌC: NẶN ĐỒ CHƠI 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài. Đọc rõ ràng bài thơ, biết cách ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp.
- Hiểu nội dung bài: (Về một trò chơi quen thuộc của trẻ thơ: nặn đồ chơi)
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.
- Biết chia sẻ khi chơi, biết quan tâm đến người khác bằng những hành động đơn giản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV hỏi:
+ Em còn biết những trò chơi nào khác?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: 
- HDHS chia khổ thơ.
- HDHS cách ngắt, nghỉ mỗi dòng thơ và nghỉ hơi giữa mỗi câu thơ.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: vẫy, na, nặn, vểnh,…
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm đôi.
- Từng em tự luyện đọc toàn bộ bài đọc.
GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương trước lớp.
	
- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.



- 2-3 HS luyện đọc.



	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.





- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- 2-3 HS đọc.
- HS thực hiện theo nhóm đôi.
- HS lần lượt đọc.
- HS lần lượt chia sẻ ý kiến.
C1: Những đồ chơi bé đã nặn là: quả na, quả thị, con chuột, cối giã trầu.
C2: Bé nặn đồ chơi tặng mẹ, tặng ba, tặng bà, tặng chú mèo.
C3: Thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm những người thân trong gia đình của bé.
C4: HS tự liên hệ.

	3.Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.


* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý ngắt nghỉ hơi câu thơ cho phù hợp.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk.
- YC HS trả lời câu hỏi 
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.53.
- GV HDHS trao đổi nhóm để tìm thêm từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng khác.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi các nhóm lên thực hiện.
- GV ghi các từ đúng mà các nhóm tìm được lên màn hình. (VD: vui vẻ, mừng rỡ, hớn hở, phấn khởi,…)
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.


- 2-3 HS đọc.


- 2-3 HS đọc.
- HS trả lời (Đáp án: thích chí)
 

- 1-2 HS đọc.

- HS hoạt động nhóm 4, thực hiện luyện nói theo yêu cầu.

- 4-5 nhóm trình bày.


- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần KĐ: GV tổ chức cho HS thi trong nhóm xem bạn nào kể được nhiều tên trò chơi nhất.
ĐẠO ĐỨC
BÀI 6: NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được một số biểu hiện của nhận lỗi, sửa lỗi. 
- Nêu được vì sao phải nhận lỗi, sửa lỗi. 
- Thực hiện được việc nhận lỗi và sửa lỗi. 
- Đồng tình với việc biết nhận lỗi và sửa lỗi; không đồng tình với việc không biết nhận lỗi và sửa lỗi. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- GV cho HS chia sẻ trải nghiệm về một lần mắc lỗi mà em nhớ nhất. 
- GV đặt câu hỏi: Em đã làm gì khi mắc lỗi đó? 
- GV khen ngợi HS và kết luận. 

	- HS chia sẻ trải nghiệm về một lần mắc lỗi mà em nhớ nhất.

- HS chia sẻ và trả lời
 
Kết luận: Nếu chúng ta mắc lỗi thì điều cần thiết nhất là biết dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi.

	2. Khám phá
Hoạt động 1.  Khám phá biểu hiện của biết nhận lỗi và sửa lỗi

	- GV treo tranh/chiếu hình để HS quan sát, mời HS kể nội dung các bức tranh và cho biết: 
+ Các bạn trong tranh đã mắc lỗi gì? 
+ Các bạn đã nhận lỗi và sửa lỗi như thế nào?
- GV mời các nhóm lên trình bày theo thứ tự từng tranh. 
- GV khen ngợi HS và nhắc lại nội dung các bức tranh. 
- GV mời HS chia sẻ: Theo em, cần làm gì khi mắc lỗi? 
- GV khen ngợi các ý kiến của HS và kết luận: Các bạn trong tranh khi mắc lỗi đã biết nhận lỗi, xin lỗi và đã có hành động kịp thời để sửa lỗi của mình. Chúng ta nên học tập những việc làm của các bạn. 
	- HS hoạt động theo nhóm. 
+ Từng  HS quan sát tranh, kể nội dung các bức tranh.
+ Chia sẻ ý kiến cá nhân của mình qua nội dung tranh.
+ Cả nhóm góp ý, thống nhất đáp án.
- Các nhóm lên trình bày. 
- Cả lớp lắng nghe, góp ý cho bạn. 



Kết luận: Các bạn trong tranh khi mắc lỗi đã biết nhận lỗi, xin lỗi và đã có hành động kịp thời để sửa lỗi của mình. Chúng ta nên học tập những việc làm của các bạn. 

	Hoạt động 2. Tìm hiểu ý nghĩa của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi 

	- GV cho HS quan sát tranh, chuẩn bị sắm vai theo tình huống trong tranh. 
- GV cho HS quan sát tranh, đóng vai theo tình huống trong tranh.
- Mời 1 HS đóng vai làm người dẫn chuyện.
- HS đóng vai trong nhóm.
- GV theo dõi các nhóm hoạt động.












GV mời HS cả lớp chia sẻ: 
+ Vì sao mẹ của Nam vui vẻ tha lỗi còn bố của Huy lại tức giận? 
+ Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ mang lại điều gì? 
+ Nếu không biết nhận lỗi và sửa lỗi, điều gì sẽ xảy ra?
 - GV khen ngợi, tổng kết ý kiến của HS và kết luận. 

	- HS quan sát tranh, nhận nhiệm vụ (nhóm thứ nhất đóng vai trong tranh 1 và 2, nhóm thứ hai đóng vai trong tranh 3 để minh hoạ nội dung câu chuyện). Một HS là người dẫn chuyện.
+ Tranh 1: Tan học đã lâu, Huy và Nam vẫn mải mê chơi, bác bảo vệ thấy vậy đến nhắc nhở: Muộn rồi, các cháu về nhà đi. 
+ Tranh 2: Nam nói: Tớ sẽ nói thật với mẹ. Còn Huy nói: Tớ sẽ nói là ở lại làm bài tập cùng các bạn. 
+ Tranh 3: Về nhà, Nam nói: Con xin lỗi mẹ, lần sau tan học con sẽ về ngay ạ!
Mẹ Nam vui vẻ vỗ vai con, nói: Lần sau, con không được về muộn nữa nhé! Trong khi ấy, bố Huy rất tức giận khi bạn hàng xóm cùng lớp nói: Cô giáo có giao bài đâu mà cậu lại nói vậy!
- HS chia sẻ trước lớp.
+ Vì Nam đã nói thật với mẹ, còn Huy đã không thành thật.
+ Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ được mọi người tin tưởng.
+ Sẽ mất lòng tin của mọi người...
- HS và GV thống nhất đáp án.
Kết luận: Mẹ Nam vui vẻ tha lỗi vì Nam đã nhận lỗi và hứa sẽ không mắc lỗi. Còn bố Huy rất tức giận khi biết Huy đã nói dối. Biết nhận lỗi và sửa lỗi là việc làm cần thiết để được mọi người tin tưởng. Không biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ luôn lo lắng sợ bị người khác phát hiện, mọi người xung quanh sẽ không tin tưởng mình.

	3. Vận dụng – củng cố

	- GV nêu tóm tắt nội dung đã học.
- GV tổ chức cho HS tự đánh giá mình và đánh giá bạn sau giờ học.
- GV nhận xét tiết học.
- Tiếp nhận ý kiến phản hồi từ HS.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe và nêu ý kiến phản hồi về giờ học.



- HS lắng nghe và ghi nhớ để thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ: PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố:
+ Thực hiện được phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số.
+ Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài tập có một bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính (bài tập về bớt một số đơn vị, bài tập về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị). 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Toán lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Đặt tính rồi tính (VLT/49)
- GV 4 HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen HS thực hiện tốt.
 🡺 Gv chốt cách đặt tính rồi tính với phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số.

	

- HS nối tiếp trả lời kết quả.
- HS đổi vở soát, nhận xét.

	
	* Bài 2: Nối mỗi con mèo chứa phép tính với con cá chứa kết quả của phép tính đó ( VLT/49)
[image: ]
- Cho HS nối tiếp trả lời. 
- GV nhận xét, khen HS nhanh – đúng và chốt đáp án.
	
- HS lắng nghe cách thực hiện.
- HS thực hiện làm bài.
[image: ]- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát.

	
	* Bài 3: VLT/49:
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- GV cho HS nối tiếp trả lời.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  🡺 Gv chốt cách thực hiện biểu thức có 2 phép tính.
	

- 1 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm.
[image: ]

	
	* Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng .VLT/49 
 Hai lớp 2A và 2B tham gia đồng diễn thể dục. Cô tổng phụ trách chuyển 6 bạn nữ ở lớp 2A sang lớp 2B và chuyển 4 bạn nam ở lớp 2B sang lớp 2A thì mỗi lớp có 32 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn?
A. 26 bạn              B. 28 bạn
C. 30 bạn              D. 34 bạn
- GV gọi HS nêu cách làm.
- Gọi HS nhận xét.
- Yêu cầu HS làm vào vở và nêu đáp án.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
	







- Hs đọc đề nêu cách làm. 
- HS nhận xét.
-Hs nêu kết quả:
+ Lớp 2A có số bạn là:
32 – 4 + 6 = 34 ( bạn)
+ Lớp 2B có số bạn là:
32 – 6 + 4 = 30 ( bạn)
=> Chọn đáp án: D

	2. Vận dụng – củng cố:

	- Bạn Hoa có một túi kẹo, bạn Hoa cho bé Na 8 cái kẹo. Sau đó Hoa được mẹ cho thêm 5 cái kẹo thì lúc đó Hoa có 25 cái kẹo. Hỏi ban đầu túi kẹo của Hoa có bao nhiêu cái?
- GV cho suy nghĩ, nêu cách giải.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV cho HS làm vào vở rồi trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe.





- HS thực hiện.

- HS trả lời, nhận xét.
+ Túi kẹo ban đầu của Hoa có 28 cái kẹo
- HS nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
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Thứ sáu ngày 1 tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 23 : TIẾT 5: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn Tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Ôn tập về các thành phần của phép trừ và so sánh số; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động






2. Luyện tập











































3. Củng cố, kết nối.
	- Trò chơi: “ Bóng bay thông thái”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.

Bài 1: Số ?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài yêu cầu làm gì?
- Nhận xét, tuyên dương HS.

+ Muốn tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ ta làm thế nào?
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS dự đoán kết quả
- YC HS tự tính và trả lời vào vở
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
Đáp án: Hộp quà C đựng vở, hộp quà A đựng bút
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:Chìa khóa mở được chiếc hòm nào ?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS TL nhóm 2 dự đoán kết quả
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nêu cách thực hiện nhanh.


- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
                   Bài giải: 
   Đàn gà có số con gà trống là:
               32 – 26 = 6 (con)
                     Đáp số: 6 con gà trống
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị

- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
+ Khi thực hiện phép trừ có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
- Tuyên dương HS hăng hái phát biểu bài.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
-  HS ghi đầu bài.


- 2 HS đọc.
· HS quan sát và TL.
- 1-2 HS trả lời.
- HS  làm bài vào SGK,  HS chia sẻ bài?
- HSTL.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- Vài HS nêu dự đoán của mình.
- HS làm bài cá nhân.
- HS báo cáo trước lớp. 




-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS TL nhóm 2.
- Đại diện nhóm nêu dự đoán của mình

(Loại trừ chiếc hòm màu xanh, chỉ KT kết quả PT trên 2 chiếc hòm còn lại)
- Đáp án: chìa khóa mở được chiếc hòm màu đỏ

-  HS đọc đề. 
-  HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt.
- HS tự làm bài cá nhân, HS chia sẻ cách làm.




- Lớp NX, chữa bài (nếu có)



- HS trả lời.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TIẾNG VIỆT
BÀI 24: TIẾT 3: VIẾT ( NGHE-VIẾT): NẶN ĐỒ CHƠI 
PHÂN BIỆT D/GI, S/X, ƯƠN/ƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nghe – viết đúng chính tả bài thơ (3 khổ thơ đầu); Trình bày đúng khổ thơ, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài thơ và đầu các dòng thơ. 
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt da/gia, s/x hoặc ươn/ương.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.
- Biết chia sẻ khi chơi, biết quan tâm đến người khác bằng những hành động đơn giản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Tiết đọc trước cô cùng các em đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài thơ Nặn đồ chơi, tiết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nội dung và luyện viết  3 khổ thơ Nặn đồ chơi, bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập để phân biệt d/gi, s/x nhé !
- GV ghi tựa bài lên bảng, mời học sinh lấy sách giáo khoa trang 105.  
	- HS lắng nghe.








- HS lấy SGK trang 105.


	2.Khám phá
Hoạt động 1: Nghe - viết chính tả
	* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.
- GV mời 2 HS đọc lại bài.
- GV HD HS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+  Bé nặn đồ chơi để tặng cho những ai ?
* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
+  Trong khổ thơ có những chữ nào viết hoa? 
+ Trong khổ thơ có chữ nào dễ viết sai? 
GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 




+ Khi viết bài theo hình thức thơ, cần viết như thế nào?
 
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 

- GV đọc soát lỗi chính tả. 



- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 

	


- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS trang 104. 
+ 1 - 2 HS đọc lại 3 khổ thơ.



+ Bé nặn đồ chơi để tặng cha, tặng mẹ, biếu bà.


+ Những chữ đầu câu, sau dấu chấm phải viết hoa.
- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
VD: vẫy đuôi, tròn xoe, giã trầu...
- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
+ Khi viết bài thơ cần lưu ý viết lùi vào 3 ô và các dòng thơ viết thẳng nhau. Hết một khổ thơ cách một dòng mới viết khổ thứ hai.
- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.
- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.

	3.Luyện tập
Hoạt động 2: Làm bài tập chính tả
	- GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 2 .
- GV nêu lại yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu bài. 
- GV lưu ý khi ghép ghép các tiếng thành từ thì từ phải có nghĩa đúng.
GV làm mẫu: Cặp da....
- GV hướng dẫn HS thảo luận bài tập theo nhóm đôi. Ghi kết quả ra giấy nháp. 
- GV cùng HS nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).
- GV và HS nhận xét, chốt đáp án: gia đình, da dẻ, gia vị, gia cầm, 
- GV hướng dẫn HS làm Bài 3: Chọn a hoặc b
- GV  Chọn a .
a. Chọn s hoặc x thay cho ô vuông. 
+ GV chiếu các từ cần điền lên bảng . GV cho HS làm việc  cá nhân.
- GV mời đại diện 1 - 2 HS lên bảng chữa bài tập. 
- GV và HS chốt đáp án: Kéo cưa lừa xẻ, múa sạp
- GV nhận xét một số bài. 
 Củng cố, kết nối:
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV nhận xét câu trả lời của học sinh và chốt lại nội dung bài học.
	- HS đọc yêu cầu của bài tập: Ghép da hoặc gia với các tiếng sau để tạo thành từ ngữ đúng. Viết 3 từ ngữ vào vở.
- HS xác định yêu cầu bài: Ghép tiếng thành từ có nghĩa.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận bài tập theo nhóm đôi. Ghi kết quả ra giấy nháp.
- Đại diện 1 số HS  trình bày kết quả trước lớp. 
- HS quan sát, lắng nghe và sửa bài tập vào vở.
- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo: Chọn s hoặc x thay cho ô vuông.



- HS làm việc cá nhân vào vở bài tập.
-1 - 2 HS lên bảng chữa bài tập.

- Cả lớp nhận xét, tuyên dương bạn làm đúng.
-HS lắng nghe


- HS nêu nội dung đã học: nội dung thứ nhất: nghe viết 3 khổ thơ, nội dung thứ hai: làm 2 bài tập phân biệt s/x, d/gi.
- HS lắng nghe.
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TIẾNG VIỆT
BÀI 24: TIẾT 4: LUYỆN TẬP: 
MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ ĐỒ CHƠI; DẤU PHẨY.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm của đồ chơi, luyện tập cách sử dụng dấu phẩy.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.
- Biết chia sẻ khi chơi, biết quan tâm đến người khác bằng những hành động đơn giản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.

	- HS thực hiện.

	2. Khám phá
* Hoạt động 1: Giới thiệu về một đồ chơi có trong hình theo mẫu.

	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HS làm việc theo nhóm.
+ Quan sát tranh.
+ Mỗi HS chọn một đồ chơi trong tranh.
+ GV HDHS: Với mỗi đồ chơi được chọn, HS quan sát thật kĩ để tìm từ chỉ đặc điểm tương ứng.
- Từng HS nói trong nhóm.
- Mời đại diện 3-4 nhóm chia sẻ trước lớp.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

	
- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm việc nhóm.







- Đại diện nhóm trả lời.



	Hoạt động 2: Đặt dấu phẩy
	Bài 2. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong mỗi câu sau?
- GV mời một HS đọc câu mẫu, HDHS làm việc theo cặp
- GV hướng dẫn HS chú ý công dụng của dấu phẩy trong câu mẫu (ngăn cách giữa hai từ: mềm mại và dễ thương; 2 từ này có cùng chức năng là chỉ đặc điểm của đồ chơi). 
- GV bao quát các nhóm thảo luận, có sự giúp đỡ (nếu cần)
















- GV mời đại diện 3 – 4 nhóm chia sẻ trước lớp. 






- GV và HS thống nhất đáp án. 
Bài 3. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu in nghiêng.
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài tập.
- GV HD HS làm tương tự B2. 







- GV mời một số HS phát biểu. 






- GV và HS thống nhất câu trả lời.
 Củng cố, kết nối:
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
	

- HS đọc yêu cầu bài, đọc câu mẫu.






- HS làm việc theo cặp.
+ HS đọc thành tiếng từng câu trong bài tập.
+ HS xác định ranh giới giữa các từ, cụm từ trong câu. 
+ HS xác định các từ/ cụm từ cùng chức năng nhưng chưa được ngăn cách bởi dấu phẩy (VD: câu a có ô tô và máy bay, câu b có đèn ông sao và diều giấy đều chỉ tên đồ chơi, câu c có đá bóng đá cầu, nhảy dây đều nêu hoạt động).
+ HS thử đặt dấu phẩy và đọc thành tiếng lại 2 – 3 lần nữa trong nhóm (ngắt nghỉ ở chỗ có dấu phẩy) để kiểm tra sự phù hợp. 
- Đại diện 3 – 4 nhóm chia sẻ trước lớp.
a. Em thích đồ chơi ô tô, máy bay.
b. Bố dạy em làm đèn ông sao, diều giấy.
c. Các bạn đá bóng, đá cầu, nhảy dây trên sân trường.
- HS, GV nhận xét. 



- HS nêu yêu cầu bài.
- HS đọc thầm ND bài cần điền dấu phẩy, xác định các từ/cụm từ trong câu.
- HS chia sẻ trong nhóm về chức năng của dấu phẩy (dùng để ngăn cách các từ búp bê, hộp đựng bút…. Vì các từ này có đặc điểm cùng chỉ tên gọi các món quà mà bố mua cho Chi.)
- HS chia sẻ trước lớp bài làm của nhóm mình.
+ Hôm nay là sinh nhật của Chi. Chi nhận được bao nhiêu là quà: búp bê, hộp đựng bút, đồng hồ báo thức và chiếc nơ hồng. Chi rất vui và cảm động.
- HS, GV nhận xét. 


- HS nêu nội dung bài học.
- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
Phần củng cố: Chúng ta sử dụng dấu phẩy khi nào?















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ:TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM, HOẠT ĐỘNG. 
CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tìm và viết được các từ ngữ miêu tả đồ chơi
+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu miêu tả đồ chơi.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
- HS hiểu và áp dụng vào làm đúng các bài tập.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	* Bài 1/50
Nối các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B cho phù hợp.
[image: Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated]

- GV cho HS nối tiếp trả lời.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết.
🡺 Cho HS nêu các từ ngữ miêu tả đặc điểm của đồ chơi.
	

- Hs trình bày vào vở:
[image: ] 
- HS chữa bài vào vở.


	
	* Bài 2/51
Chọn từ trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống
a) Bộ lông chú gấu bông thật … (sần sùi, mềm mại), dễ chịu.
b) Rồng rắn lên mây, kéo cưa lừa xẻ, nu na nu nống, múa sạp, … là các trò chơi … ( dân gian, hiện đại)
- GV gọi 1 hs đọc yêu cầu.
- GV gọi 2 HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- Hs đọc yêu cầu.
- HS chia sẻ trước lớp.
a)Bộ lông chú gấu bông thật … ( sần sùi, mềm mại), dễ chịu.
b) Rồng rắn lên mây, kéo cưa lừa xẻ, nu na nu nống, múa sạp, … là các trò chơi … ( dân gian, hiện đại)
- lớp nhận xét.

	
	Bài 3/51: Thêm dấu phẩy vào vị trí phù hợp trong đoạn văn sau :
Ngày nghỉ cuối tuần, bố mẹ thường cho em đi chơi ở trung tâm thương mại. Khu vực giải trí ở đó có rất nhiều trò chơi thú vị: câu cá đạp xích lô đu quay cầu trượt tô tượng... Em thích nhất trò tô tượng vì em được thỏa thích sáng tạo với màu sắc xanh đỏ tím vàng...
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- GV giải thích.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi và gọi đại diện 2 nhóm chia sẻ.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
🡺 GV nhắc lại cách sử dụng dấu phẩy trong câu.
	





- Các nhóm thảo luận và chia sẻ trước lớp:
Ngày nghỉ cuối tuần, bố mẹ thường cho em đi chơi ở trung tâm thương mại. Khu vực giải trí ở đó có rất nhiều trò chơi thú vị: câu cá, đạp xích lô, đu quay cầu trượt, tô tượng,... Em thích nhất trò tô tượng vì em được thỏa thích sáng tạo với màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng...

	
	Bài 4/51:
Viết 1 – 2 câu giới thiệu về một trò chơi dân gian mà em biết
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- GV giải thích yêu cầu và cho HS viết vào vở.
- GV gọi 3 HS chia sẻ trước lớp.
	


- HS đọc yêu cầu.
- HS viết và chia sẻ.


	2. Vận dụng – củng cố:
	- Tìm 2 -3 từ ngữ miêu tả đồ chơi em yêu thích.
- Gọi HS NX.
- GV Chốt.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.


- HS chia sẻ.

- HS nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................



HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 13: TIẾT- 2: EM TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Kể được những việc cần làm để tự phục vụ bản thân. 
- Nêu được cách làm những việc đó. 
- Thực hiện được một số việc tự phục vụ phù hợp với lứa tuổi. 
- Thực hiện được những việc tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hằng ngày.
- HD HS thực hiện một số hoạt động thực hành trải nghiệm ở nhà với sự giúp đỡ của CMHS.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Dẫn dắt vào chủ đề tự phục vụ bản thân. 
- HS nêu được một số việc làm tự phục vụ mình. 
- HS kể về những việc mình nên tự làm để phục vụ bản thân. Khi kể cho nhau
nghe, HS sẽ cảm thấy tự hào và mong muốn tiếp tục thực hiện những việc tự phục vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động 



	Nghe và thảo luận về câu chuyện Bạn nhỏ hay gọi “Mẹ ơi!”. 
Tổ chức hoạt động: 
- GV kể cho HS nghe câu chuyện về Bạn nhỏ hay gọi: “Mẹ ơi!”, vừa kể vừa tương tác với HS. 
Kẹo là một cô bé xinh xắn, đã học lớp 2 rồi nhưng vẫn chưa tự làm được nhiều việc. 
- GV dừng lại hỏi: 
- Các em đoán xem, vì sao vậy?
Khi đang chơi, khát nước, Kẹo gọi: “Mẹ ơi, con khát!”, ngay lập tức mẹ rót nước mang đến cho Kẹo.
Khi muốn đi chơi mà không thấy dép đâu, Kẹo gọi: “Mẹ ơi, đôi dép màu hồng của con
ở đâu?”, mẹ vội vàng đi tìm dép cho Kẹo.
- GV có thể đưa thêm nhiều tình huống khác (như mất khăn, đói bụng, thích đọc sách, muốn xem ti vi, muốn buộc dây giày,…) để HS vào vai bé Kẹo, gọi: “Mẹ ơi!”. 
Ví dụ: 
GV: – Kẹo muốn đi sinh nhật bạn, buộc tóc lên cho xinh, Kẹo gọi: … 
HS: – Mẹ ơi, mẹ buộc tóc cho con!
Bây giờ thì các bạn đã hiểu, vì sao mọi người thường gọi bé Kẹo là cô bé “Mẹ ơi!”. 
- YC HS đối đáp. 
- GV hỏi để HS dự đoán về cảm nhận của mẹ bé Kẹo? 
- GV mời HS đưa ra lời khuyên cho bé Kẹo để sống tự lập hơn.
Kết luận: Em đã lớn, em biết tự làm những việc vừa sức để tự phục vụ cho mình.
	
- HS quan sát, thực hiện theo HD.

- Nghe GV kể.






- 2-3 HS nêu.

















- Đóng vai theo tình huống.







- HS trình bày


- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe. 


	2. Khám phá chủ đề:
Hoạt động 1: Kể về những việc em nên tự làm để phục vụ bản thân. 


	- GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ về những việc em có thể tự làm để phục vụ mình. 
- Khi đến lớp, áo chống nắng và mũ nón, ô dù em để ở đâu? 
- Khi khát nước, em tự uống nước như thế nào? Em có biết bình nước, cốc nước nhà mình để đâu không? Ở lớp thì uống nước thế nào? 
- Làm sao để không bị quên đồ ở lớp? 
- Đi giày thế nào cho đúng? 
- Buộc dây giày, buộc tóc, tự mặc áo mưa thế nào cho đúng cách?
- Em có biết xới cơm không? Em ăn xong có mang bát cơm để vào chỗ rửa bát không? Em có biết cách tự gắp thức ăn không? 
- Sau khi đi vệ sinh xong, để không gian nhà vệ sinh sạch sẽ, không bị mùi hôi em cần làm
gì? (giật nước, mở nắp bồn ngồi khi đi tiểu, không trêu đùa nhau khi đi vệ sinh,… 
Kết luận: Muốn tự làm một việc, trước hết mình phải quan sát cách người lớn làm hoặc nhờ hướng dẫn. Mình làm nhiều sẽ quen tay, sẽ không ngại nữa. 
	- Hoạt động theo nhóm 4


- HS thực hiện cá nhân.























- HS lắng nghe.



	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: Chia sẻ về những việc em đã làm để tự phục vụ bản thân.
Trò chơi:  Ai biết tự phục vụ? 
	- GV cho HS chơi theo nhóm, khuyến khích HS kể với bạn trong tổ, nhóm mình về những việc mình có thể tự làm để phục vụ bản thân: Trò chơi bắt đầu từ câu “Tớ tự…”, “Tôi tự …” “Mình tự …” 
- Cùng đếm xem tổ mình có bao nhiêu bạn có thể tự phục vụ?
Kết luận: Biết tự lo – là đã lớn!
	- Hoạt động theo nhóm 4.
(phòng zoom)


- Đại diện nhóm lên kể.


- Đánh giá.

- HS lắng nghe.

	4. Cam kết, hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- GV đề nghị HS bàn với bố mẹ để lựa chọn một việc em muốn được tự làm nhưng chưa
biết cách và bố mẹ hướng dẫn cách thực hiện công việc đó.
- Khuyến khích HS nói với bố mẹ về việc: tự dọn dẹp phòng mình, tự sắp xếp lại quần áo
của mình, tự sắp xếp giá giày dép gọn gàng, ăn xong tự cất bát vào bồn rửa,… “Bố mẹ
đừng làm hộ! Con sẽ tự làm!”
	- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ÔN TẬP BÀI THỂ DỤC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác đã học.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
 - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Tranh ảnh, trang phục thể dục, còi…
2. HS: Trang phục thể dục.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Mở đầu





2. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn các động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay phối hợp tự nhiên ( giang ngang, giơ cao); Đi kiễng gót hai tay chống hông.
- Ôn bài tập phối hợp đi thường theo vạch kẻ thẳng.

* Luyện tập
Tập đồng loạt




Tập theo tổ nhóm



Tập theo nhóm 2 người

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ


- Trò chơi “mèo đuổi chuột”.
[image: TC mèo đuổi chuột]
- Bài tập PT thể lực:

* Vận dụng:

3. Kết thúc:


	*Khởi động:
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD HS khởi động.


- GV nhắc lại cách thực hiện và yêu cầu  kĩ thuật động tác.




- Cho 2 HS lên thực hiện lại các động tác đi.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS.
- Phân công tập theo cặp đôi.
- GV sửa sai.
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thử và chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật.


- Tại chỗ giậm chân tay đánh tự do 20 nhịp. 
? sau khi học chúng ta phải làm gì để giữ vệ sinh thân thể?
* Hồi tĩnh- thả lỏng
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Dặn dò:
- Nhắc HS ôn lại bài và chơi trò chơi vận động. 
	- HS lắng nghe.

                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  






- HS khởi động theo GV.


- HS nghe và quan sát GV





- HS tiếp tục quan sát.




- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
  -----------
  -----------                                
                
- ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          
- HS vừa tập vừa giúp nhau sửa sai động tác.
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn.


- Chơi theo hướng dẫn của GV.





- HS thực hiện động tác kết hợp đi lại hít thở.

- HS thực hiện.
- HS trả lời.

- HS thực hiện thả lỏng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................


Thứ bảy ngày 2 tháng 12 năm 2023
Toán
Bài 24 :  LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số hoặc cho số có một chữ số; ôn tập về so sánh số; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Hình thành và phát triển các năng lực: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng phương tiện và công cụ học toán, tính toán.
- Hình thành và phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động





2. Luyện tập











































3. Củng cố, kết nối

	- Trò chơi: “ Bóng bay thông thái”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài vào vở
- Mời 2 HS chia sẻ bài.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 2: - Gọi HS nêu YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Để điền được số vào ô trống, con cần làm gì?
- YC HS làm bài vào SGK.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 3: - Gọi HS đọc bài toán.
- HDHS phân tích bài toán.
- YC HS giải bài toán vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài tập.
- Mời 3 HS đóng đọc lời của Mai, Nam và Rô-bốt.
- Đưa ra câu hỏi: Kết quả của phép tính nào sau đây là số nhãn vở của Rô-bốt?
a. 32 – 17
b. 62 – 42
c. 51 -33
- YC HS thảo luận nhóm theo bàn để tìm câu TL.
- Mời đại diện 2 nhóm chia sẻ kết quả và cách làm trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 5: - Gọi HS đọc YC bài tập.
- YC HS làm việc theo nhóm bàn: Dùng các thẻ ghi số 3, 3, 8 để ghép thành các số có hai chữ số và trả lời các câu hỏi của bài.
- Mời đại diện 2 nhóm chia sẻ kết quả và cách làm trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?
- Qua tiết học này con được củng cố kiến thức gì?
+ Khi thực hiện phép trừ có nhớ con cần  lưu ý điều gì?
- Nhận xét giờ học.
- Tuyên dương HS hăng hái phát biểu.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.
- HS ghi đầu bài.
-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS làm bài.
- 2HS chia sẻ bài 
- Kiểm tra bài của bạn và nêu ý kiến đánh giá.
- HS nêu.
- HS trả lời.


- HS làm bài.
- HS chia sẻ về cách làm của mình. Lớp NX, góp ý.

-  HS đọc.

- Làm bài vào vở, HS chia sẻ.

- Lớp NX, góp ý.
- HS đọc.
- 3 HS thực hiện.	







- HS  thảo luận, tìm câu trả lời.

- Lớp NX, góp ý.


-  HS đọc.
- HS thực hiện ghép số và trả lời câu hỏi theo nhóm bàn.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe

- HS trả lời.





- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
BT3: GV đưa bài tập vào một tình huống vui là sóc đang leo cầu thang để vào nhà nhằm giúp HS thấy thích thú hơn trong quá trình làm bài tập. 
BT4: GV đưa bài tập vào tình huống là một câu chuyện giữa Nam, Mai và Rô-bốt, khi các bạn khoe với nhau về số nhãn vở mình có. Bạn Rô-bốt thông minh đưa ra một gợi ý về số nhãn vở mình có “nhiều hơn của Nam nhưng ít hơn của Mai”. 
BT5: GV mở rộng thêm câu hỏi: “Tìm tổng hoặc hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số được tạo thành”.

TIẾNG VIỆT
BÀI 24: TIẾT 5: LUYỆN TẬP : VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ ĐỒ CHƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng::
- Viết được 3 - 4 câu tả về một đồ chơi.
- Kể được tên của những đồ chơi của HS.
-  Rèn cho HS kĩ năng quan sát, sự tự tin, năng động khi chia sẻ trước lớp.
- Rèn cho HS kĩ năng viết đoạn văn đúng hình thức và đủ nội dung.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
-  Phát triển vốn từ cho HS. Phát triển cho HS sử dụng được ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.
- Tạo cho HS sự hứng thú, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	- Em hãy tên những đồ chơi mà trẻ em yêu thích?
- Các đồ chơi đó thường được làm bằng chất liệu gì? Vì sao?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

	- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


	2.Khám phá
Hoạt động 1: Kể tên những đồ chơi của em.
	Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS trao đổi nhóm về các nội dung:
+HS lần lượt kể về những đồ chơi của mình?
+ HS kể về đồ chơi mình thích nhất?
+ Nêu lí do vì sao em thích đồ chơi đó?
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
- HDHS  nói về đồ chơi em thích nhất
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	

	3.Luyện tập
Hoạt động 2: Luyện viết
	Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.

- GV gọi HS đọc gợi ý:
+ Em chọn đồ chơi nào?

+ Nó có đặc điểm gì? (hình dạng, màu sắc, hoạt động,…)


+ Em thường chơi đồ chơi đó vào lúc nào?



+ Tình cảm của em với đồ chơi đó như thế nào?




- Gọi 1- 2 HS thực hành trả lời lại các gợi ý.
- GV cho HS thực hành viết đoạn văn ngắn
- GV lưu ý cho HS tư thế ngồi viết bài và cách viết đoạn văn ngắn.
- GV quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
Củng cố, kết nối:
- Hôm nay em học bài gì?
- Tổ chức trò chơi: Nhìn hình đoán chữ
	
- Viết 3 – 4 câu tả một đồ chơi của em.
- HS đọc gợi ý
- Búp bê, gấu bông, rubic, lego,..
- Chú gấu bông của em màu trắng điểm chút hồng. Chú gấu bông có hình giống một chú gấu nhỏ dễ thương.
- Em thường chơi cùng gấu bông lúc em đi học về, khi em có thời gian rảnh và khi em buồn, em tâm sự và chơi cùng gấu bông.

- Em rất yêu quý chú gấu bông mẹ tặng. Em sẽ luôn chơi cùng nó và giữ gìn nó thật cẩn thận để nó luôn mới.
- 1- 2 HS trả lời lại.


- HS làm bài.






- HS chia sẻ bài.




- HS trả lời.
- HS tham gia chơi.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
BT1: GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm rồi viết vào phiếu, ghi ngắn gọn lại tên đồ chơi mình thích nhất và đặc điểm nổi bật nhất.

TIẾNG VIỆT
BÀI 24: TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ:
1. Kiến thức:
- Tìm được các bài thơ, bài đồng dao về một trò chơi, đồ chơi.
- Chia sẻ được thông tin về bài đọc tìm được.
2. Kĩ năng:
- Rèn cho HS sự tự tin, năng động, tích cực khi làm việc nhóm cùng các bạn trong lớp.
3. Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tự giác, tự tìm tòi để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ học tập.
- Rèn cho HS tính cẩn thận, yêu thích môn học và khả năng khám phá những điều mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa. Phiếu hoặc sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.
- Học sinh: Sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động
	 Ở tiết học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về các bài đọc nói về cách chơi một trò chơi hoặc một hoạt động tập thể. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau những bài thơ, bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi nhé!
	- HS lắng nghe.

	2.Khám phá
Hoạt động 1: Tìm đọc các bài thơ hoặc bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi.

	Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV cho HS lấy sách, truyện đã chuẩn bị trước để lên bàn.
- HS nào chưa có sách, GV cho HS mượn những cuốn truyện trong thư viện lớp.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng. 
+ Tên của câu chuyện đó.
+ Tên của tác giả.
+ Tên của đồ chơi, trò chơi đó.
+ Cách chơi đồ chơi, trò chơi đó.
- GV quan sát, hướng dẫn HS làm việc nhóm.
- Mời HS của các nhóm lên chia sẻ về câu chuyện mà mình sưu tầm được.
- GV khuyến khích, động viên những HS chia sẻ chưa tốt.
- Mời HS nhận xét về cách chia sẻ của từng thành viên mỗi nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm việc nhóm tích cực.

	
- Tìm đọc một bài thơ hoặc một bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi. 
- HS thực hiện.



- HS thảo luận nhóm 4.









- HS lên chia sẻ.


- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nhận xét.


- HS lắng nghe.


	3.Luyện tập
Hoạt động 2: Nói với bạn về tên và cách chơi đồ chơi, trò chơi đó.

	Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Mời HS lên chia sẻ về tên của đồ chơi, trò chơi mà em thích.
- Mời HS lên chia sẻ về cách chơi đồ chơi, trò chơi đó.
- Vì sao em thích đồ chơi, trò đó?
- Khi em chơi đồ chơi, trò chơi đó em thấy như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
Củng cố, kết nối: 
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung các em được học trong bài hôm nay.
- Buổi học ngày hôm nay, em thích hoạt động nào nhất? vì sao?
	
- Nói với bạn về:
+ Tên của đồ chơi, trò chơi.
+ Cách chơi đồ chơi, trò chơi đó.

- HS chia sẻ với về cảm nhận của mình.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.



- HS trả lời.
- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).
- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 13: TIẾT- 3: EM TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- GDHS chủ đề  “TỰ PHỤC VỤ BẢN THÂN”.
- HS mạnh dạn chia sẻ với bạn về những niềm vui, khó khăn khi mới học cách
thực hiện công việc tự phục vụ bản thân. 
- HS rèn luyện một số hành động tự phục vụ bản thân trong bữa cơm hằng ngày.
- HD HS thực hiện một số hoạt động thực hành trải nghiệm ở nhà với sự giúp đỡ của CMHS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 13:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 13.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại:
b. Phương hướng tuần 14:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
nói lời hay, làm việc tốt ....
	
- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.






- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 14.


	2. Hoạt động trải nghiệm.












	2.1. Hoạt động nhóm: 
 a. Kể cho bạn nghe về việc em mới học làm để phục vụ bản thân và những khó khăn khi mới học cách làm. 
Tổ chức hoạt động: GV mời HS: kể cho bạn nghe về những niềm vui, khó khăn, những khám phá thú vị, cảm nhận của mình, khi tự mình làm được thêm một việc, không cần bố mẹ giúp.
Kết luận: Khi bắt đầu làm một việc sẽ rất ngại và thấy khó khăn, nhưng khi mình quyết tâm làm và tự làm được, mình sẽ thấy thật vui và bố mẹ cũng rất vui!
b. Chơi trò: Quanh mâm cơm. 
- GV trò chuyện với HS về bữa cơm hằng ngày của gia đình.
+ Mâm cơm gia đình em có những món ăn gì? 
+ Chúng ta cần chuẩn bị những đồ dùng nào cho bữa cơm? 
- GV hướng dẫn mỗi tổ đóng góp một món ăn làm bằng giấy nháp, giấy màu. 
VD: tổ 1 làm món mì xào (xé giấy thành sợi dài), tổ 2 làm món cá kho (vẽ con cá lên giấy), tổ 3
làm cơm (vo viên giấy nháp xé nhỏ),… Sau đó, GV mời mỗi tổ cử một HS trình bày cách xếp mâm theo hướng dẫn của mình: đặt bát nước mắm, nước chấm (mô phỏng) vào giữa mâm, các món ăn để xung quanh, mâm, sắp bát, đũa,… Cả lớp lắng nghe các bạn và nhận xét. 
- Câu hỏi thảo luận: 
+ Em có thể làm gì để giúp bố mẹ chuẩn bị mâm cơm gia đình?(GV viết từ khóa lên bảng: sắp bát, so đũa, xới cơm). 
+ Hướng dẫn cách sử dụng đũa trong mâm cơm. (Mời ông bà, bố mẹ gắp thức ăn trước,
tự dùng đũa gắp miếng thức ăn vừa đủ, không ngoáy đũa vào bát canh, đặt đũa xuống mâm khi múc canh,…). 
+ Chia sẻ về ý nghĩa của cái mâm trong bữa cơm gia đình (sạch sẽ, hình tròn tượng trưng cho sự êm ái, đầy đủ - ngồi quanh mâm, gia đình có thể nhìn thấy nhau rõ hơn,vui hơn; đồ ăn sắp xếp hình tròn đẹp hơn). 
- Trong quá trình HS chơi, GV vào phòng từng nhóm để khuyến khích và hướng dẫn HS. 
Kết luận: Em có thể tự làm được nhiều việc khi ăn cơm cùng gia đình.
	




- HS chia sẻ.





- Lắng nghe.






- HS chia sẻ.

- Lắng nghe.



- Các tổ thực hiện.
(HS chuẩn bị từ trước, chia tổ theo phòng zoom)















- Các tổ thảo luận.
- Quan sát, lắng nghe.







- Chia sẻ.










- HS lắng nghe.

	3. Cam kết hành động.
	- GV đề nghị HS về nhà xin bố mẹ một chiếc lọ và những hạt đậu. Mỗi lần em làm được một việc tự phục vụ mình, em hãy cho một hạt đậu vào lọ để tự khen mình.
	- Lắng nghe.

- Thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………













image2.emf

image3.emf

image2.png
Pham chat

Ngoan ngot
hép

Biéu hién
Tt nhd tham “Nhitng diéu minh bisk

€O 9L it oi. Minh phjl siang ndng
hochoi"

I¢ phép ki

Xin phép b Ky di chof:
01 chuyen





image3.png




image4.png




image5.png
B
Ma-ri-a la mot cé b cai tot bung. Cau gigi thieu

Ga con chui ra khéi vé tritng va cat n
iéng kéu: “Chiépl..Chiepl...".

tdong

Gai con c6 b6 16ng vang 6ng. néu dc diém





image8.emf

image9.emf

image10.emf

image6.png
ri-a [ mot co bo cdi tot bung. Cau gidi th





image7.png
él m&t} (Q_bé . »., Qj:"'g top :’Lg
Qdden ldy ’9 ‘mo !o» ;}





image8.png
Con cé cannang[_|ka. Ti cam can ngng || kg.




image9.png
Con ¢d can ndng D kg. Tii cam can ndng D kg.




image10.png




image11.png
C6 ba thing nude nhu hinh
bén. Luong nusc trong
thing la két qua phép tinh
ghi trén thung,

a) Thing dung nhidu nusc
nhét & thing ..., luong
nuse chira trong thing Ia

b) Thing dung it nuéc nhét
la thung lwong nuge
chtta trong thing lar .........





image12.png
. Dién vao chd tréng:




image13.jpeg




image14.jpeg
&7 i




image15.png
Ban bé cuing hoc, cling choi
Budn vui chia sé, ngot bui ¢é nhau.




image16.png




image17.png
<:31' N&i mdi quyén v& chita phép tinh véi chiéc cip cHilaketguaieUe
phép tinh dé.

31+23 21+24 42 + 22 39+7
[ S I a— r'""‘“ ) - N .
46
-

E T I q I I )
ey e A




image18.png




image19.png
4. Dién ddu chdm, ddu chdm héi hodic ddu chdm than véo cudi moi cau.
N&i céu véi céng dung ciia né.

budng déng cira lail

ﬁ]uynh théng minh qud

L tré tranh nhau lam kiéu rudc
Quynh di vong quanh sa

[\fl sao Quynh phai trén vao trong

)

diéu
chua biél

)





image20.png
V1500 Oujr g i vo o
butog ding il

o thing i qu )

[ —
Quirh dving o e

¥





image21.png
’ Tinh réi viét két qua vao 6 tréng: -
a) Theo thit ty tir bé dén lon.

=00

b) Theo thi ty tir Ion dén bé.

-0





image22.png
2. Viét tén cdc s vat co tiéng chira:

a) iéu hodc vou

b) en hodic eng

=88





image23.png




image24.jpg




image25.jpg




image26.png
An com

Long me ddt nau

Pi xa vé gén

Ngudi tréng lua

Qua céu

Cay viét nha van

Ngém hoa ryc r&

Con do |am |di

Pugc diém mudi

Con ngd nhd

Poc trang sdch mdi

Thdy cb, cha me





image27.png
A B

Longme 8tnéu

Nysitirglio

Coyidhin

1 Con

[

Conngdnhd

Théych,chame




image28.png
a) 37 b) 65 o 34 d)+
+ + .
26 18 5
. 83 84





image29.png
a) .i.c
0@ 2





image30.png
)

- N&i mdi
mai phép tinh véi 6 tréng thich h%
48 (D <61 D >65

<45





image31.png
khéng khoe khoang, khéng coi minh
hon nguoi khac

chiu thiét thoi, danh cdi thude vé minh
cho ngudi khdc

nhu&ng nhin

chia'sé

khiém tén




image32.png




image33.png




image34.png
Q)37+ 41

29+38] |

69

43+27

70

b) 48 +15

39+15 |

56 +17

24 +37
35+19
48 +24




image35.png
()

38+25 23+27
p, p)

48+8
4

30+18




image36.png




image37.jpg




image38.png
2 ham chat ai? (ndi =
4. M3 chi tigt dusi day cho théy Bin c6 phdm chdt gi? (nGi cho ding

Trén nén nha, ngodi san gach, chd
n&o ciing cé nhitng bic vé clia em,
bitc thi v& béing phdn, bic lai v&
béng than.

sang tao

EaE

Hi hody mét lic lau, v& réi xod, xod
i lai va.

\_/

Théi d€ con vé thém hai cai st

ng
cho né thanh con bo vay.

-5





image39.png
Thdy c6 nhu thé me cha
Kinh yéu, 1& phép méi la tré ngoan.





image40.png
2L T8 mau 8 vaio ba 16 ghi phép tinh c6 két qué Ion nhat, mau yqp,
Vvao ba 16 ghi phép tinh cé két qua bé nhét.





image41.png




image42.png
181 (theo méu).

.N

(s0-5e |





image43.png




image44.png




image45.png




image46.jpg




image47.png




image48.png




image49.png
A Bs?
a)34-27+87=94
c)42+29-35=36

b) 25 + 36 - 3 =31

d)70-38-15=27





image50.png
yi
WnmsB i
ks s




image51.png
chi gdu béng

cai chong chéng

bup bé

b que chuyén

chiéc 6 t6 dia hinh

xinh xén, ¢ méi téc vang ong

6 b6 |6ng mau nau rdt muot ma

mau den, chay nhay nhu gié

6 bén canh mau séc ss: tring, xanh,
do, vang

€6 mudi que nhua dai déu nhau nhut
chiéc diia





image52.png




image53.jpg




image1.png
Phdm cht

phép

Tur nhu thém: "Nhitng diéu minh bit
4N qud it 6i. Minh

phdi siéng nang
hoc hai."

Mudn ra khéi chusng  dé kham pha

cude séng bén ngoai

Xin phép b khi di choj
201 chuyén v bec g tay

& phép khi





 


TU


?


N 9


 


Th


?


 hai ngày 


3


0


 


tháng 1


0


 


năm 2023


 


Toán


 


Bŕi 15


: Ti


?


t 3: 


LUY


?


N T


?


P 


 


I. 


YÊU C


?


U C


?


N Đ


?


T


:


 


Sau bŕi h


?


c HS s


?


:


 


1.Ki


?


n th


?


c, k


i


 năng:


 


-


 


HS làm quen phép tính c


?


ng, phép tính tr


?


 v


?


i s


?


 đo ki 


–


 


lô 


–


 


gam. 


 


-


 


V


?


n d


?


ng vŕo gi


?


i toán lien quan đ


?


n các phép 


tính c


?


ng, tr


?


 v


?


i s


?


 đo ki 


–


 


lô 


–


 


gam.


 


2.Phát tri


?


n năng l


?


c và ph


?


m ch


?


t:


 


-


 


Phát tri


?


n năng l


?


c tính toán, k


i


 năng so sánh s


?


.


 


-


 


Phát tri


?


n k


i


 năng h


?


p tác, rèn tính c


?


n th


?


n.


 


II. Đ


?


 DÙNG D


?


Y H


?


C:


 


-


 


GV: Máy tính, tivi chi


?


u n


?


i dung bài.


 


          


Cân đ


i


a, qu


?


 cân 1kg.


 


          


M


?


t s


?


 đ


?


 v


?


t, v


?


t th


?


t dung đ


?


 cân, so sánh n


?


ng hơn, nh


?


 hơn.


 


-


 


HS: SGK.


 


III. CÁC HO


?


T Đ


?


NG D


?


Y H


?


C 


CH


?


 Y


?


U:


 


Các ho


?


t đ


?


ng


 


Ho


?


t đ


?


ng c


?


a 


th


?


y


 


Ho


?


t đ


?


ng c


?


a trò


 


1. Kh


?


i đ


?


ng


 


 


 


 


 


 


2. Luy


?


n t


?


p


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


-


 


Trò


 


chơi:


 


“  Gà con qua c


?


u”


 


-


 


GV nêu tên 
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